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1 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0066/VAQ06-

01/18-00
03/05/2018

Xe mô tô

hai bánh
YAMAHA

EXCITER-

2NDC
149.8 2 Việt Nam 2022

Exciter-2NDC

LTD
45,800,000

2 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0156/VAQ06-

01/20-00
23/09/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA EXCITER-B5V1 155.1 2 Việt Nam 2020 EXCITER-B5V1-WGP 52,500,000

3 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0156/VAQ06-

01/20-00
23/09/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA EXCITER-B5V1 155.1 2 Việt Nam 2020 EXCITER-B5V1 50,600,000

4 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0156/VAQ06-

01/20-00
23/09/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA EXCITER-B5V1 155.1 2 Việt Nam 2020 EXCITER-B5V1-LTD 52,000,000

5 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0156/VAQ06-

01/20-00
23/09/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA EXCITER-B5V1 155.1 2 Việt Nam 2020 EXCITER-B5V1-MST 52,000,000

6 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0156/VAQ06-

01/20-00
23/09/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA EXCITER-B5V1 155.1 2 Việt Nam 2020 EXCITER-B5V1-GP 51,100,000

7 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0155/VAQ06-

01/20-00
23/09/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA EXCITER-B5V2 155.1 2 Việt Nam 2020 EXCITER-B5V2 47,600,000

8 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0221/VAQ06-

01/18-00
18/12/2018

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA FREEGO-B4U1 124.9 2 Việt Nam 2018 FreeGo - B4U1 30,500,000

9 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0220/VAQ06-

01/18-00
18/12/2018

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA FREEGO-B4U2 124.9 2 0 Việt Nam 2018 FreeGo - B4U2 34,400,000

10 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0173/VAQ06-

01/20-00
23/10/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA FreeGo-B4U5 124.9 2 Việt Nam 2020 FreeGo-B4U5 (7) 30,500,000

11 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0173/VAQ06-

01/20-00
23/10/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA FreeGo-B4U5 124.9 2 0 Việt Nam 2020 FreeGo-B4U5 30,500,000

12 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0172/VAQ06-

01/20-00
23/10/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA FreeGo-B4U6 124.9 2 Việt Nam 2020 FreeGo-B4U6 (8) 34,400,000

13 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0172/VAQ06-

01/20-00
23/10/2020

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA FreeGo-B4U6 124.9 2 0 Việt Nam 2020 FreeGo-B4U6 34,400,000

14 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0133/VAQ06-

01/16-00
14/07/2016

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA JANUS-BJ71 124.9 2 Việt Nam 2016 Janus BJ71 STD 28,500,000

15 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0178/VAQ06-

01/16-00
14/10/2016

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA JANUS-BJ72 124.9 2 Việt Nam 2016 Janus BJ72 PRE 31,200,000

16 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0178/VAQ06-

01/16-00
14/10/2016

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA JANUS-BJ72 124.9 2 Việt Nam 2016 Janus BJ72 LTD 32,500,000

17 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0221/VAQ06-

01/21-00
15/11/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA JANUS-BJ7K 124.9 2 Việt Nam 2021 Janus-BJ7K 29,000,000

18 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0222/VAQ06-

01/21-00
15/11/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA JANUS-BJ7L 124.9 2 Việt Nam 2021 Janus-BJ7L LTD 33,100,000

19 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0222/VAQ06-

01/21-00
15/11/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA JANUS-BJ7L 124.9 2 Việt Nam 2021 Janus-BJ7L 32,600,000

20 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

071/VAQ06-

01/15-00
03/11/2016

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

JUPITER FI-

2VP4
110 2 Việt Nam 2016 JupiterFI2VP4GP 30,200,000

21 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

071/VAQ06-

01/15-00
03/11/2016

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

JUPITER FI-

2VP4
110 2 Việt Nam 2016 Jupiter FI-2VP4 29,600,000

22 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0195/VAQ06-

01/21-00
30/09/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA Jupiter Fi-2VPG 113.7 2 Việt Nam 2021 Jupiter Fi-2VPG (LTD) 30,600,000

23 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0195/VAQ06-

01/21-00
30/09/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA Jupiter Fi-2VPG 113.7 2 Việt Nam 2021 Jupiter Fi-2VPG (RC) 30,600,000

24 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0017/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

JUPITER FINN 

FI-BPC1
113.7 2 Việt Nam 2022

JUPITER FINN FI-

BPC1
28,000,000

25 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0017/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

JUPITER FINN 

FI-BPC1
113.7 2 Việt Nam 2022

JUPITER FINN FI-

BPC1 (DX)
28,500,000

26 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0009/VAQ06-

01/19-00
21/01/2019

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA LATTE-B0R1 124.9 2 0 Việt Nam 2019 Latte-B0R1 38,500,000

27 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0009/VAQ06-

01/19-00
21/01/2019

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA LATTE-B0R1 124.9 2 0 Việt Nam 2019 LATTE-B0R1(LTD) 39,000,000
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28 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0031/VAQ06-

01/22-00
23/03/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA LATTE-B0R3 124.9 2 Việt Nam 2022 LATTE-B0R3 38,500,000

29 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0031/VAQ06-

01/22-00
23/03/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA LATTE-B0R3 124.9 2 Việt Nam 2022 LATTE-B0R3 (LTD) 39,000,000

30 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/211367

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-03 321 2 INDONESIA 2021 MT-03 129,000,000

31 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/212674

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-03 321 2 INDONESIA 2021 MT-03 (C) 129,000,000

32 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/290305

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-07 689 2 JAPAN 2022 MTN69Z2 259,000,000

33 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
19KXM/449514

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT09 847 2 Nhật Bản 2019 MT9AG0 319,000,000

34 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
21KXM/295237

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-09 890 2 JAPAN 2020 MTN89Z1 345,000,000

35 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/222334

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-09 890 2 JAPAN 2021 MTN89Z2 345,000,000

36 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/222332

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-09SP 890 2 JAPAN 2021 MTN89DZ2 369,000,000

37 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/222731

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-09SP 890 2 JAPAN 2021 MTN89DZ1 369,000,000

38 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
20KXM/348169

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT10 998 2 JAPAN 2020 MTN10G0 469,000,000

39 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/217276

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-10 998 2 0 JAPAN 2021 MTN10Z2 499,000,000

40 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/267106

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA MT-10SP 998 2 JAPAN 2021 MTN10DZ2 569,000,000

41 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0172/VAQ06-

01/17-00
26/10/2017

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

NOZZA 

GRANDE-B8A1
124.9 2 Việt Nam 2017 Nozza Grande B8A1 46,000,000

42 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0171/VAQ06-

01/17-00
26/10/2017

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

NOZZA 

GRANDE-B8A2
124.9 2 Việt Nam 2017 Nozza Grande B8A2 50,000,000

43 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0171/VAQ06-

01/17-00
26/10/2017

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

NOZZA 

GRANDE-B8A2
124.9 2 Việt Nam 2017

Nozza Grande 

B8A2(A5)
50,500,000

44 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0019/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

NOZZA 

GRANDE-BJJ1
124.9 2 Việt Nam 2022  Nozza Grande-BJJ1 46,800,000

45 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0018/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

NOZZA 

GRANDE-BJJ2
124.9 2 Việt Nam 2022 Nozza Grande-BJJ2 51,200,000

46 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0018/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

NOZZA 

GRANDE-BJJ2
124.9 2 Việt Nam 2022

Nozza Grande-BJJ2 

(J3)
51,900,000

47 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA NVX-BBN1 155.1 2 Việt Nam 2022 NVX-BBN1 (BBN5) 55,000,000

48 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/240681

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA R15 155.1 2 INDONESIA 2021 YZF155 (R15) 78,000,000

49 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/240610

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA R15M 155.1 2 INDONESIA 2021 YZF155D-A (R15M) 87,000,000

50 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/240609

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA R15M 155.1 2 INDONESIA 2021 YZF155D-A 86,000,000

51 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/244473

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA

R15M 

MONSTER
155.1 2 INDONESIA 2021 R15M MONSTER 87,000,000

52 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/212677

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA R3 321 2 INDONESIA 2021 R3 (YZF320-A) 132,000,000

53 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/222322

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA R7 689 2 JAPAN 2021 YZF69VM2 269,000,000

54 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0196/VAQ06-

01/21-00
30/09/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA Sirius Fi-BSA1 113.7 2 Việt Nam 2021 Sirius Fi-BSA1 22,400,000
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55 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0197/VAQ06-

01/21-00
30/09/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA Sirius Fi-BSA2 113.7 2 Việt Nam 2021 Sirius Fi-BSA2 24,000,000

56 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0202/VAQ06-

01/21-00
13/10/2021

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA Sirius Fi-BSA3 113.7 2 Việt Nam 2021 Sirius Fi-BSA3 21,400,000

57 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0140/VAQ06-

01/19-00
15/07/2019

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA SIRIUS-BGY1 110.3 2 Việt Nam 2019 SIRIUS-BGY1 20,900,000

58 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0142/VAQ06-

01/19-00
15/07/2019

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA SIRIUS-BGY2 110.3 2 Việt Nam 2019 SIRIUS-BGY2 19,100,000

59 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM

0141/VAQ06-

01/19-00
15/07/2019

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA SIRIUS-BGY3 110.3 2 Việt Nam 2019 SIRIUS-BGY3 22,100,000

60 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/215232

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA TENERE 700 689 2 JAPAN 2021 XTZ690Z2 399,000,000

61 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
21KXM/283714

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA TENERE 700 689 2 JAPAN 2021 XTZ690Z1 399,000,000

62 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/261611

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA TMAX 562 2 JAPAN 2021 XP560PH2 409,000,000

63 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
21KXM/285321

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA TRACER 9 890 2 JAPAN 2021 MTT89Z1 369,000,000

64 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/211653

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA X MAX 292 2 INDONESIA 2021 CZD300-A 129,000,000

65 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
22KXM/349321

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA XS155R 155.1 2 INDONESIA 2022 XS155R 77,000,000

66 0100774342
CÔNG TY TNHH YAMAHA 

MOTOR VIỆT NAM
19KXM/449508

Xe mô tô hai 

bánh
YAMAHA XSR 900 847 2 0 Nhật Bản 2019 MTM85G0 339,000,000

67 0103008177
CôNG TY TNHH NISSAN VIệT 

NAM
22KOT/212924 Ô tô con NISSAN

TERRA S 

(JVLALHYD23I

W7---AA)

2488 7 0 THAILAND 2019 750,000,000

68 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/314926 Ô tô con BENTLEY

BENTAYGA V8 

(AD4XAE)
3996 4 UNITED KINGDOM 2022

BENTLEY 

BENTAYGA V8
19,000,000,000

69 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/264550 Ô tô con BENTLEY

BENTAYGA V8 

(AD5XAE)
3996 5 UNITED KINGDOM 2022 19,000,000,000

70 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/290817

Xe mô tô hai 

bánh

ROYAL 

ENFIELD
CLASSIC 350 349.34 2 INDIA 2022 119,900,000

71 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/237370 Ô tô con BENTLEY

CONTINENTAL 

GT V8
3996 4 0 Vương quốc Anh 2021 19,000,000,000

72 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/237370 Ô tô con BENTLEY

CONTINENTAL 

GT V8
3996 4 0 Vương quốc Anh 2021 19,000,000,000

73 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/237370 Ô tô con BENTLEY

CONTINENTAL 

GT V8 

(C4BXBD)

3996 4 UNITED KINGDOM 2021 19,000,000,000

74 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/330491 Ô tô con

ASTON 

MARTIN
DBX707 (G) 3982 5 0 UNITED KINGDOM 2022 19,000,000,000

75 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308324

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Diavel 1260 S 1262 2 0 THAILAND 2021 Màu đen 882,000,000

76 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308311

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Ducati Scrambler 803 2 0 THAILAND 2022 - 350,000,000

77 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308313

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

Ducati Scrambler 

Icon Dark
803 2 0 THAILAND 2022 - 337,000,000

78 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308320

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

DUCATI 

SCRAMBLER 

NIGHTSHIFT

803 2 0 THAILAND 2022 - 416,000,000
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79 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/336578 Ô tô con BENTLEY

FLYING SPUR 

HYBRID 

(B5CYDD)

2894 5 UNITED KINGDOM 2022 18,843,971,550

80 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/286492 Ô tô con BENTLEY

FLYING SPUR 

V8 (B4BXBD)
3996 4 UNITED KINGDOM 2022 20,272,000,000

81 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/286492 Ô tô con BENTLEY

FLYING SPUR 

V8 (B4BXBD)
3996 4 UNITED KINGDOM 2022 20,272,000,000

82 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KOT/364458 Ô tô con BENTLEY

FLYING SPUR 

V8 (B5BXBD)
3996 5 0 UNITED KINGDOM 2022 20,470,499,000

83 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/259789

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

HYPERMOTAR

D 950
937 2 0 THAILAND 2022 - 473,000,000

84 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308333

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

HYPERMOTAR

D 950
937 2 0 THAILAND 2022 RVE 494,000,000

85 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/300124

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

Hypermotard 950 

SP
937 2 0 THAILAND 2022 - 603,000,000

86 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/299912

Xe mô tô hai 

bánh

ROYAL 

ENFIELD
METEOR 350 349.34 2 0 INDIA 2022 129,900,000

87 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/299927

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Monster 937 2 0 THAILAND 2022 Màu đỏ 439,000,000

88 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/255073

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Monster 937 2 0 THAILAND 2022 Màu xám 441,000,000

89 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/299928

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Monster 937 2 0 THAILAND 2022 Màu đen 441,000,000

90 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308331

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Multistrada V2 S 937 2 0 THAILAND 2022 Màu xám 621,000,000

91 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308330

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Multistrada V2 S 937 2 0 THAILAND 2022 Màu đỏ 617,000,000

92 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/340905

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

MULTISTRADA 

V4 PIKES PEAK
1158 2 0 THAILAND 2022 Màu đỏ/trắng 1,199,000,000

93 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308326

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Panigale V2 955 2 0 THAILAND 2022 Màu đỏ 648,000,000

94 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/305177

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Panigale V2 955 2 0 THAILAND 2022 Bayliss 780,000,000

95 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308327

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Panigale V2 955 2 0 THAILAND 2022 Màu trắng 653,000,000

96 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/299909

Xe mô tô hai 

bánh

ROYAL 

ENFIELD
SCRAM 411 411 2 INDIA 2022 139,900,000

97 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/308323

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI

Scrambler Ducati 

1100 PRO
1079 2 0 THAILAND 2022 Màu vàng 509,000,000

98 0106433878
CÔNG TY TNHH CT - 

WEARNES VIỆT NAM
22KXM/330021

Xe mô tô hai 

bánh
DUCATI Streetfighter V2 955 2 0 THAILAND 2022 Màu đỏ 612,000,000

99 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
VINFAST Evo 200 2.5 2 130 Việt Nam 2022 22,000,000

100 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
VINFAST Evo 200 Lite 2.45 2 130 Việt Nam 2022 22,000,000

101 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
VINFAST FELIZ S 3 2 0 Việt Nam 2022 29,900,000
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102 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
VINFAST KLARA S2 3 2 Việt Nam 2022 36,900,000

103 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
VINFAST THEON S 7.1 2 Việt Nam 2022 69,900,000

104 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
VINFAST VENTO S 5.2 2 Việt Nam 2022 56,000,000

105 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0011/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 ECO 

E5BA01
130 5 0 Việt Nam 2022 VF 8 ECO 1,057,100,000

106 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0011/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 ECO 

E5BA01
130 5 0 Việt Nam 2022 VF 8 ECO 1,057,100,000

107 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0011/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 ECO 

E5BA01
130 5 Việt Nam 2022 1,057,100,000

108 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0011/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 ECO 

E5BA01
130 5 Việt Nam 2022 1,057,100,000

109 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0012/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 PLUS 

F5AA01
150 5 0 Việt Nam 2022 VF 8 PLUS 1,237,500,000

110 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0012/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 PLUS 

F5AA01
150 5 Việt Nam 2022 1,237,500,000

111 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0012/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 PLUS 

F5AA01
150 5 Việt Nam 2022 1,237,500,000

112 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0012/VAQ18-

01/22-00
27/05/2022 Ô tô con VINFAST

VF 8 PLUS 

F5AA01
150 5 0 Việt Nam 2022 VF 8 PLUS 1,237,500,000

113 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0030/VAQ18-

01/22-00
25/07/2022 Ô tô con VINFAST

VF 9 ECO 

H7AC01
150 7 Việt Nam 2022 1,443,200,000

114 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0032/VAQ18-

01/22-00
25/07/2022 Ô tô con VINFAST

VF 9 PLUS 

J7AC01
150 7 Việt Nam 2022 1,571,900,000

115 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0031/VAQ18-

01/22-00
25/07/2022 Ô tô con VINFAST

VF 9 PLUS 

M6AC01
150 6 Việt Nam 2022 1,604,130,000

116 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0225/VAQ18-

01/21-00
23/11/2021 Ô tô con VINFAST VF e34 R5GH01 110 5 0 Việt Nam 2021 690,000,000

117 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0225/VAQ18-

01/21-00
23/11/2021 Ô tô con VINFAST VF e34 R5GH01 110 5 0 Việt Nam 2021 690,000,000

118 0107894416

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

VINFAST

0097/VAQ18-

01/22-00
08/12/2022 Ô tô con VINFAST VF E34 R5HH01 110 5 Việt Nam 2022 690,000,000

119 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0239/VAQ06-

01/19-00
10/12/2019

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 14 2 224 Việt Nam 2021 E3 14,000,000
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120 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0239/VAQ06-

01/19-00
10/12/2019

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 1.4 2 224 Việt Nam 2021 E3 14,000,000

121 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0239/VAQ06-

01/19-00
10/12/2019

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 14 2 224 Việt Nam 2021 E3 14,000,000

122 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0019/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FAST 1.46 2 224 Việt Nam 2021 E3 FAST 14,000,000

123 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0019/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FAST 146 2 224 Việt Nam 2021 E3 FAST 14,000,000

124 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0019/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FAST 146 2 224 Việt Nam 2021 E3 FAST 14,000,000

125 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0044/VAQ06-

01/21-00
07/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FIND 146 2 225 Việt Nam 2021 E3 FIND 14,000,000

126 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0044/VAQ06-

01/21-00
07/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FIND 146 2 225 Việt Nam 2021 E3 FIND 14,000,000

127 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0044/VAQ06-

01/21-00
07/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FIND 1.46 2 225 Việt Nam 2021 E3 FIND 14,000,000

128 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0017/VAQ06-

01/21-00
01/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA G5 Lite 2.4 2 244 Việt Nam 2021 G5 Lite 18,000,000

129 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0189/VAQ06-

01/21-00
15/09/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA NEO 16 2 231 Việt Nam 2021 NEO 14,000,000

130 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0189/VAQ06-

01/21-00
15/09/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA NEO 1.6 2 231 Việt Nam 2021 NEO 14,000,000

131 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0189/VAQ06-

01/21-00
15/09/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA NEO 16 2 231 Việt Nam 2021 NEO 14,000,000

132 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0137/VAQ06 - 

01/22 - 00
21/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ODORA S 1.45 2 229 Việt Nam 2022 ODORA S 17,000,000

133 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0137/VAQ06 - 

01/22 - 00
21/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ODORA S 1.45 2 229 Việt Nam 2022 ODORA S 17,000,000

134 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0110/VAQ06-

01/22-00
23/06/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Odora S1 1.5 2 224 Việt Nam 2022 Odora S1 17,000,000

135 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0110/VAQ06-

01/22-00
23/06/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Odora S1 1.5 2 224 Việt Nam 2022 Odora S1 17,000,000

136 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0034/VAQ06-

01/21-00
19/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Ulike A1 1.7 2 228 Việt Nam 2021 Ulike A1 14,000,000

137 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0061/VAQ06-

01/21-00
29/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA V1 85 1 151 Việt Nam 2021 V1 14,500,000

138 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0061/VAQ06-

01/21-00
29/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA V1 85 1 151 Việt Nam 2021 V1 14,500,000

139 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0061/VAQ06-

01/21-00
29/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA V1 0.85 1 151 Việt Nam 2021 V1 14,500,000

140 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0020/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X5 Lite 17 2 232 Việt Nam 2021 X5 Lite 14,500,000

141 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0020/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X5 Lite 17 2 232 Việt Nam 2021 X5 Lite 14,500,000

142 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0020/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X5 Lite 1.7 2 232 Việt Nam 2021 X5 Lite 14,500,000

143 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0131/VAQ06 - 

01/22 - 00
19/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X-BULL 1 1 148 Việt Nam 2022 X-BULL 13,000,000

144 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0124/VAQ06 - 

01/22 - 00
12/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X-Joy S 1.05 1 154 Việt Nam 2022 X-Joy S 13,000,000

145 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0056/VAQ06-

01/22-00
28/04/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA XMEN 1.7 2 227 Việt Nam 2022 XMEN 14,500,000

146 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0101/VAQ06-

01/20-00
02/07/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Xmen Neo 16 2 231 Việt Nam 2021 Xmen Neo 14,000,000
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147 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0101/VAQ06-

01/20-00
02/07/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Xmen Neo 16 2 231 Việt Nam 2021 Xmen Neo 14,000,000

148 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0101/VAQ06-

01/20-00
02/07/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Xmen Neo 1.6 2 231 Việt Nam 2021 Xmen Neo 14,000,000

149 0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY 

ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

0135/VAQ06 - 

01/22 - 00
20/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Xmen Sport 1.5 2 223 Việt Nam 2022 Xmen Sport 14,500,000

150 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0150/VAQ06-

01/22-00
08/08/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA AuraS+ 1.48 2 0 Việt Nam 2022 AuraS+ có acquy 9,600,000

151 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0150/VAQ06-

01/22-00
08/08/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA AuraS+ 1.48 2 0 Việt Nam 2022 AuraS+ không acquy 6,700,000

152 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0198/VAQ06-

01/22-00
18/10/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA GO-S 1.8 2 0 Việt Nam 2022 GO-S không acquy 2,500,000

153 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0198/VAQ06-

01/22-00
18/10/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA GO-S 1.8 2 0 Việt Nam 2022 GO-S có acquy 4,500,000

154 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0182/VAQ06-

01/22-00
29/09/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA PEGA GO-S 1.56 2 0 Việt Nam 2022

PEGA GO-S không 

acquy
6,700,000

155 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0182/VAQ06-

01/22-00
29/09/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA PEGA GO-S 1.56 2 0 Việt Nam 2022 PEGA GO-S có acquy 9,600,000

156 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0227/VAQ06-

01/22-00
25/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
PEGA PEGA-S+ 3.2 2 0 Việt Nam 2022 PEGA-S+ có ắc quy 25,000,000

157 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0227/VAQ06-

01/22-00
25/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh (điện)
PEGA PEGA-S+ 3.2 2 0 Việt Nam 2022 PEGA-S+ không ắc quy 20,000,000

158 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0216/VAQ06-

01/22-00
15/11/2022

Xe mô tô ba 

bánh (điện)
PEGA XMEN++ 1.5 2 0 Việt Nam 2022

XMEN++ không ắc 

quy
8,000,000

159 0108554772
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN 

PEGA LTT

0216/VAQ06-

01/22-00
15/11/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
PEGA XMEN++ 1.5 2 0 Việt Nam 2022 XMEN++ có ắc quy 11,400,000

160 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/369512 Ô tô con

LAND 

ROVER
DEFENDER (LE) 4999 5 2680

SLOVAKIA

(SLOVAK 

REP.)

2022 13,129,000,000

161 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/260416 Ô tô con

LAND 

ROVER

DEFENDER 

HSE (LE)
1997 5 2200

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022 HSE 4,419,000,000

162 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/368215 Ô tô con

LAND 

ROVER

DEFENDER 

HSE LWB (LE)
2996 8 2600

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022 HSE LWB 6,989,000,000

163 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/369877 Ô tô con

LAND 

ROVER

DEFENDER X 

(LE)
2996 5 2430

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022 X 7,609,000,000

164 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
21KOT/222759 Ô tô con

LAND 

ROVER

DISCOVERY SE 

(LR)
1997 7 2300

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2020 SE 4,735,000,000

165 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/205373 Ô tô con JAGUAR I-PACE SE (DH) 294 5 2220 AUSTRIA 2021 I-PACE SE 5,439,000,000

166 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/205373 Ô tô con JAGUAR I-PACE SE (DH) 294 5 2220 AUSTRIA 2021 I-PACE SE 5,439,000,000

167 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/314927 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

AUTOBIOGRAP

HY LWB (LK)

2996 7 2720
UNITED 

KINGDOM
2022 11,409,000,000

168 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/335004 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

AUTOBIOGRAP

HY LWB (LK)

4395 7 2800
UNITED 

KINGDOM
2022 16,229,000,000
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169 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/214708 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

EVOQUE SE 

(LZ)

1997 5 1910
UNITED 

KINGDOM
2021 SE 3,239,000,000

170 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/214708 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

EVOQUE SE 

(LZ)

1997 5 1910
UNITED 

KINGDOM
2021 SE 3,239,000,000

171 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/270169 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

FIRST EDITION 

(LK)

2996 5 2640
UNITED 

KINGDOM
2022 FIRST EDITION 11,699,000,000

172 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/270169 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

FIRST EDITION 

(LK)

2996 5 2640
UNITED 

KINGDOM
2022 FIRST EDITION 11,699,000,000

173 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/366615 Ô tô con LAND ROVER

RANGE ROVER 

SPORT 

DYNAMIC SE 

(L1)

2996 5 2450
UNITED 

KINGDOM
2022 DYNAMIC SE 7,659,000,000

174 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/218985 Ô tô con JAGUAR XF S (JB) 1997 5 1720

UNITED 

KINGDOM
2021 S 2,819,000,000

175 0108595320
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

PHÚ THÁI MOBILITY
22KOT/218985 Ô tô con JAGUAR XF S (JB) 1997 5 1720

UNITED 

KINGDOM
2021 S 2,819,000,000

176 0110080907
CÔNG TY TNHH PASSION 

DRIVE AUTO
Ô tô con Morgan Plus Four- MP19 1998 2 1300

Vương quốc 

Anh
2022 2022 6,500,000,000

177 0110080907
CÔNG TY TNHH PASSION 

DRIVE AUTO
Ô tô con Morgan Plus Four- MP19 1998 2 1300

Vương quốc 

Anh
2021 2021 6,500,000,000

178 0110080907
CÔNG TY TNHH PASSION 

DRIVE AUTO
Ô tô con Morgan Plus Six-LP19 2997.6 2 1300

Vương quốc 

Anh
2020 2020 6,850,000,000

179 0110080907
CÔNG TY TNHH PASSION 

DRIVE AUTO
Ô tô con Morgan Plus Six-LP19 2997.6 2 1300

Vương quốc 

Anh
2022 2022 7,500,000,000

180 0110080907
CÔNG TY TNHH PASSION 

DRIVE AUTO
Ô tô con Morgan Plus Six-LP19 2997.6 2 1300

Vương quốc 

Anh
2021 2021 7,500,000,000

181 0200444027
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN 

THẮNG

0053/VAQ18-

01/20-00
24/04/2020 Ô tô tải VAN KENBO KB0.495/TV3 1342 5 495 Việt Nam 2020 228,000,000

182 0200444027
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN 

THẮNG

1153/VAQ09-

01/18-01
22/05/2020 Ô tô tải VAN KENBO KB0.65/TV2 1342 5 650 Việt Nam 2020 228,000,000

183 0200444027
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN 

THẮNG

0269/VAQ18-

01/21-00
21/12/2021 Ô tô tải VAN KENBO KB0.68/TV6 1342 5 680 Việt Nam 2021 228,000,000

184 0200444027
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN 

THẮNG

0215/VAQ18-

01/20-00
05/11/2020 Ô tô tải VAN KENBO KB0.945/TV4 1342 2 945 Việt Nam 2020 186,600,000

185 0200444027
CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN 

THẮNG

0019/VAQ09-

01/18-00
29/06/2020 Ô tô tải VAN KENBO KB0.95/TV1 1342 2 950 Việt Nam 2020 175,800,000

186 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/337490 Ô tô con BAIC

BJ6473U6XD1K 

1.5T 

(BJ6473U6XD1K

)

1499 5 CHINA 2022 608,000,000

187 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/337490 Ô tô con BAIC

BJ6473U6XD1K 

1.5T 

(BJ6473U6XD1K

)

1499 5 CHINA 2022 608,000,000
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188 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
21KOT/244448 Ô tô con BAIC

BJ6473U6XDK 

1.5T (Kiểu 

loai:BJ6473U6X

DK)

1499 5 0 CHINA 2021 608,000,000

189 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
21KOT/367015 Ô tô con BAIC

BJ7151C4DCH 

1.5L(Kiểu 

Loại:BJ7151C4D

CH)

1499 5 0 Trung Quốc 2021 398,000,000

190 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
21KOT/282123 Ô tô con BAIC

BJ7153U5ECB 

1.5T 

(BJ7153U5ECB)

1499 5 0 Trung Quốc 2021 422,400,000

191 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
21KOT/282123 Ô tô con BAIC

BJ7153U5ECB 

1.5T 

(BJ7153U5ECB)

1499 5 0 Trung Quốc 2021 422,400,000

192 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/264858 Ô tô con HONGQI

CA6520H0EVXB 

E115E02 

(CA6520H0EVX

B E115E02)

245 7 3205 CHINA 2022 2,228,000,000

193 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/264858 Ô tô con HONGQI

CA6520H0EVXB 

E115E02 

(CA6520H0EVX

B E115E02)

245 7 3205 CHINA 2022 2,228,000,000

194 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/264686 Ô tô con HONGQI

CA6520H0EVXB 

E115E03 

(CA6520H0EVX

B E115E03)

245 6 3180 CHINA 2022 2,428,000,000

195 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/264686 Ô tô con HONGQI

CA6520H0EVXB 

E115E03 

(CA6520H0EVX

B E115E03)

245 6 3180 CHINA 2022 2,428,000,000

196 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/200084 Ô tô con HONGQI 

CA6520H0EVXC 

(Kiểu 

Loại:CA6520H0E

VXC)

245 4 0 Trung Quốc 2021 2,768,000,000

197 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/200824 Ô tô con HONGQI 

CA7205 2.0T 

(Kiểu 

Loại:CA7205)

1989 5 0 Trung Quốc 2021 1,508,000,000

198 0200735308
CôNG TY Cổ PHầN THươNG 

MạI KY LIN - GX 668
22KOT/200822 Ô tô con HONGQI 

CA7306G 3.0T 

(Kiểu 

Loại:CA7306G )

2951 4 0 Trung Quốc 2021 1,888,000,000

199 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238018

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

D-MAX 

TFR87JDL-

RCPHVN

1898 5 495 Thái Lan 2021 640,000,000

200 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/237937

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

D-MAX 

TFR87JDL-

TCPHVN

1898 5 475 Thái Lan 2021 680,000,000

201 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238020

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

D-MAX 

TFR87JDL-

TDPHVN

1898 5 460 Thái Lan 2021 750,000,000

202 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238019

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

D-MAX 

TFS87JDL-

TEPHVN

1898 5 450 Thái Lan 2021 870,000,000
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203 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/264457 Ô tô con ISUZU

MU-X 

(UCR87GGL-

RDUHVN)

1898 7 Thái Lan 2021 900,000,000

204 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/263635 Ô tô con ISUZU

MU-X 

(UCR87GGL-

TDUHVN1)

1898 7 THAILAND 2021 980,000,000

205 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/263634 Ô tô con ISUZU

MU-X 

(UCR87GGL-

TDUHVN2)

1898 7 THAILAND 2021 1,120,000,000

206 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/263633 Ô tô con ISUZU

MU-X 

(UCS87GGL-

TDUHVN)

1898 7 THAILAND 2021 1,190,000,000

207 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM

1434/VAQ09-

01/22-00
11/08/2022

Ô tô tải thùng 

kín
ISUZU

QKR 

QMR77HE4A/V1

9

2999 3 1995 Việt Nam 2022 Innox sóng 575,424,000

208 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM

1434/VAQ09-

01/22-00
11/08/2022

Ô tô tải thùng 

kín
ISUZU

QKR 

QMR77HE4A/V1

9

2999 3 1995 Việt Nam 2022 Thép phẳng sơn 581,472,000

209 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238018

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFR87JDL-

RCPHVN
1898 5 495 Thái Lan 2021 640,000,000

210 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238018

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFR87JDL-

RCPHVN
1898 5 495 Thái Lan 2021 640,000,000

211 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/237937

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFR87JDL-

TCPHVN
1898 5 475 Thái Lan 2021 680,000,000

212 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/237937

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFR87JDL-

TCPHVN
1898 5 475 Thái Lan 2021 680,000,000

213 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238020

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFR87JDL-

TDPHVN
1898 5 460 Thái Lan 2021 750,000,000

214 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238020

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFR87JDL-

TDPHVN
1898 5 460 Thái Lan 2021 750,000,000

215 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238019

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFS87JDL-

TEPHVN
1898 5 450 Thái Lan 2021 870,000,000

216 0301236665
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU 

VIỆT NAM
22KOT/238019

Ô tô tải pick up 

cabin kép
ISUZU

TFS87JDL-

TEPHVN
1898 5 450 Thái Lan 2021 870,000,000

217 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/208849 Ô tô con AUDI

Audi A4 Sedan 

advanced 40 plus 

TFSI (8WCBDG)

1984 5 0 GERMANY 2021
Audi A4 Sedan 

advanced 40 plus TFSI
1,750,000,000

218 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/297685 Ô tô con AUDI

Audi A6 Sedan 

design 45 TFSI 

(4A2C7G)

1984 5 0 GERMANY 2022
Audi A6 Sedan design 

45 TFSI (4A2C7G)
2,350,000,000

219 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/335476 Ô tô con AUDI

Audi A7 

Sportback 55 

TFSI quattro 

(4KA02Y)

2995 5 0 GERMANY 2022

Audi A7 Sportback 55 

TFSI quattro 

(4KA02Y)

3,750,000,000

220 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/275941 Ô tô con AUDI

Audi A8L 55 plus 

TFSI quattro 

(4NL0DA)

2995 5 GERMANY 2022
Audi A8L 55 plus TFSI 

quattro (4NL0DA)
6,200,000,000

221 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/275940 Ô tô con AUDI

Audi A8L 55 

premium TFSI 

quattro 

(4NL0DA)

2995 4 0 GERMANY 2022

Audi A8L 55 premium 

TFSI quattro 

(4NL0DA)

6,500,000,000
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222 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/286477 Ô tô con AUDI

Audi A8L 55 

TFSI quattro 

(4NL0DA)

2995 5 0 GERMANY 2022
Audi A8L 55 TFSI 

quattro (4NL0DA)
5,700,000,000

223 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/327812 Ô tô con AUDI

Audi e-tron 50 

quattro 

(GENABE)

230 5 0 BELGIUM 2022
Audi e-tron 50 quattro 

(GENABE)
2,800,000,000

224 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/211694 Ô tô con AUDI

Audi e-tron GT 

plus quattro 

(F83RJ7)

350 5 GERMANY 2021
Audi e-tron GT plus 

quattro (F83RJ7)
5,050,000,000

225 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
21KOT/361071 Ô tô con AUDI

Audi e-tron GT 

quattro (F83RJ7)
350 5 2840 GERMANY 2021 Audi e-tron GT quattro 4,900,000,000

226 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/327807 Ô tô con AUDI

Audi e-tron S line 

50 quattro 

(GENCBE)

230 5 0 BELGIUM 2021
Audi e-tron S line 50 

quattro (GENCBE)
2,800,000,000

227 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/285362 Ô tô con AUDI

Audi Q2 S line 35 

TFSI 

(GAGCCW)

1395 5 0 GERMANY 2022
Audi Q2 S line 35 TFSI 

(GAGCCW)
1,620,000,000

228 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/267696 Ô tô con AUDI

Audi Q3 

Advanced 35 

TFSI (F3BBCX)

1395 5 HUNGARY 2022
Audi Q3 Advanced 35 

TFSI (F3BBCX)
1,900,000,000

229 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/334632 Ô tô con AUDI

Audi Q5 S line 45 

TFSI quattro 

(FYGC3Y)

1984 5 0 MEXICO 2022
Audi Q5 S line 45 TFSI 

quattro (FYGC3Y)
2,420,000,000

230 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/326029 Ô tô con AUDI

Audi Q5 

Sportback S line 

45 TFSI quattro 

(FYTC3Y)

1984 5 0 MEXICO 2022

Audi Q5 Sportback S 

line 45 TFSI quattro 

(FYTC3Y)

2,650,000,000

231 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/310854 Ô tô con AUDI

Audi Q7 45 TFSI 

quattro 

(4MGAI1)

1984 7 0

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
Audi Q7 45 TFSI 

quattro (4MGAI1)
3,550,000,000

232 0304413961
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN Á 

QUỐC TẾ
22KOT/257719 Ô tô con AUDI

Audi Q8 S line 55 

TFSI quattro 

(4MN0X2)

2995 5

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
Audi Q8 S line 55 TFSI 

quattro (4MN0X2)
4,300,000,000

233 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/238382 Ô tô con PORSCHE

718 BOXSTER T 

(982350
1988 2 0 Đức 2021 718 BOXSTER T 4,850,000,000

234 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN

22KOT/245910-

1
Ô tô con PORSCHE

718 CAYMAN T 

(982150)
1988 2 GERMANY 2021 718 CAYMAN T 4,800,000,000

235 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/265808 Ô tô con PORSCHE

911 Carrera 4 

GTS (992440)
2981 4 GERMANY 2021 911 CARRERA 4 GTS 10,300,000,000

236 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/253018 Ô tô con PORSCHE

911 Carrera GTS 

(992140)
2981 4 GERMANY 2022 911 CARRERA GTS 9,500,000,000

237 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/300466 Ô tô con PORSCHE

CAYENNE 

COUPE 

PLATINUM 

EDITION 

(9YBDA1)

2995 5

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
CAYENNE COUPE 

PLATINUM EDITION
5,850,000,000

238 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/298816 Ô tô con PORSCHE

CAYENNE 

PLATINUM 

EDITION 

(9YADA1)

2995 5

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
CAYENNE 

PLATINUM EDITION
5,750,000,000

239 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/221150 Ô tô con PORSCHE

MACAN 

(95BAU1)
1984 5 0 GERMANY 2021 MACAN 3,440,000,000
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240 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/215587 Ô tô con PORSCHE

MACAN GTS 

(95BBW1)
2894 5 0 GERMANY 2021 MACAN GTS 5,700,000,000

241 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/249872 Ô tô con PORSCHE

MACAN S 

(95BBV1)
2894 5 GERMANY 2021 MACAN S 4,450,000,000

242 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/237360 Ô tô con PORSCHE

PANAMERA 

(97AAI1)
2894 5 0 GERMANY 2021 PANAMERA 6,150,000,000

243 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/225654 Ô tô con PORSCHE

PANAMERA 4 

(97ABI1)
2894 5 GERMANY 2021 PANAMERA 4 6,500,000,000

244 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/256533 Ô tô con PORSCHE

PANAMERA 

GTS (97ADS1)
3996 4 GERMANY 2022 PANAMERA GTS 11,700,000,000

245 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/290830 Ô tô con PORSCHE

PANAMERA 

PLATINUM 

EDITION 

(97AMI1)

2894 4 0 GERMANY 2022
PANAMERA 

PLATINUM EDITION
6,180,000,000

246 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/306031 Ô tô con PORSCHE

TAYCAN 

(Y1AAA1)
240 4 GERMANY 2022 TAYCAN 5,550,000,000

247 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
21KOT/367322 Ô tô con PORSCHE

Taycan 4 Cross 

Turismo 

(Y1BBD1)

280 5 GERMANY 2021
TAYCAN 4 CROSS 

TURIMO
6,500,000,000

248 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/288993 Ô tô con PORSCHE

TAYCAN GTS 

(Y1ADE1)
380 5 GERMANY 2022 TAYCAN GTS 6,750,000,000

249 0304806560
CÔNG TY TNHH XE HƠI THỂ 

THAO UY TÍN
22KOT/221173 Ô tô con PORSCHE

Taycan Turbo 

Cross Turismo 

(Y1BFC1)

460 5 GERMANY 2021
TAYCAN TURBO 

CROSS TURISMO
9,300,000,000

250 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/318803 Ô tô con SUBARU

FORESTER 2.0I-

L (SK7ALKL)
1995 5 2223 Thái Lan 2022

Forester 2.0i-L Năm 

SX 2022
859,000,000

251 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/323042 Ô tô con SUBARU

Forester 2.0i-L 

(SK7BLKL)
1995 5 2223 Thái Lan 2022 Forester 2.0i-L 969,000,000

252 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/323042 Ô tô con SUBARU

Forester 2.0i-L 

(SK7BLKL)
1995 5 2223 Thái Lan 2022 Forester 2.0i-L 969,000,000

253 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/321405 Ô tô con SUBARU

Forester 2.0i-L 

ES (SK7BLLL)
1995 5 2223 THAILAND 2022 Forester 2.0i-L ES 1,099,000,000

254 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/321405 Ô tô con SUBARU

Forester 2.0i-L 

ES (SK7BLLL)
1995 5 2223 THAILAND 2022 Forester 2.0i-L ES 1,099,999,999

255 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/279197 Ô tô con SUBARU

FORESTER 2.0I-

S ES (SK7ALNL)
1995 5 2223 Thái Lan 2021

Forester 2.0i-s ES Năm 

SX 2022
1,000,000,000

256 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/279197 Ô tô con SUBARU

FORESTER 2.0I-

S ES (SK7ALNL)
1995 5 2223 Thái Lan 2021

Forester 2.0i-s ES Năm 

SX 2022
1,000,000,000

257 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/321406 Ô tô con SUBARU

Forester 2.0i-s ES 

(SK7BLNL)
1995 5 2223 THAILAND 2022 Forester 2.0i-s ES 1,199,000,000

258 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/321406 Ô tô con SUBARU

Forester 2.0i-s ES 

(SK7BLNL)
1995 5 2223 THAILAND 2022 Forester 2.0i-s ES 1,199,000,000

259 0307541168
CôNG TY TNHH HìNH TượNG ô 

Tô VIệT NAM
22KOT/232563 Ô tô con SUBARU

OUTBACK  2.5i-

T EyeSight  

AWD CVT 

(BT9BLEL)

2498 5 2200 JAPAN 2022 1,949,000,000

260 0307541168
CôNG TY TNHH HìNH TượNG ô 

Tô VIệT NAM
22KOT/219746 Ô tô con SUBARU

SUBARU BRZ 

2.4 EyeSight 

RWD 6AT

2387 4 1700 Nhật Bản 2021 1,899,000,000
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261 0307541168
CôNG TY TNHH HìNH TượNG ô 

Tô VIệT NAM
22KOT/219746 Ô tô con SUBARU

SUBARU BRZ 

2.4 EyeSight 

RWD 6AT

2387 4 1700 Nhật Bản 2021 1,899,000,000

262 0307541168
CôNG TY TNHH HìNH TượNG ô 

Tô VIệT NAM
22KOT/225379 Ô tô con SUBARU

SUBARU BRZ 

2.4 EyeSight 

RWD 6AT 

(ZD8ALF7)

2387 4 1700 JAPAN 2022

BRZ 2.4 EyeSight 

RWD 6AT, Năm SX 

2022

1,899,000,000

263 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/314953 Ô tô con SUBARU

SUBARU BRZ 

2.4 EyeSight 

RWD 6AT 

(ZD8BLF7)

2387 4 1700 JAPAN 2022
SUBARU BRZ 2.4 

EyeSight RWD 6AT
1,899,000,000

264 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/300465 Ô tô con SUBARU

SUBARU WRX 

4D 2.4 AWD 

6MT 

(VBHBLH6)

2387 5 2100 JAPAN 2022
SUBARU WRX 4D 2.4 

AWD 6MT
1,899,000,000

265 0307541168
CôNG TY TNHH HìNH TượNG ô 

Tô VIệT NAM
22KOT/265161 Ô tô con SUBARU

SUBARU WRX 

4D 2.4 EyeSight 

AWD CVT 

(VBHBLL8)

2387 5 2100 JAPAN 2022
WRX 4D 2.4 EyeSight 

AWD CVT
2,024,000,000

266 0307541168
CÔNG TY TNHH HÌNH TƯỢNG 

Ô TÔ VIỆT NAM
22KOT/265160 Ô tô con SUBARU

SUBARU WRX 

Wagon 2.4 

EyeSight AWD 

CVT 

(VNHBLB8)

2387 5 2100 JAPAN 2022

SUBARU WRX 

Wagon 2.4 EyeSight 

AWD CVT

2,049,000,000

267 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/350908
Xe mô tô hai 

bánh
KTM BRABUS 1300 R 1301 1 0 AUSTRIA 2022 2,209,000,000

268 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/270997
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON
FAT BOY 114 1868 2 0 THAILAND 2022 Phiên bản màu 849,000,000

269 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/270996
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON
FAT BOY 114 1868 2 0 THAILAND 2022 Phiên bản đen 839,000,000

270 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282624
Xe mô tô hai 

bánh
HUSQVARNA

HUSQVARNA 

701 

SUPERMOTO

693 2 0 AUSTRIA 2022 609,000,000

271 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282109
Xe mô tô hai 

bánh
HUSQVARNA

HUSQVARNA 

901 NORDEN
889 2 0 AUSTRIA 2022 699,000,000

272 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/216927
Xe mô tô hai 

bánh
HUSQVARNA

HUSQVARNA 

VITPILEN 401
373 2 PHILIPPINES 2021 206,000,000

273 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282629
Xe mô tô hai 

bánh
KTM

KTM 1290 

SUPER DUKE 

GT

1301 2 0 AUSTRIA 2022 899,000,000

274 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282630
Xe mô tô hai 

bánh
KTM

KTM 1290 

SUPER DUKE R 

EVO

1301 2 0 AUSTRIA 2021 929,000,000

275 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/293169
Xe mô tô hai 

bánh
KTM

KTM 350 EXC-F 

SIX DAYS
350 1 PHILIPPINES 2022 489,000,000

276 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282626
Xe mô tô hai 

bánh
KTM KTM 690 SMC R 693 2 0 AUSTRIA 2021 609,000,000
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277 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/216915
Xe mô tô hai 

bánh
KTM

KTM 790 

ADVENTURE
799 2 0 PHILIPPINES 2021 445,000,000

278 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/216877
Xe mô tô hai 

bánh
KTM KTM 790 DUKE 799 2 0 PHILIPPINES 2021 399,000,000

279 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/293189
Xe mô tô hai 

bánh
KTM

KTM 890 DUKE 

R
889 2 0 PHILIPPINES 2022 519,000,000

280 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/330022
Xe mô tô hai 

bánh
KTM KTM RC 390 373 2 0 PHILIPPINES 2022 209,000,000

281 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/323048
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON

LOW RIDER EL 

DIABLO
1923 1 0 THAILAND 2022 1,039,000,000

282 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/230976
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON
LOW RIDER S 1923 1 0 THAILAND 2022 659,000,000

283 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/271211
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON

LOW RIDER ST 

(FXLRST)
1923 1 0 Thái Lan 2022 759,000,000

284 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/297381
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON
NIGHTSTER 975 1 0 THAILAND 2022 579,000,000

285 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/247796
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON

ROAD GLIDE 

ST
1923 1 0 THAILAND 2021 1,219,000,000

286 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/251684
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

SCRAMBLER 

1200 XE
1197 2 0 THAILAND 2022 649,000,000

287 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282633
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

SCRAMBLER 

900
900 2 0 THAILAND 2022 405,000,000

288 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/206895
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

SPEED TRIPLE 

1200 RR
1159.6 2 0 THAILAND 2021 659,900,000

289 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282708
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

SPEED TWIN 

900
900 2 0 Thái Lan 2022 359,900,000

290 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/282111
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

SPEED TWIN 

BREITLING 

EDITION

1197 2 0 THAILAND 2022 759,000,000

291 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/247797
Xe mô tô hai 

bánh

HARLEY - 

DAVIDSON

STREET GLIDE 

ST
1923 1 0 THAILAND 2022 1,219,000,000

292 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/274475
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

TIGER 1200 GT 

EXPLORER
1160 2 0 Thái Lan 2022 659,000,000

293 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/274466
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

TIGER 1200 GT 

PRO
1160 2 0 Thái Lan 2022 619,000,000

294 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/274473
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

TIGER 1200 

RALLY 

EXPLORER

1160 2 0 Thái Lan 2022 679,000,000
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295 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/274482
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

TIGER 1200 

RALLY PRO
1160 2 0 Thái Lan 2022 639,000,000

296 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/304078
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH

TIGER 900 

BOND EDITION
888 2 0 THAILAND 2022 789,000,000

297 0312080120

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT 

NAM

22KXM/210348
Xe mô tô hai 

bánh
TRIUMPH TIGER SPORT 660 2 0 Thái Lan 2021 299,900,000

298 0313378174
CÔNG TY TNHH DAEHAN 

MOTORS

0237/VAQ18-

01/21-00
10/12/2021 Ô tô tải VAN TERACO TERA-V 1488 2 945 Việt Nam 2021 TERA-V 280,500,000

299 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/250622 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

T-Cross 

(CW14NY)
999 5 1685 INDIA 2022 T-Cross CW14NY 1,099,000,000

300 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/250578 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

T-Cross 

(CW15NY)
999 5 1685 INDIA 2022 T-Cross CW15NY 1,299,000,000

301 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/236608 Ô tô con

VOLKSWAGE

N
Tiguan (BJ24L0) 1984 7 1775 MEXICO 2021 Tiguan facelift 1,999,000,000

302 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/236579 Ô tô con

VOLKSWAGE

N
Tiguan (BJ24L0) 1984 7 1775 MEXICO 2021

Tiguan facelift - màu 

trắng
1,999,000,000

303 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/236582 Ô tô con

VOLKSWAGE

N
Tiguan (BJ24L0) 1984 7 1775 MEXICO 2021

Tiguan facelift - màu 

xanh petro
1,999,000,000

304 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/236579 Ô tô con

VOLKSWAGE

N
Tiguan (BJ24L0) 1984 7 1775 MEXICO 2021

Tiguan facelift - màu 

trắng
2,049,000,000

305 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/236582 Ô tô con

VOLKSWAGE

N
Tiguan (BJ24L0) 1984 7 1775 MEXICO 2021

Tiguan facelift - màu 

xanh petro
2,049,000,000

306 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/236608 Ô tô con

VOLKSWAGE

N
Tiguan (BJ24L0) 1984 7 1775 MEXICO 2021 Tiguan facelift 1,999,000,000

307 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/315149 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

TOUAREG 

(CR730J)
1984 5 2050

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022 TOUAREG (CR730J) 2,999,000,000

308 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/315149 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

TOUAREG 

(CR730J)
1984 5 2050

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
TOUAREG (CR730J) - 

luxury
3,399,000,000

309 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/315150 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

TOUAREG 

(CR730J)
1984 5 2050

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
TOUAREG (CR730J) - 

elegance
2,999,000,000

310 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/315149 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

TOUAREG 

(CR730J)
1984 5 2050

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022
TOUAREG (CR730J) - 

luxury
3,399,000,000

311 0313590854
CôNG TY TNHH TREND 

MOTOR VIệT NAM
22KOT/315149 Ô tô con

VOLKSWAGE

N

TOUAREG 

(CR730J)
1984 5 2050

SLOVAKIA 

(SLOVAK 

REP.)

2022 TOUAREG (CR730J) 3,399,000,000

312 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
21KOT/363242 Ô tô con VOLVO

S60 B5 AWD R-

DESIGN 

(224L5C/ZSL5)

1969 5 1810 MALAYSIA 2021

S60 B5 R-D 

(224L5C/ZSL5) - 

MY2022

1,730,000,000

313 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
21KOT/363238 Ô tô con VOLVO

S90L B6 AWD 

INSCRIPTION 

(23806C/PT06)

1969 5 1960 MALAYSIA 2021

S90L B6 INS 

(23806C/PT06) - 

MY2022

2,200,000,000

314 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
Ô tô con VOLVO

S90L 

ULTIMATE 

(23806C/ PT06)

1969 5 2430 Malaysia 2022

S90L ULTIMATE 

(23806C/ PT06) - 

MY2023

2,200,000,000

315 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/327569 Ô tô con VOLVO

S90L 

ULTIMATE 

(23806C/PT06)

1969 5 2430 MALAYSIA 2022

S90L ULTIMATE 

(23806C/ PT06) - 

MY2023

2,320,000,000
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316 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/324268 Ô tô con VOLVO

V60 Cross 

Country Ultimate 

(ZZL5)

1969 5 2350 SWEDEN 2022

V60 Cross Country 

Ultimate (ZZL5) - 

MY2023

2,690,000,000

317 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/324268 Ô tô con VOLVO

V60 Cross 

Country Ultimate 

(ZZL5)

1969 5 2350 SWEDEN 2022

V60 Cross Country 

Ultimate (ZZL5) - 

MY2023

2,550,000,000

318 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
21KOT/363232 Ô tô con VOLVO

XC40 T5 AWD R-

DESIGN 

(53616C/XZ16)

1969 5 1700 MALAYSIA 2021

XC40 T5 R-D 

(53616C/XZ16) - 

MY2022

1,750,000,000

319 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
Ô tô con VOLVO

XC40 

ULTIMATE 

(XZL5)

1969 5 2280 Malaysia 2022
XC40 ULTIMATE 

(XZL5) - MY2023
1,720,000,000

320 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/327163 Ô tô con VOLVO

XC40 

ULTIMATE 

(XZL5)

1969 5 2280 MALAYSIA 2022
XC40 ULTIMATE 

(XZL5) - MY2023
1,790,000,000

321 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO

21KOT/363237-

1
Ô tô con VOLVO

XC60 B6 AWD 

INSCRIPTION 

(24606C/UZ06)

1969 5 1960 MALAYSIA 2021

XC60 B6 INS 

(24606C/UZ06) - 

MY2022

2,220,000,000

322 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/205671 Ô tô con VOLVO

XC60 B6 AWD R-

DESIGN 

(24606C/UZ06)

1969 5 2500 MALAYSIA 2021

XC60 B6 R-D 

(24606C/UZ06) - 

MY2022

2,220,000,000

323 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/327579 Ô tô con VOLVO

XC60 

RECHARGE 

ULTIMATE 

(UZH2)

1969 5 2660 MALAYSIA 2022

XC60 RECHARGE 

ULTIMATE (UZH2) - 

MY2023

2,890,000,000

324 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
Ô tô con VOLVO

XC60 

RECHARGE 

ULTIMATE 

(UZH2)

1969 5 2660 Malaysia 2022

XC60 RECHARGE 

ULTIMATE (UZH2) - 

MY2023

2,750,000,000

325 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/202580 Ô tô con VOLVO

XC60 T8 AWD 

RECHARGE 

INSCRIPTION 

(246BAD/UZBA)

1969 5 2660 MALAYSIA 2021

XC60 T8 

(246BAD/UZBA) - 

MY2022

2,750,000,000

326 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/240249 Ô tô con VOLVO

XC60 T8 AWD 

RECHARGE 

INSCRIPTION 

(UZH2)

1969 5 2660 Malaysia 2022
XC60 T8 (UZH2) 

MY2022
2,750,000,000

327 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
Ô tô con VOLVO

XC60 

ULTIMATE 

BRIGHT 

(24606C/UZ06)

1969 5 2500 Malaysia 2022

XC60 ULTIMATE 

BRIGHT 

(24606C/UZ06) - 

MY2023

2,250,000,000

328 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/327573 Ô tô con VOLVO

XC60 

ULTIMATE 

BRIGHT 

(24606C/UZ06)

1969 5 2500 MALAYSIA 2022

XC60 ULTIMATE 

BRIGHT 

(24606C/UZ06) - 

MY2023

2,320,000,000

329 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
Ô tô con VOLVO

XC60 

ULTIMATE 

DARK 

(24606C/UZ06)

1969 5 2500 Malaysia 2022

XC60 ULTIMATE 

DARK (24606C/UZ06) 

- MY2023

2,320,000,000

330 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
Ô tô con VOLVO

XC60 

ULTIMATE 

DARK 

(24606C/UZ06)

1969 5 2500 Malaysia 2022

XC60 ULTIMATE 

DARK (24606C/UZ06) 

- MY2023

2,250,000,000
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331 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/324399 Ô tô con VOLVO

XC90 

RECHARGE 

ULTIMATE 

(LFH2)

1969 7 2950 SWEDEN 2022

XC90 RECHARGE 

ULTIMATE (LFH2) - 

MY2023

4,650,000,000

332 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/324399 Ô tô con VOLVO

XC90 

RECHARGE 

ULTIMATE 

(LFH2)

1969 7 2950 SWEDEN 2022

XC90 RECHARGE 

ULTIMATE (LFH2) - 

MY2023

4,490,000,000

333 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/225655 Ô tô con VOLVO

XC90 T8 AWD 

RECHARGE 

INSCRIPTION 

(LFH2)

1969 7 2950 SWEDEN 2021

XC90 T8 AWD 

RECHARGE INION 

(LFH2)

4,550,000,000

334 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/225655           Ô tô con VOLVO

XC90 T8 AWD 

RECHARGE 

INSCRIPTION 

(LFH2)

1969 7 2950 SWEDEN 2021
XC90 T8 (LFH2) 

MY2022
4,490,000,000

335 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/225655 Ô tô con VOLVO

XC90 T8 AWD 

RECHARGE 

INSCRIPTION 

(LFH2)

1969 7 2950 SWEDEN 2021

XC90 T8 AWD 

RECHARGE INION 

(LFH2)

4,550,000,000

336 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/225655           Ô tô con VOLVO

XC90 T8 AWD 

RECHARGE 

INSCRIPTION 

(LFH2)

1969 7 2950 SWEDEN 2021

XC90 T8 AWD 

RECHARGE INION 

(LFH2) MY2022

4,490,000,000

337 0313761612
CôNG TY TNHH SWEDEN 

AUTO
22KOT/323047 Ô tô con VOLVO

XC90 

ULTIMATE 

(LF06)

1969 7 2790 SWEDEN 2022
XC90 ULTIMATE 

(LF06) - MY2023/R21
4,095,000,000

338 0315089146
CÔNG TY CỔ PHẦN TRIDENT 

AUTO
22KOT/319952 Ô tô con MASERATI MC20 (M240) 2992 2 1660 ITALY 2022 16,324,000,000

339 0315089146
CÔNG TY CỔ PHẦN TRIDENT 

AUTO
22KOT/309732 Ô tô con MASERATI

Quattroporte GT 

(M156)
2979 5 2075 ITALY 2021 8,858,000,000

340 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/342750

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI KLX230S 233 2 0 INDONESIA 2022 LX230M 151,000,000

341 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/326255

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI KLX230SM 233 2 0 INDONESIA 2022 LX230S 151,000,000

342 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/351618

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI NINJA 400 ABS 399 2 0 THAILAND 2022 EX400L (màu xám) 162,000,000

343 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/299752

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI

Ninja ZX-25R 

ABS
250 2 0 THAILAND 2022 ZX250G 192,700,000

344 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/336255

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI VULCAN S 649 2 0 THAILAND 2022 EN650C 241,000,000

345 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/338060

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI VULCAN S ABS 649 2 0 Thái Lan 2022 EN650J 251,000,000

346 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/300379

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI W175 SE 177 2 0 Indonesia 2022 BJ175A (màu xanh) 77,300,000

347 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310306

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI W175 SE 177 2 0 Indonesia 2022 BJ175A (màu đen) 77,800,000

348 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310306

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI W175 SE 177 2 0 Indonesia 2022 BJ175A (màu đen) 77,800,000

349 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310306

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI W175 SE 177 2 0 Indonesia 2022 BJ175A (màu đen) 77,800,000

350 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/326156

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z H2 SE ABS 998 2 0 JAPAN 2022 ZR1000L 770,000,000
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351 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310451

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z1000 ABS 1043 2 0 Nhật Bản 2022 ZR1000H 435,500,000

352 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310462

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z1000 ABS 1043 2 0 Nhật Bản 2022 ZR1000J 498,000,000

353 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310451

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z1000 ABS 1043 2 0 Nhật Bản 2022 ZR1000H 435,500,000

354 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/310462

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z1000 ABS 1043 2 0 Nhật Bản 2022 ZR1000J 498,000,000

355 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/344154

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z650RS ABS 649 2 0 THAILAND 2022 ER650M (màu xanh) 231,000,000

356 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/344129

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z650RS ABS 649 2 0 THAILAND 2022 ER650M (màu xám) 231,000,000

357 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/317179

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z900 ABS 948 2 0 Thái Lan 2022

ZR900FNFNN, màu 

đen BK1
320,900,000

358 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/317166

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z900 ABS 948 2 0 Thái Lan 2022

ZR900FNFBN, màu 

xanh GN1
324,900,000

359 0315488503
CôNG TY TNHH KAWASAKI 

MOTORS VIệT NAM
22KXM/317195

Xe mô tô hai 

bánh
KAWASAKI Z900 ABS 948 2 0 Thái Lan 2022

ZR900FNFNN, màu 

xanh BU1
320,900,000

360 0316538549
CÔNG TY CỔ PHẦN S&amp;S 

AUTOMOTIVE
22KOT/358093 Ô tô con MCLAREN

720S Spider 

(14S8R)
3994 2

UNITED 

KINGDOM
2021 24,899,600,000

361 0316538549
CÔNG TY CỔ PHẦN S&amp;S 

AUTOMOTIVE
22KOT/358093 Ô tô con MCLAREN

720S Spider 

(14S8R)
3994 2

UNITED 

KINGDOM
2021 24,899,600,000

362 0316538549
CÔNG TY CỔ PHẦN S&amp;S 

AUTOMOTIVE
22KOT/358339 Ô tô con MCLAREN GT (22G8R) 3994 2

UNITED 

KINGDOM
2022 15,899,400,000

363 0316538549
CÔNG TY CỔ PHẦN S&amp;S 

AUTOMOTIVE
22KOT/361259 Ô tô con

LAMBORGHI

NI
URUS (AAAA) 3996 4 ITALY 2022 15,558,500,000

364 0316538549
CÔNG TY CỔ PHẦN S&amp;S 

AUTOMOTIVE
22KOT/358922 Ô tô con

LAMBORGHI

NI
URUS (BBAA) 3996 4 ITALY 2022 18,072,957,000

365 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/272844 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK3952cf2)
1996 7 THAILAND 2022 Everest Ambiente AT 1,099,000,000

366 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/254799 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK4166196f)
1996 7 THAILAND 2021

Everest Sport - Màu 

Trắng Tuyết/Màu Đỏ 

Cam

1,173,000,000

367 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/254799 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK4166196f)
1996 7 THAILAND 2021 Everest Sport 1,166,000,000

368 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/256351 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK6eb73afc)
1996 7 THAILAND 2021

Everest Titanium 4x4 - 

Nội thất da màu Nâu 

Hạt Dẻ

1,459,000,000

369 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/256351 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK6eb73afc)
1996 7 THAILAND 2021

Everest Titanium 4x4 - 

Màu Trắng Tuyết/Màu 

Đỏ Cam

1,459,000,000

370 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/256351 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK6eb73afc)
1996 7 THAILAND 2021

Everest Titanium 4x4 - 

Màu Trắng Tuyết/Màu 

Đỏ Cam kết hợp Nội 

thất da màu Nâu Hạt 

Dẻ

1,466,000,000

371 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/256351 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEK6eb73afc)
1996 7 THAILAND 2021 Everest Titanium 4x4 1,452,000,000

372 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/254797 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEKaf4856d3)
1996 7 0 THAILAND 2021

U704 Everest 2.0 L Si-

T 6AT Trend RWD
1,139,000,000

373 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/370020 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEKb176d3ae)
1996 7 0 THAILAND 2022 Everest Titanium 4x2 1,286,000,000
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374 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/370020 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEKb176d3ae)
1996 7 0 THAILAND 2022

Everest Titanium 4x2 - 

Màu Trắng Tuyết/Màu 

Đỏ Cam

1,293,000,000

375 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/370020 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEKb176d3ae)
1996 7 0 THAILAND 2022

Everest Titanium 4x2 - 

Màu Trắng Tuyết/Màu 

Đỏ Cam kết hợp Nội 

thất da màu Nâu Hạt 

Dẻ

1,300,000,000

376 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/370020 Ô tô con FORD

EVEREST 

(TEKb176d3ae)
1996 7 0 THAILAND 2022

Everest Titanium 4x2 - 

Nội thất da màu Nâu 

Hạt Dẻ

1,293,000,000

377 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/203862 Ô tô con FORD

EXPLORER 

(CTW18789cd2)
2261 7 0 Mỹ 2021  Limited 2,366,000,000

378 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM
22KOT/203862 Ô tô con FORD

EXPLORER(CT

W18789cd2)
2261 7 Mỹ 2021 LIMITED 2,399,000,000

379 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0019/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCG2P0GP

CXEL1)

1996 5 808 Việt Nam 2022
P703 XL 2.0L HP 4x4 

6MT
659,000,000

380 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0026/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCH2P0C3

CXEL1)

1996 5 742 Việt Nam 2022
P703 XLS 2.0L HP 4x4 

6AT
756,000,000

381 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0025/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCH2P0C3

CXKL1)

1996 5 703 Việt Nam 2022
P703 XLS 2.0L HP 4x2 

6AT
688,000,000

382 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0023/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCH2P0GP

CXKL1)

1996 5 725 Việt Nam 2022
P703 XLS 2.0L HP 4x2 

6MT
665,000,000

383 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0021/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCN2P0C3

CXEL1)

1996 5 759 Việt Nam 2022
P703 XLT 2.0L HP 4x4 

6AT
830,000,000

384 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0027/VAQ18-

01/22-00

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCR2YNE

UCXEL1)

1996 5 681 Việt Nam 2022
P703 Wildtrak 2.0L 

BiT 4x4 10AT
965,000,000

385 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0027/VAQ18-

01/22-00

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

(TRABCR2YNE

UCXEL1)

1996 5 681 Việt Nam 2022

P703 Wildtrak 2.0L 

BiT 4x4 10AT - 

Premium External 

Color (b/.)

972,000,000

386 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0020/VAQ18-

01/22-00

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

TRABCF7P0C3C

XEL1

1996 5 719 Việt Nam 2022
P703 Ranger 2.0L SiT 

Sport 4x4 6AT
851,000,000

387 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0024/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

TRABCN2P0C3

CXKL1

1996 5 758 Việt Nam 2022
P703 Ranger 2.0L SiT 

XLT 4x2 6AT
790,000,000

388 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0022/VAQ18-

01/22-01

Ô tô tải pick up 

cabin kép
FORD

RANGER 

TRABCN2P0GP

CXEL1

1996 5 781 Việt Nam 2022
P703 Ranger 2.0L SiT 

XLT 4x4 6MT
805,000,000

389 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0058/VAQ18-

01/22-00
26/09/2022 Ô tô con FORD

TERRITORY 

JX6460PD6
1490 5 0 Việt Nam 2022 Ford Territory Trend 822,000,000

390 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0057/VAQ18-

01/22-00
26/09/2022 Ô tô con FORD

TERRITORY 

JX6460PF6
1490 5 0 Việt Nam 2022 Ford Territory Titanium 899,000,000

391 0800006882
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT 

NAM

0056/VAQ18-

01/22-00
26/09/2022 Ô tô con FORD

TERRITORY 

JX6460PG6
1490 5 0 Việt Nam 2022

Ford Territory Titanium 

X
935,000,000
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392 2300321907
CÔNG TY TNHH Ô TÔ 

SHINERAY VIỆT NAM

0105/VAQ18-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải VAN DONGBEN  DBX30-V2L 1499 2 930 Việt Nam 2020 263,000,000

393 2300321907
CÔNG TY TNHH Ô TÔ 

SHINERAY VIỆT NAM

0039/VAQ18-

01/22-00
11/08/2022 Ô tô tải VAN SRM 868 1599 2 868 Việt Nam 2022 336,000,000

394 2300321907
CÔNG TY TNHH Ô TÔ 

SHINERAY VIỆT NAM

0146/VAQ18-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải VAN DONGBEN DBX30-V5L 1499 5 650 Việt Nam 2020 297,000,000

395 2300882123
CÔNG TY TNHH TC SERVICES 

VIỆT NAM
21KOT/366957 Ô tô con MG

MG5 1.5L 

(MCMNLT13K7

C)

1498 5 THAILAND 2021 STD 523,000,000

396 2300882123
CÔNG TY TNHH TC SERVICES 

VIỆT NAM
21KOT/363532 Ô tô con MG

MG5 1.5L LUX 

(MCMNLD13K7

M)

1498 5 THAILAND 2021 LUX 588,000,000

397 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0019/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FAST 1.46 2 224 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 15,990,000

398 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0019/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA E3 FAST 1.46 2 224 Việt Nam 2022 PIN Graphene 16,990,000

399 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0001/VAQ06-

01/20-00
06/01/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA G5 2.4 2 214 Việt Nam 2022 G5 28,000,000

400 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0033/VAQ14-

01/21-00
10/11/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA I5 0.22 2 115 Việt Nam 2022 I5 14,990,000

401 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0156/VAQ06-

04/33-00
23/08/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA i5S 0.7 2 115 Việt Nam 2022 i5S 13,689,000

402 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0031/VAQ06-

01/21-00
11/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA M6i 1.5 2 224 Việt Nam 2022 PIN Graphene 17,990,000

403 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0031/VAQ06-

01/21-00
11/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA M6i 1.5 2 224 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 16,990,000

404 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0057/VAQ06-

01/21-01
10/09/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ODORA 1.5 2 229 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 18,990,000

405 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0057/VAQ06-

01/21-01
10/09/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ODORA 1.5 2 229 Việt Nam 2022 PIN Graphene 19,990,000

406 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0187/VAQ06-

01/22-00
05/10/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Odora Pro 2.03 2 231 Việt Nam 2022 Odora Pro 21,500,000

407 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0110/VAQ06-

01/22-00
23/06/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ODORA S/S1 1.5 2 224 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 19,490,000

408 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0110/VAQ06-

01/22-00
23/06/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ODORA S/S1 1.5 2 224 Việt Nam 2022 PIN Graphene 20,490,000

409 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0194/VAQ06-

01/22-00
13/10/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA S3 PRO 3.2 2 266 Việt Nam 2022 S3 PRO 20,970,270

410 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0194/VAQ06-

01/22-00
13/10/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA S3 PRO 3.2 2 266 Việt Nam 2022 S3 PRO 23,000,000
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411 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0045/VAQ06-

01/21-00
07/07/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ULike 1.0 1.86 2 235 Việt Nam 2022 Ulike 1.0 19,490,000

412 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0102/VAQ06-

01/20-00
02/07/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ULike 2.0 2.1 2 241 Việt Nam 2022 Ulike 2.0 20,990,000

413 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0034/VAQ06-

01/21-00
19/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ULike A1 1.7 2 228 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 16,990,000

414 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0034/VAQ06-

01/21-00
19/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA ULike A1 1.7 2 228 Việt Nam 2022 PIN Graphene 17,990,000

415 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0061/VAQ06-

01/21-00
29/04/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA V1 0.85 1 151 Việt Nam 2022 V1 15,000,000

416 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0163/VAQ06-

01/22-00
07/09/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA VIGOR 1.45 2 223 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 17,900,000

417 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0163/VAQ06-

01/22-00
07/09/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA VIGOR 1.45 2 223 Việt Nam 2022 PIN Graphene 18,900,000

418 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0103/VAQ06-

01/20-00
02/07/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X5 2.1 2 245 Việt Nam 2022 X5 21,990,000

419 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0020/VAQ06-

01/21-00
02/03/2021

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X5 LITE 1.7 2 232 Việt Nam 2022 X5 LITE 18,990,000

420 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0131/VAQ06-

01/22-00
19/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X-Bull 1 1 148 Việt Nam 2022 PIN Graphene 15,590,000

421 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0131/VAQ06-

01/22-00
19/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X-Bull 1 1 148 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 14,990,000

422 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0192/VAQ06-

01/20-00
03/12/2020

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X-Joy 15 1 153 Việt Nam 2022 X-Joy 15,490,000

423 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0124/VAQ06-

01/22-00
12/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA X-Joy S 1.05 1 154 Việt Nam 2022 X-Joy S 15,490,000

424 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0135/VAQ06-

01/22-00
20/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Xmen Sport 1.5 2 223 Việt Nam 2022 PIN Thiên năng 16,990,000

425 2400866767

CÔNG TY TNHH ELECTRIC 

MOTORCYCLE YADEA VIỆT 

NAM

0135/VAQ06-

01/22-00
20/07/2022

Xe gắn máy hai 

bánh (điện)
YADEA Xmen Sport 1.5 2 223 Việt Nam 2022 PIN Graphene 17,990,000

426 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/205451 Ô tô con TOYOTA

AVANZA 

PREMIO 

(W101LE-

LBMFF)

1496 7 1705 INDONESIA 2021 Tất cả các màu 598,000,000

427 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/211054 Ô tô con TOYOTA

AVANZA 

PREMIO 

(W101LE-

LMMFF)

1496 7 1705 INDONESIA 2021 Tất cả các màu 558,000,000
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428 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

0072/VAQ18 - 

01/22 - 00
31/10/2022 Ô tô con TOYOTA

AVANZA 

PREMIO 

W101LE-

LBMFVV

1496 7 1705 Việt Nam 2022 Tất cả các màu 598,000,000

429 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

0073/VAQ18 - 

01/22 - 00
31/10/2022 Ô tô con TOYOTA

AVANZA 

PREMIO 

W101LE-

LMMFVV

1496 7 1705 Việt Nam 2022 Tất cả các màu 558,000,000

430 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/343426 Ô tô con TOYOTA

COROLLA 

CROSS (ZSG10L-
1798 5 THAILAND 2021 Trắng ngọc trai 868,000,000

431 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/343426 Ô tô con TOYOTA

COROLLA 

CROSS (ZSG10L-
1798 5 THAILAND 2021 Các màu khác 860,000,000

432 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/340835 Ô tô con TOYOTA

COROLLA 

CROSS (ZSG10L-
1798 5 THAILAND 2021 Trắng ngọc trai 763,000,000

433 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/340835 Ô tô con TOYOTA

COROLLA 

CROSS (ZSG10L-
1798 5 THAILAND 2021 Các màu khác 755,000,000

434 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/363291 Ô tô con TOYOTA

COROLLA 

CROSS HEV 
1798 5 THAILAND 2021 Các màu khác 955,000,000

435 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/363291 Ô tô con TOYOTA

COROLLA 

CROSS HEV 
1798 5 THAILAND 2021 Trắng ngọc trai 963,000,000

436 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/323041 Ô tô con LEXUS

ES250 

(AXZA10L-

AEZGBW)

2487 5 Nhật Bản 2022 Tất cả các màu 2,620,000,000

437 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/323040 Ô tô con LEXUS

ES250 F SPORT 

(AXZA10L-

AEZGBW)

2487 5 JAPAN 2022 Tất cả các màu 2,710,000,000

438 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/354887 Ô tô con LEXUS

ES300h 

(AXZH10L-

AEXGBW)

2487 5 JAPAN 2022 Tất cả các màu 3,140,000,000

439 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/335149 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN156L-

SDTHKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu trắng ngọc trai 1,327,000,000

440 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/335149 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN156L-

SDTHKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu thường 1,319,000,000

441 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/335149 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN156L-

SDTHKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu trắng ngọc trai 1,327,000,000

442 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/335149 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN156L-

SDTHKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu thường 1,319,000,000

443 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/344456 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN166L-

SDTSKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu trắng ngọc trai 1,237,000,000

444 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/344456 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN166L-

SDTSKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu thường 1,229,000,000

445 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/344456 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN166L-

SDTSKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu thường 1,229,000,000

446 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/344456 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN166L-

SDTSKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu thường 1,229,000,000

447 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/344456 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN166L-

SDTSKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu trắng ngọc trai 1,237,000,000
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448 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
21KOT/344456 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

(TGN166L-

SDTSKU)

2694 7 0 INDONESIA 2021 Màu trắng ngọc trai 1,237,000,000

449 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-02
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,442,000,000

450 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-02
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu thường 1,434,000,000

451 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-02
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu thường 1,434,000,000

452 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-02
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,442,000,000

453 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0148/VAQ18-

01/20-01
15/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUFLXU

2393 7 Việt Nam 2021 Tất cả các màu 1,026,000,000

454 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0148/VAQ18-

01/20-01
15/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUFLXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,034,000,000

455 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0148/VAQ18-

01/20-01
15/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUFLXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,034,000,000

456 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0148/VAQ18-

01/20-01
15/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUFLXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu thường 1,026,000,000

457 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0148/VAQ18-

01/20-01
15/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUFLXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu thường 1,026,000,000

458 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0150/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUTSXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,126,000,000

459 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0150/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUTSXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,126,000,000

460 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0150/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUTSXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu thường 1,118,000,000

461 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0150/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER IMP 

GUN165L-

SUTSXU

2393 7 0 Việt Nam 2021 Màu thường 1,118,000,000

462 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-03
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,478,000,000

463 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-03
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,478,000,000

464 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-03
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu thường 1,470,000,000
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465 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0149/VAQ18-

01/20-03
05/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN156L-

SUTHXU

2755 7 Việt Nam 2021 Màu thường 1,470,000,000

466 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0176/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN165L-

SUTHXU

2393 7 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,267,000,000

467 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0176/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN165L-

SUTHXU

2393 7 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 1,267,000,000

468 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0176/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN165L-

SUTHXU

2393 7 Việt Nam 2021 Màu thường 1,259,000,000

469 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0176/VAQ18-

01/20-01
18/11/2021 Ô tô con TOYOTA

FORTUNER 

LEGENDER IMP 

GUN165L-

SUTHXU

2393 7 Việt Nam 2021 Màu thường 1,259,000,000

470 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/216185 Ô tô con LEXUS

GX460 

(URJ150L-
4608 7 JAPAN 2021 Tất cả các màu 5,970,000,000

471 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/255752 Ô tô con TOYOTA

LAND CRUISER 

(300 SERIES) 

(VJA300L-

GNUVZW)

3445 7 3230 JAPAN 2022 Màu thường 4,196,000,000

472 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/255752 Ô tô con TOYOTA

LAND CRUISER 

(300 SERIES) 

(VJA300L-

GNUVZW)

3445 7 3230 JAPAN 2022 Trắng ngọc trai 4,207,000,000

473 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

21KOT/319626-

1
Ô tô con LEXUS

LM350 (GGH31L-

LFZVB)
3456 7 JAPAN 2021 Tất cả các màu 7,210,000,000

474 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/327768 Ô tô con LEXUS

LM350 (GGH31L-

LNZXB)
3456 4 JAPAN 2021 Tất cả các màu 8,610,000,000

475 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/273674 Ô tô con LEXUS

LX600 F SPORT 

(VJA310L-

GKULZW)

3445 5 JAPAN 2021 Tất cả các màu 8,750,000,000

476 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/230812 Ô tô con LEXUS

LX600 URBAN 

(VJA310L-

GKULZW)

3445 7 JAPAN 2022 Tất cả các màu 8,500,000,000

477 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/229810 Ô tô con LEXUS

LX600 VIP 

(VJA310L-

GKULZW)

3445 4 JAPAN 2021 Tất cả các màu 9,610,000,000

478 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/213360 Ô tô con LEXUS

NX350 F SPORT 

(TAZA25L-

AWZLTW)

2393 5 JAPAN 2021 Tất cả các màu 3,130,000,000

479 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
22KOT/214403 Ô tô con LEXUS

NX350h 

(AAZH25L-

AWXLBW)

2487 5 JAPAN 2021 Tất cả các màu 3,420,000,000
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480 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/340908 Ô tô con TOYOTA

RAIZE (A250LA-

GBVVF)
998 5 0 INDONESIA 2021 Đen 552,000,000

481 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/340908 Ô tô con TOYOTA

RAIZE (A250LA-

GBVVF)
998 5 0 INDONESIA 2021 Đỏ 552,000,000

482 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM
21KOT/340908 Ô tô con TOYOTA

RAIZE (A250LA-

GBVVF)
998 5 0 INDONESIA 2021 Các màu khác 560,000,000

483 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/203202 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

(W101LE-

LBSFF)

1496 7 1735 INDONESIA 2021 Trắng ngọc trai 666,000,000

484 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/203202 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

(W101LE-

LBSFF)

1496 7 1735 INDONESIA 2021 Màu thường 658,000,000

485 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/205427 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

(W101LE-

LBVFF)

1496 7 1735 INDONESIA 2021 Màu thường 698,000,000

486 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM
22KOT/205427 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

(W101LE-

LBVFF)

1496 7 1735 INDONESIA 2021 Trắng ngọc trai 706,000,000

487 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

0070/VAQ18 - 

01/22 - 00
31/10/2022 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

W101LE-

LBSFVV

1496 7 1735 Việt Nam 2022 Màu thường 658,000,000

488 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

0070/VAQ18 - 

01/22 - 00
31/10/2022 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

W101LE-

LBSFVV

1496 7 1735 Việt Nam 2022 Trắng ngọc trai 666,000,000

489 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

0071/VAQ18 - 

01/22 - 00
31/10/2022 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

W101LE-

LBVFVV

1496 7 1735 Việt Nam 2022 Màu thường 698,000,000

490 2500150335
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT 

NAM

0071/VAQ18 - 

01/22 - 00
31/10/2022 Ô tô con TOYOTA

VELOZ CROSS 

W101LE-

LBVFVV

1496 7 1735 Việt Nam 2022 Trắng ngọc trai 706,000,000

491 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0006/VAQ18-

01/21-01
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS 1.5E IMP 

NSP151L-

EEMRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 514,000,000

492 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0006/VAQ18-

01/21-01
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS 1.5E IMP 

NSP151L-

EEMRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 506,000,000

493 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0044/VAQ18-

01/19-02
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS 1.5E-CVT 

IMP NSP151L-

EEXRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 550,000,000
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494 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0044/VAQ18-

01/19-02
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS 1.5E-CVT 

IMP NSP151L-

EEXRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 542,000,000

495 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0042/VAQ18-

01/19-03
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS 1.5E-MT 

IMP NSP151L-

EEMRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 489,000,000

496 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0042/VAQ18-

01/19-03
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS 1.5E-MT 

IMP NSP151L-

EEMRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 497,000,000

497 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0005/VAQ18-

01/21-01
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS E IMP 

NSP151L-

EEXRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 569,000,000

498 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0005/VAQ18-

01/21-01
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS E IMP 

NSP151L-

EEXRKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 561,000,000

499 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0014/VAQ18-

01/22-00
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS G IMP 

NSP151L-

EEXGKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 600,000,000

500 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0014/VAQ18-

01/22-00
07/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS G IMP 

NSP151L-

EEXGKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 592,000,000

501 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0014/VAQ18-

01/22-01
09/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS GR-S IMP 

NSP151L-

EEXGKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu trắng ngọc trai 649,000,000

502 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0014/VAQ18-

01/22-01
09/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS GR-S IMP 

NSP151L-

EEXGKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 641,000,000

503 2500150335
CôNG TY ô Tô TOYOTA VIệT 

NAM

0014/VAQ18-

01/22-01
09/06/2022 Ô tô con TOYOTA

VIOS GR-S IMP 

NSP151L-

EEXGKU

1496 5 1550 Việt Nam 2021 Màu thường 641,000,000

504 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 22KXM/344816
Xe mô tô hai 

bánh
HONDA CB1000R 998 2 0 JAPAN 2022 CB1000RAP ED 510,000,000

505 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 22KXM/353964
Xe mô tô hai 

bánh
HONDA CB1000R 998 2 JAPAN 2022 CB1000RAP 2ED 525,000,000

506 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM 21KXM/356604
Xe mô tô hai 

bánh
HONDA CB1000RAM ED 998 2 0 Nhật Bản 2021 CB1000R 509,000,000

507 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM 22KXM/243430
Xe mô tô hai 

bánh
HONDA CB150R 149.2 2 THAILAND 2022 CBF150NAL V 105,500,000

508 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CITY E 1498 5 1580 Việt Nam 2022 E 499,000,000

509 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CITY G 1498 5 1580 Việt Nam 2022 G 529,000,000

510 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CITY L 1498 5 1580 Việt Nam 2022 L 569,000,000

511 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CIVIC E 1498 5 1760 Thái Lan 2021 E 730,000,000

512 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CIVIC E 1498 5 1760 Thái Lan 2021 E 730,000,000

513 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA
CIVIC E 

(FE163NL)
1498 5 1760 Thái Lan 2021 E 730,000,000

514 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CIVIC G 1498 5 1760 Thái Lan 2021 G 770,000,000

515 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CIVIC G 1498 5 1760 Thái Lan 2021 G 770,000,000

516 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA
CIVIC G 

(FE165NL)
1498 5 1760 Thái Lan 2021 G 770,000,000

517 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CIVIC RS 1498 5 1760 Thái Lan 2021 RS 870,000,000

518 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA CIVIC RS 1498 5 1760 Thái Lan 2021 RS 870,000,000

519 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA
CIVIC RS 

(FE168NG)
1498 5 1760 Thái Lan 2021 RS 870,000,000
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520 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 22KOT/373647 Ô tô con HONDA
CIVIC RS 

(FE168PG)
1498 5 1760 THAILAND 2022 RS 870,000,000

521 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 22KOT/318270 Ô tô con HONDA
CIVIC TYPE-R 

(FL574PE)
1996 4 1800 JAPAN 2022 TYPE-R 2,399,000,000

522 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0148/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V (G-

RW185NLNX)
1498 7 2300 Việt Nam 2021 G 1,048,000,000

523 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0148/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V (G-

RW185NLNX)
1498 7 2300 Việt Nam 2021 G 1,048,000,000

524 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0149/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V (LSE-

RW189NJNX)
1498 7 2300 Việt Nam 2021 LSE 1,138,000,000

525 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0149/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V (LSE-

RW189NJNX)
1498 7 2300 Việt Nam 2021 LSE 1,138,000,000

526 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0147/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V E-

RW183NLNX
1498 7 2300 Việt Nam 2021 E 998,000,000

527 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0147/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V E-

RW183NLNX
1498 7 2300 Việt Nam 2021 E 998,000,000

528 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0148/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V G-

RW185NLNX
1498 7 2300 Việt Nam 2021 G 1,048,000,000

529 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0146/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V L-

RW187NJNX
1498 7 2300 Việt Nam 2021 L 1,118,000,000

530 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0146/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V L-

RW187NJNX
1498 7 2300 Việt Nam 2021 L 1,118,000,000

531 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0149/VAQ18-

01/21-00
10/09/2021 Ô tô con HONDA

CR-V LSE-

RW189NJNX
1498 7 2300 Việt Nam 2021 LSE 1,138,000,000

532 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA E 1498 5 1760 Thái Lan 2021 E 730,000,000

533 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA E 1498 5 1760 Thái Lan 2021 E 730,000,000

534 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA G 1498 5 1760 Thái Lan 2021 G 770,000,000

535 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA G 1498 5 1760 Thái Lan 2021 G 770,000,000

536 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
21KOT/349758-

1
Ô tô con HONDA

HR-V G 

(RV386NL)
1498 5 1740 THAILAND 2021 G 699,000,000

537 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 22KOT/369754 Ô tô con HONDA
HR-V G 

(RV386PL)
1498 5 1740 THAILAND 2022 G 699,000,000

538 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM 21KOT/349757 Ô tô con HONDA
HR-V L 

(RV387NLN)
1498 5 1830 THAILAND 2021 L 826,000,000

539 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM 21KOT/349756 Ô tô con HONDA
HR-V RS 

(RV389NEN)
1498 5 1830 THAILAND 2021 RS 871,000,000

540 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 22KOT/369782 Ô tô con HONDA
HR-V RS 

(RV389PEN)
1498 5 1830 THAILAND 2022 RS 871,000,000

541 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0137/VAQ06-

01/19-00
12/07/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

JA383 WAVE 

RSX FI
109.2 2 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 23,690,000

542 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0139/VAQ06-

01/19-00
12/07/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

JA384 WAVE 

RSX FI (D)
109.2 2 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 22,090,000

543 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0138/VAQ06-

01/19-00
12/07/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

JA385 WAVE 

RSX FI (C)
109.2 2 Việt Nam 2022 THỂ THAO 25,690,000

544 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0178/VAQ06-

01/19-00
13/09/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JF950 SH125i 124.8 2 0 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 74,790,000

545 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0179/VAQ06-

01/19-00
13/09/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JF951 SH125i 124.8 2 Việt Nam 2022 THỂ THAO 84,490,000

546 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0179/VAQ06-

01/19-00
13/09/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JF951 SH125i 124.8 2 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 83,990,000

547 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0179/VAQ06-

01/19-00
13/09/2019

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JF951 SH125i 124.8 2 Việt Nam 2022 CAO CẤP 82,790,000

548 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0172/VAQ06-

01/22-00
14/09/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JK033 VISION 109.5 2 0 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 31,290,000
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549 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0171/VAQ06-

01/22-00
14/09/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JK034 VISION 109.5 2 0 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 34,390,000

550 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0171/VAQ06-

01/22-00
14/09/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JK034 VISION 109.5 2 Việt Nam 2022 CAO CẤP 32,990,000

551 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0170/VAQ06-

01/22-00
14/09/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA JK035 VISION 109.5 2 Việt Nam 2022 THỂ THAO 36,590,000

552 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0015/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

JK140 AIR 

BLADE
1248 2 0 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 43,290,000

553 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0015/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

JK140 AIR 

BLADE
1248 2 0 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 42,090,000

554 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0200/VAQ06-

01/22-00
25/10/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF422 SH160i 156.9 2 0 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 91,790,000

555 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0201/VAQ06-

01/22-00
25/10/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF423 SH160i 156.9 2 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 100,990,000

556 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0201/VAQ06-

01/22-00
25/10/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF423 SH160i 156.9 2 0 Việt Nam 2022 CAO CẤP 99,790,000

557 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0201/VAQ06-

01/22-00
25/10/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF423 SH160i 156.9 2 0 Việt Nam 2022 THỂ THAO 101,490,000

558 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0016/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

KF530 AIR 

BLADE
1569 2 0 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 57,190,000

559 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM
0016/VAQ06-

01/22-00
18/02/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA

KF530 AIR 

BLADE
1569 2 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 55,990,000

560 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0213/VAQ06-

01/22-00
14/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF560 VARIO 156.9 2 0 Việt Nam 2022 TIÊU CHUẨN 51,690,000

561 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0213/VAQ06-

01/22-00
14/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF560 VARIO 156.9 2 Việt Nam 2022 CAO CẤP 52,190,000

562 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0212/VAQ06-

01/22-00
14/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF561 VARIO 156.9 2 Việt Nam 2022 THỂ THAO 56,190,000

563 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0212/VAQ06-

01/22-00
14/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA KF561 VARIO 156.9 2 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 55,690,000

564 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA L 1498 5 1580 Việt Nam 2022 L 569,000,000

565 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA L 1498 5 1580 Việt Nam 2022 L 569,000,000

566 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0215/VAQ06-

01/22-00
15/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA NF121 SH350i 329.6 2 0 Việt Nam 2022 THỂ THAO 150,490,000

567 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0215/VAQ06-

01/22-00
15/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA NF121 SH350i 329.6 2 Việt Nam 2022 CAO CẤP 148,990,000

568 2500150543 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
0215/VAQ06-

01/22-00
15/11/2022

Xe mô tô hai 

bánh
HONDA NF121 SH350i 329.6 2 0 Việt Nam 2022 ĐẶC BIỆT 149,990,000

569 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM 22KXM/270991
Xe mô tô hai 

bánh
HONDA Rebel 1100 1084 2 0 JAPAN 2022 CMX1100DN ED 499,000,000

570 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM 22KXM/209721
Xe mô tô hai 

bánh
HONDA Rebel 500 471 2 THAILAND 2021 Rebel 500 180,000,000

571 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA RS 1498 5 1760 Thái Lan 2021 RS 870,000,000

572 2500150543 CôNG TY HONDA VIệT NAM Ô tô con HONDA RS 1498 5 1760 Thái Lan 2021 RS 870,000,000

573 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/391622

Xe mô tô hai 

bánh
Piaggio Beverly 400 HPE 399 2 380 Ý 2021 Beverly 400 HPE 235,000,000

574 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

0109/VAQ06 - 

01/22 - 00

Xe mô tô hai 

bánh
Piaggio

Justin Bieber x 

Vespa-419
154.8 2 280 Việt Nam 2022

Justin Bieber x Vespa-

419 ( 150cc )
132,000,000

575 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

0108/VAQ06 - 

01/22 - 00

Xe mô tô hai 

bánh
Piaggio

Justin Bieber x 

Vespa-519 
124.5 2 280 Việt Nam 2022

Justin Bieber x Vespa-

519 ( 125cc)
115,800,000

576 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

0033/VAQ06 - 

01/17 - 00
22/03/2017

Xe mô tô hai 

bánh
PIAGGIO

LIBERTY 125 

3V IE-110
124.5 2 270 Việt Nam 2022

Phiên bản đặc biệt 

Piaggio Liberty 25 Năm
60,700,000
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577 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/202569

Xe mô tô hai 

bánh
Piaggio MP3 400 HPE 399 2 460 Ý 2021 MP3 400 HPE 330,000,000

578 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/369412

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia RS 660 659 2 393 Ý 2021 RS 660 485,000,000

579 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/279538

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia RSV4 1099 2 401 Ý 2022 RSV4 1100 E5 765,000,000

580 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

15KXM/031651-

1

Xe mô tô hai 

bánh
APRILIA RSV4 1000 999 2 401 ITALY 2015 RSV4 1000 229,500,000

581 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/370716

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia

RSV4 

FACTORY
1099 2 401 Ý 2021

RSV4 1100 E5 

FACTORY
885,000,000

582 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/232057

Xe mô tô hai 

bánh
APRILIA RX 125 124 2 300 CHINA 2021 RX 125 91,500,000

583 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

0025/VAQ06 - 

01/22 - 00
15/03/2022

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia SR GT 200 174.4 2 278 Việt Nam 2022 SR-GT200 Sport 99,500,000

584 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

0025/VAQ06 - 

01/22 - 00
15/03/2022

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia SR GT 200 174.4 2 278 Việt Nam 2022 SR GT200 97,000,000

585 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/232056

Xe mô tô hai 

bánh
APRILIA SX 125 124 2 300 CHINA 2021 SX 125 92,500,000

586 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/369895

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia TUONO 660 659 2 393 Ý 2021 TUONO 660 E5 475,000,000

587 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/370644

Xe mô tô hai 

bánh
Aprilia TUONO V4 1077 2 401 Ý 2021 TUONO V4 1100 680,000,000

588 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/244142

Xe mô tô hai 

bánh
APRILIA

TUONO V4 

FACTORY
1077 2 401 ITALY 2021

TUONO V4 1100 E5 

FACTORY
750,000,000

589 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/214754

Xe mô tô hai 

bánh
Moto Guzzi V7 SPECIAL 853 2 433 Ý 2021 V7 SPECIAL 405,000,000

590 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/214773

Xe mô tô hai 

bánh
Moto Guzzi V7 STONE 853 2 428 Ý 2021 V7 STONE 385,000,000

591 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/370642

Xe mô tô hai 

bánh
Moto Guzzi V85 TT 853 2 449 Ý 2021 V85 TT E5 465,000,000

592 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/370643

Xe mô tô hai 

bánh
Moto Guzzi V85 TT 853 2 462 Ý 2021 V85 TT E5 TRAVEL 505,000,000

593 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/370645

Xe mô tô hai 

bánh
Moto Guzzi V9 BOBBER E5 853 2 420 Ý 2021

V9 BOBBER E5 - 

CENTENARIO
425,000,000

594 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
21KXM/370645

Xe mô tô hai 

bánh
Moto Guzzi V9 BOBBER E5 853 2 420 Ý 2021

V9 BOBBER E5 - 

NERO ESSENZIALE
415,000,000

595 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/225691

Xe mô tô hai 

bánh
PIAGGIO Vespa 946 124 2 340 ITALY 2021

Vespa 946 - Special 

Edition
697,500,000

596 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/225691

Xe mô tô hai 

bánh
PIAGGIO VESPA 946 124 2 340 Ý 2021

Vespa 946 - Special 

Edition
697,500,000

597 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/225691

Xe mô tô hai 

bánh
PIAGGIO VESPA 946 124 2 340 Ý 2021

Vespa 946 - Special 

Edition
697,500,000

598 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM
22KXM/225691

Xe mô tô hai 

bánh
PIAGGIO Vespa 946 124 2 340 ITALY 2021

Vespa 946 - Special 

Edition
697,500,000

599 2500288968
CôNG TY TNHH PIAGGIO VIệT 

NAM

0047/VAQ06 - 

01/19 - 00
27/03/2019

Xe mô tô hai 

bánh
PIAGGIO

VESPA GTS 

SUPER 150 ABS-

611

155.1 2 297 Việt Nam 2022
Vespa GTS Super 150 

nâu đồng
123,500,000

600 2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH Ô TÔ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

22KOT/225183 Ô tô con HYUNDAI
CRETA 

(I7W5D661V)
1497 5 1660 INDONESIA 2021 590,500,000

601 2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH Ô TÔ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

22KOT/219773 Ô tô con HYUNDAI

CRETA 

(I7W5D661VDD

25O)

1497 5 1660 INDONESIA 2021 638,100,000
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602 2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH Ô TÔ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

22KOT/271531 Ô tô con HYUNDAI

CRETA 

(I7W5D661VDD

28C)

1497 5 1660 INDONESIA 2022 700,000,000

603 2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH Ô TÔ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

22KOT/279375 Ô tô con HYUNDAI

CRETA 

(I7W5D661VDD

28D)

1497 5 1660 INDONESIA 2022 695,240,000

604 2700919392

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN 

DOANH Ô TÔ HYUNDAI 

THÀNH CÔNG VIỆT NAM

22KOT/219772 Ô tô con HYUNDAI

CRETA 

(I7W5D661VDD

28X)

1497 5 1660 INDONESIA 2021 590,500,000

605 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

1372/VAQ09-

01/19-00
24/09/2019

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI --- 1462 2 705 Việt Nam 2022 Euro 5 354,326,000

606 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

1804/VAQ09-

01/19-00
18/12/2019 Ô tô tải có mui SUZUKI --- 1462 2 750 Việt Nam 2022 Euro 5 349,160,000

607 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

1372/VAQ09-

01/19-00
24/09/2019

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI --- 1462 2 705 Việt Nam 2022 Euro 5 354,326,000

608 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

1804/VAQ09-

01/19-00
18/12/2019 Ô tô tải có mui SUZUKI --- 1462 2 750 Việt Nam 2022 Euro 5 349,160,000

609 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

1804/VAQ09 - 

01/19 - 00
18/12/2019 Ô tô tải có mui SUZUKI --- 1462 2 750 Việt Nam 2022 Euro 5 349,160,000

610 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

1372/VAQ09 - 

01/19 - 00
24/09/2019

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI --- 1462 2 705 Việt Nam 2022 Euro 5 354,326,000

611 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
20KXM/253817

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI

BURGMAN 

STREET F/I
124.3 2 280 INDIA 2019 49,500,000

612 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
21KOT/351600 Ô tô tải SUZUKI

CARRY 

(HDC61T)
1462 2 810 INDONESIA 2021 Euro 5 324,500,000

613 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
21KOT/351600 Ô tô tải SUZUKI

CARRY 

(HDC61T)
1462 2 810 INDONESIA 2021 Euro 5 324,500,000

614 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
21KOT/351600 Ô tô tải SUZUKI

CARRY 

(HDC61T)
1462 2 810 INDONESIA 2021 Euro 5 324,500,000

615 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI

1804/VAQ09-

01/19-00
18/12/2019 Ô tô tải có mui SUZUKI

CARRY 

HDC61T-

ANLAC KT5

1462 2 750 Việt Nam 2022 Euro 5 342,811,000

616 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KOT/353037 Ô tô con SUZUKI CIAZ (VC41S) 1373 5 Thái Lan 2022 Euro5 534,900,000

617 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KOT/343430 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA GL 

5MT (ANC22S)
1462 7 Indonesia 2022 Euro5 499,900,000

618 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KOT/343244 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA GLX 

4AT (ANC22S)
1462 7 0 Indonesia 2022 Euro5 568,900,000

619 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
22KOT/338042 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA 

HYBRID GL 

5MT (ANC32S)

1462 7 1715 INDONESIA 2022 538,000,000

620 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
22KOT/286974 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA 

HYBRID GL 

5MT (ANC32S)

1462 7 1730 INDONESIA 2022 608,000,000

621 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
22KOT/286974 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA 

HYBRID GL 

5MT (ANC32S)

1462 7 1730 INDONESIA 2022 608,000,000

622 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
22KOT/286973 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA 

HYBRID GLX 

4AT (ANC32S)

1462 7 1715 INDONESIA 2022 538,000,000

623 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
22KOT/338051 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA 

HYBRID GLX 

4AT (ANC32S)

1462 7 1730 INDONESIA 2022 608,000,000
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624 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI
22KOT/286973 Ô tô con SUZUKI

ERTIGA 

HYBRID GLX 

4AT (ANC32S)

1462 7 1715 INDONESIA 2022 538,000,000

625 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0155/VAQ06-

01/16-02
08/12/2021

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI

FU150FI 

RAIDER
147.3 2 260 Việt Nam 2022

Phiên bản màu mới 

(XE617MFX). Xám-

Đen(AHW), Xanh-

Đen(CAY), Đỏ-

Đen(YZE)

51,190,000

626 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0184/VAQ06-

01/18-00
21/08/2018

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI GD110HU 112.8 2 265 Việt Nam 2018 28,490,000

627 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KXM/287402

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI GIXXER 250 249 2 330 INDIA 2020 GIXXER 250 110,900,000

628 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KXM/287389

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI GIXXER SF250 249 2 330 INDIA 2020 GIXXER SF250 115,900,000

629 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI

0059/VAQ06 -

01/17-00
22/05/2017

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI GSX-S150 147.3 2 305 Việt Nam 2017

GSX-S150 PHIÊN 

BẢN MÀU 291
54,900,000

630 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI

0059/VAQ06 -

01/17-00
22/05/2017

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI GSX-S150 147.3 2 305 Việt Nam 2017

GSX-S150 PHIÊN 

BẢN MÀU YSF,YVU
55,400,000

631 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KXM/371179

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI GZ150-A 149.5 2 0 CHINA 2021 70,200,000

632 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
20KXM/223112

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI INTRUDER ABS 154.9 2 315 INDIA 2019 INTRUDER ABS 78,900,000

633 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
22KXM/216455

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI SATRIA F150 147.3 2 260 Indonesia 2021 SATRIA F150 53,490,000

634 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0387/VAQ09 - 

01/17 - 01
17/01/2020 Ô tô tải VAN SUZUKI SK410BV4 970 2 580 Việt Nam 2022 Euro 4 298,732,000

635 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0387/VAQ09 - 

01/17 - 01
17/01/2020 Ô tô tải VAN SUZUKI SK410BV4 970 2 580 Việt Nam 2022 Euro 4 298,732,000

636 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0188/VAQ09 - 

01/17 - 01
17/01/2020 Ô tô tải SUZUKI SK410K4 970 2 645 Việt Nam 2022 Euro 4 253,917,000

637 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0188/VAQ09 - 

01/17 - 01
17/01/2020 Ô tô tải SUZUKI SK410K4 970 2 645 Việt Nam 2022 Euro 4 253,917,000

638 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0541/VAQ09 - 

01/17 - 00
07/06/2017

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT5
970 2 550 Việt Nam 2022 Euro 4 282,291,000

639 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0541/VAQ09 - 

01/17 - 00
07/06/2017

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT5
970 2 550 Việt Nam 2022 Euro 4 282,291,000

640 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0540/VAQ09 - 

01/17 - 00
07/06/2017 Ô tô tải có mui SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT6
970 2 550 Việt Nam 2022 Euro 4 280,420,000

641 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0540/VAQ09 - 

01/17 - 00
07/06/2017 Ô tô tải có mui SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT6
970 2 550 Việt Nam 2022 Euro 4 280,420,000

642 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0724/VAQ09 - 

01/17 - 00
03/07/2017 Ô tô tải tự đổ SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT7
970 2 480 Việt Nam 2022 Euro 4 296,735,000

643 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0724/VAQ09 - 

01/17 - 00
03/07/2017 Ô tô tải tự đổ SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT7
970 2 480 Việt Nam 2022 Euro 4 296,735,000

644 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0724/VAQ09 - 

01/17 - 00
03/07/2017 Ô tô tải tự đổ SUZUKI

SK410K4-

ANLAC IT7
970 2 480 Việt Nam 2022 Euro 4 296,735,000

645 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0585/VAQ09 - 

01/18 - 00
10/05/2018

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC JT5
970 2 490 Việt Nam 2022 Euro 4 292,950,000

646 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0585/VAQ09 - 

01/18 - 00
10/05/2018

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC JT5
970 2 490 Việt Nam 2022 Euro 4 292,950,000

647 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0585/VAQ09 - 

01/18 - 00
10/05/2018

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC JT5
970 2 490 Việt Nam 2022 Euro 4 292,950,000
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648 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0353/VAQ09 - 

01/19 - 00
13/03/2019

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC KT1
970 2 520 Việt Nam 2022 Euro 4 292,950,000

649 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0353/VAQ09 - 

01/19 - 00
13/03/2019

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC KT1
970 2 520 Việt Nam 2022 Euro 4 292,950,000

650 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0353/VAQ09 - 

01/19 - 00
13/03/2019

Ô tô tải thùng 

kín
SUZUKI

SK410K4-

ANLAC KT1
970 2 520 Việt Nam 2022 Euro 4 292,950,000

651 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KOT/343238 Ô tô con SUZUKI

SWIFT GLX 

CVT (DZC63S)
1197 5 Thái Lan 2022 Euro5 559,900,000

652 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0004/VAQ06-

01/16-00
07/07/2017

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI

UK110 

ADDRESS
112.8 2 270 Việt Nam 2016 28,790,000

653 3600244035
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM 

SUZUKI

0004/VAQ06-

01/17-00
09/01/2017

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI

UV125 

IMPULSE FI
124.1 2 290 Việt Nam 2017 31,990,000

654 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI

0004/VAQ06-

01/17-00
09/01/2017

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI

UV125FI 

IMPULSE
124.1 2 290 Việt Nam 2017 31,408,000

655 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI

0004/VAQ06-

01/17-00
09/01/2017

Xe mô tô hai 

bánh
SUZUKI

UV125FI 

IMPULSE
124.1 2 290 Việt Nam 2017 31,408,000

656 3600244035
CôNG TY TNHH VIệT NAM 

SUZUKI
21KOT/343239 Ô tô con SUZUKI

XL7 GLX AT 

(ANC22S)
1462 7 0 Indonesia 2022

Euro5; Phiên bản giới 

hạn thể thao
639,900,000

657 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/253860 Ô tô con MITSUBISHI

ATTRAGE GLS 

(A13ASTHHL)
1193 5 THAILAND 2022 490,000,000

658 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/238118 Ô tô con MITSUBISHI

ATTRAGE GLS-

P (A13ASTHHL)
1193 5 0 THAILAND 2022 490,000,000

659 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/238119 Ô tô con MITSUBISHI

ATTRAGE GLX 

(A13ASNMHL)
1193 5 0 THAILAND 2022 375,000,000

660 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/201900 Ô tô chở tiền MITSUBISHI KS5WGUPML 2998 5 Thái Lan 2021 1,370,000,000

661 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/201900 Ô tô chở tiền MITSUBISHI KS5WGUPML 2998 5 Thái Lan 2021 1,370,000,000

662 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM

0249/VAQ18-

01/21-00
15/12/2021 Ô tô con MITSUBISHI

OUTLANDER 

GF2WXTMGLV

2

1998 7 Việt Nam 2022 825,000,000

663 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM

0249/VAQ18-

01/21-00
15/12/2021 Ô tô con MITSUBISHI

OUTLANDER 

GF2WXTMGLV

2

1998 7 Việt Nam 2022 813,000,000

664 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM

0248/VAQ18-

01/21-00
15/12/2021 Ô tô con MITSUBISHI

OUTLANDER 

GF2WXTXGLV2
1998 7 Việt Nam 2022 950,000,000

665 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM

0248/VAQ18-

01/21-00
15/12/2021 Ô tô con MITSUBISHI

OUTLANDER 

GF2WXTXGLV2
1998 7 Việt Nam 2022 938,000,000

666 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM

2049/VAQ09-

01/18-01
31/12/2021 Ô tô con MITSUBISHI

OUTLANDER 

GF3WXTMGZL

V1

2360 7 Việt Nam 2021 1,048,000,000

667 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/265873 Ô tô con MITSUBISHI

PAJERO SPORT 

GLS 

(KR1WGUPFPL)

2442 7 THAILAND 2022 1,130,000,000

668 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/295187 Ô tô con MITSUBISHI

PAJERO SPORT 

GLS 

(KS1WGUPFPL)

2442 7 THAILAND 2022 1,365,000,000
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669 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/226500 Ô tô chở tiền MITSUBISHI

PAJERO SPORT 

GLS 

(KS5WGUPML)

2998 5 Thái Lan 2022 1,390,000,000

670 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/240629

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MITSUBISHI

TRITON 

ATHLETE GLS 

(KK1TJLHFPL)

2442 5 585 Thái Lan 2022 768,000,000

671 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/250222

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MITSUBISHI

TRITON 

ATHLETE 

GLS(KL1TJLHF

PL)

2442 5 555 Thái Lan 2022 893,000,000

672 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/240628

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MITSUBISHI

TRITON GLX 

(KK1TJLUFPL)
2442 5 650 Thái Lan 2022 645,000,000

673 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
21KOT/294315 Ô tô con MITSUBISHI

XPANDER AT 

ECO 

(NC1WLRHHLV

PE)

1499 7 INDONESIA 2021 565,000,000

674 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/237861 Ô tô con MITSUBISHI

XPANDER AT 

ECO 

(NC1WLRHHLV

VT)

1499 7 0 INDONESIA 2022 585,000,000

675 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/237821 Ô tô con MITSUBISHI

XPANDER 

CROSS 

(NC1WXRQHLV

VT)

1499 7 0 Indonesia 2022 685,000,000

676 3700229030
CôNG TY TNHH ô Tô 

MITSUBISHI VIệT NAM
22KOT/237824 Ô tô con MITSUBISHI

XPANDER GLP 

(NC1WLRQHLV

VT)

1499 7 0 Indonesia 2022 645,000,000

677 3702132002
CÔNG TY TNHH KWANG 

YANG VIỆT NAM

0176/VAQ06-

01/18-00
08/08/2018

Xe mô tô hai 

bánh
KYMCO LIKE II 124.8 2 279 Việt Nam 2018 LIKE II 28,000,000

678 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0937/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải bảo ôn KIA --- 2497 3 2350 Việt Nam 2022 557,800,000

679 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0937/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải bảo ôn KIA --- 2497 3 2350 Việt Nam 2022 557,800,000

680 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0937/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải bảo ôn KIA --- 2497 3 2350 Việt Nam 2022 557,800,000

681 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0049/VAQ18-

01/21-00
02/04/2021 Ô tô khách 

MERCEDES-

BENZ
120S 11967 47 0 Việt Nam 2021 4,060,000,000

682 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0048/VAQ18-

01/21-00
02/04/2021

Ô tô khách có 

giường nằm

MERCEDES-

BENZ
120SL 11967 36 0 Việt Nam 2021 4,860,000,000

683 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0241/VAQ18-

01/21-00
13/12/2021

Ô tô khách có 

giường nằm

MERCEDES-

BENZ
120SL 11967 24 0 Việt Nam 2021 4,960,000,000

684 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0231/VAQ18-

01/20-00
18/12/2020 Ô tô con PEUGEOT 2008 USHNLV 1199 5 1675 Việt Nam 2020 2008 GT Line 839,000,000

685 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0231/VAQ18-

01/20-01
21/12/2020 Ô tô con PEUGEOT 2008 USHNLV 1199 5 1675 Việt Nam 2020 2008 Actice 775,000,000

686 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0020/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT HB BP 1496 5 1790 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Luxury
698,000,000

687 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0020/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT HB BP 1496 5 1790 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Deluxe
699,000,000

688 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0020/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT HB BP 1496 5 1790 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Luxury
698,000,000
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689 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0020/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT HB BP 1496 5 1790 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Deluxe
699,000,000

690 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0018/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA

3 15G AT HB-H 

BP
1496 5 1790 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Premium
758,000,000

691 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0018/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA

3 15G AT HB-H 

BP
1496 5 1790 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Premium
758,000,000

692 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0022/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT SD BP 1496 5 1780 Việt Nam 2019 New Mazda3 Deluxe 616,000,000

693 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0022/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT SD BP 1496 5 1780 Việt Nam 2019 New Mazda3 Luxury 654,000,000

694 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0022/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT SD BP 1496 5 1780 Việt Nam 2019 New Mazda3 Luxury 654,000,000

695 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0022/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 15G AT SD BP 1496 5 1780 Việt Nam 2019 New Mazda3 Deluxe 616,000,000

696 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0019/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA

3 15G AT SD-H 

BP
1496 5 1780 Việt Nam 2019 New Mazda3 Premium 724,000,000

697 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0019/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA

3 15G AT SD-H 

BP
1496 5 1780 Việt Nam 2019 New Mazda3 Premium 724,000,000

698 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0021/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT HB BP 1998 5 1840 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Signature Premium
799,000,000

699 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0021/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT HB BP 1998 5 1840 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Signature Luxury
751,000,000

700 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0021/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT HB BP 1998 5 1840 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Signature Premium
799,000,000

701 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0021/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT HB BP 1998 5 1840 Việt Nam 2019

New Mazda3 Sport 

Signature Luxury
751,000,000

702 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0023/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT SD BP 1998 5 1830 Việt Nam 2019

New Mazda3 Signature 

Luxury
799,000,000

703 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0023/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT SD BP 1998 5 1830 Việt Nam 2019

New Mazda 3 

Signature Premium
789,000,000

704 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0023/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT SD BP 1998 5 1830 Việt Nam 2019

New Mazda3 Signature 

Luxury
799,000,000

705 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0023/VAQ18-

01/19-00
14/10/2019 Ô tô con MAZDA 3 20G AT SD BP 1998 5 1830 Việt Nam 2019

New Mazda 3 

Signature Premium
789,000,000

706 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0325/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B12SAA 1496 5 1780 Việt Nam 2021 New Mazda3 Deluxe 616,000,000

707 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0325/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B12SAA 1496 5 1780 Việt Nam 2021 New Mazda3 Luxury 654,000,000

708 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0325/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B12SAA 1496 5 1780 Việt Nam 2021 New Mazda3 Deluxe 616,000,000

709 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0325/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B12SAA 1496 5 1780 Việt Nam 2021 New Mazda3 Luxury 654,000,000

710 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0322/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B22SAA 1496 5 1780 Việt Nam 2021 New Mazda3 Premium 724,000,000

711 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0322/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B22SAA 1496 5 1780 Việt Nam 2021 New Mazda3 Premium 724,000,000

712 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B32HAA 1496 5 1790 Việt Nam 2021

New Mazda3 Sport 

Deluxe
699,000,000

713 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B32HAA 1496 5 1790 Việt Nam 2021

New Mazda3 Sport 

Luxury
698,000,000

714 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B32HAA 1496 5 1790 Việt Nam 2021

New Mazda3 Sport 

Luxury
698,000,000

715 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B32HAA 1496 5 1790 Việt Nam 2021

New Mazda3 Sport 

Deluxe
699,000,000
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716 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0326/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B42HAA 1496 5 1790 Việt Nam 2021

New Mazda3 Sport 

Premium
758,000,000

717 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0326/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA 3 B42HAA 1496 5 1790 Việt Nam 2021

New Mazda3 Sport 

Premium
758,000,000

718 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0152/VAQ18-

01/20-01
09/06/2021 Ô tô con PEUGEOT 3008 KJEP6Z-01 1598 5 1900 Việt Nam 2021 991,000,000

719 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0152/VAQ18-

01/20-01
09/06/2021 Ô tô con PEUGEOT 3008 KJEP6Z-01 1598 5 1900 Việt Nam 2021 991,000,000

720 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/20-01
25/06/2021 Ô tô con PEUGEOT 3008 MJEP6Z-01 1598 5 1930 Việt Nam 2021 1,105,000,000

721 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/20-01
25/06/2021 Ô tô con PEUGEOT 3008 MJEP6Z-01 1598 5 1930 Việt Nam 2021 1,105,000,000

722 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/20-02
29/10/2021 Ô tô con PEUGEOT

3008 MJEP6Z-01-

01
1598 5 1930 Việt Nam 2021 1,199,000,000

723 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/20-02
29/10/2021 Ô tô con PEUGEOT

3008 MJEP6Z-01-

01
1598 5 1930 Việt Nam 2021 1,199,000,000

724 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2020

BMW-320i-Sportline 

2020
1,699,000,000

725 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2021

BMW-320i-Sportline 

Plus 2021
1,977,000,000

726 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2019

BMW-320i-Sportline 

2019
1,679,000,000

727 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2020

BMW-320i-Sportline 

Plus 2020
1,957,000,000

728 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2021

BMW-320i-Sportline 

2021
1,719,000,000

729 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2019

BMW-320i-Sportline 

Plus 2019
1,929,000,000

730 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2020

BMW-320i-Sportline 

2020
1,699,000,000

731 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2020

BMW-320i-Sportline 

Plus 2020
1,957,000,000

732 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2021

BMW-320i-Sportline 

2021
1,719,000,000

733 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2019

BMW-320i-Sportline 

Plus 2019
1,929,000,000

734 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2019

BMW-320i-Sportline 

2019
1,679,000,000

735 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237528 Ô tô con BMW 320I (5F31) 1998 5 2050 Đức 2021

BMW-320i-Sportline 

Plus 2021
1,977,000,000

736 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/290204 Ô tô con BMW 330I (5R11) 1998 5 206 Đức 2019 330i M Sport 2019 2,339,000,000

737 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/290204 Ô tô con BMW 330I (5R11) 1998 5 206 Đức 2019 330i M Sport 2019 2,339,000,000

738 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/290204 Ô tô con BMW 330I (5R11) 1998 5 2060 Đức 2019 330i M Sport 2021 2,379,000,000

739 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/290204 Ô tô con BMW 330I (5R11) 1998 5 2060 Đức 2019 330i M Sport 2021 2,379,000,000

740 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

2022
3,399,000,000

741 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

((không có chức năng 

đá cốp) 2022

3,391,000,000
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742 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

((không có chức năng 

đá cốp) 2022

3,391,000,000

743 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

2021
3,219,000,000

744 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

2022
3,399,000,000

745 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

2021
3,219,000,000

746 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

((không có chức năng 

đá cốp) 2022

3,391,000,000

747 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

2021
3,219,000,000

748 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/316218 Ô tô con BMW 430i (21AT) 1998 4 2200 GERMANY 2021

BMW-430I-Msport 

2022
3,399,000,000

749 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport 2021
3,199,000,000

750 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport 2022
3,249,000,000

751 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport 2022
3,249,000,000

752 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (không 

có chức năng đá cốp, 

ko camera, ko có 

seatbelt M, có cảm ứng 

nt xoay) 2022

3,216,000,000

753 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (Nội 

thất đen viền chỉ xanh)  

2022

3,299,000,000

754 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (không 

có chức năng đá cốp, 

ko camera, ko có 

seatbelt M, có cảm ứng 

nt xoay) 2022

3,216,000,000

755 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (Nội 

thất đen viền chỉ xanh)  

2022

3,299,000,000

756 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (không 

có chức năng đá cốp) 

2022

3,241,000,000

757 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport 2022
3,249,000,000

758 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (Nội 

thất đen viền chỉ xanh)  

2022

3,299,000,000
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759 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (không 

có chức năng đá cốp, 

ko camera, ko có 

seatbelt M, có cảm ứng 

nt xoay) 2022

3,216,000,000

760 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport 2021
3,199,000,000

761 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (không 

có chức năng đá cốp) 

2022

3,241,000,000

762 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport 2021
3,199,000,000

763 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230182 Ô tô con BMW 430i (61AV) 1998 5 2200 GERMANY 2021

BMW-430i-Gran 

Coupe M Sport (không 

có chức năng đá cốp) 

2022

3,241,000,000

764 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0155/VAQ18-

01/20-00
11/08/2020 Ô tô con PEUGEOT 5008 NJEP6Z-01 1598 7 2200 Việt Nam 2020 1,169,000,000

765 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0155/VAQ18-

01/20-00
11/08/2020 Ô tô con PEUGEOT 5008 NJEP6Z-01 1598 7 2200 Việt Nam 2020 1,169,000,000

766 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0155/VAQ18-

01/20-02
29/10/2021 Ô tô con PEUGEOT

5008 NJEP6Z-01-

01
1598 7 2200 Việt Nam 2021 1,278,000,000

767 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0155/VAQ18-

01/20-02
29/10/2021 Ô tô con PEUGEOT

5008 NJEP6Z-01-

01
1598 7 2200 Việt Nam 2021 1,278,000,000

768 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0079/VAQ18-

01/22-00
11/11/2022 Ô tô con BMW 520I 15DD.A7 1998 5 2060 Việt Nam 2022 BMW 520i 2,139,000,000

769 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0078/VAQ18-

01/22-00
11/11/2022 Ô tô con BMW 520I 15DD.B7 1998 5 2100 Việt Nam 2022 BMW 520i M Sport 2,639,000,000

770 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển và cửa hít)  

2022

3,359,000,000

771 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko đá cốp) 2021
3,341,000,000

772 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360 & 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển) 2022

3,389,000,000

773 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko đá cốp) 2021
3,341,000,000

774 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít và không có 

chức năng đá cốp) 2022

3,351,000,000

775 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko đá cốp) 2021
3,341,000,000
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776 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360 & 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển) 2022

3,389,000,000

777 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360 & 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển) 2022

3,389,000,000

778 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít và không có 

chức năng đá cốp) 2022

3,351,000,000

779 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko đá cốp) 2021
3,341,000,000

780 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360) 

2021

3,339,000,000

781 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít) 2022

3,359,000,000

782 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360) 

2021

3,339,000,000

783 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển, cửa hít và 

chức năng đá cốp)  

2022

3,351,000,000

784 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít) 2022

3,359,000,000

785 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI 2021
3,289,000,000

786 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI 2021
3,289,000,000

787 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển, cửa hít và 

chức năng đá cốp)  

2022

3,351,000,000

788 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít và không có 

chức năng đá cốp) 2022

3,351,000,000

789 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI 2021
3,289,000,000
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790 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển, cửa hít và 

chức năng đá cốp)  

2022

3,351,000,000

791 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển và cửa hít)  

2022

3,359,000,000

792 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360 & 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển) 2022

3,389,000,000

793 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI 2021
3,289,000,000

794 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360, 

HUD & phanh M sport) 

2021

3,299,000,000

795 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360, 

HUD & phanh M sport) 

2021

3,299,000,000

796 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển, cửa hít và 

chức năng đá cốp)  

2022

3,351,000,000

797 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360, 

HUD & phanh M sport) 

2021

3,299,000,000

798 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít và không có 

chức năng đá cốp) 2022

3,351,000,000

799 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít) 2022

3,359,000,000

800 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển và cửa hít)  

2022

3,359,000,000

801 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360, 

HUD & phanh M sport) 

2021

3,299,000,000
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802 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2305 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360) 

2021

3,339,000,000

803 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  ( 

có cảm ứng trên nút 

xoay điều khiển, ko có 

cửa hít) 2022

3,359,000,000

804 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport 

LCI (ko camera 360) 

2021

3,339,000,000

805 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/240192 Ô tô con BMW 530i (51BH) 1998 5 2020 GERMANY 2020

BMW-530i M Sport  

(không có: Camera 360, 

cảm ứng trên nút xoay 

điều khiển và cửa hít)  

2022

3,359,000,000

806 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0047/VAQ18-

01/20-00
17/04/2020 Ô tô con MAZDA 6 20G AT GA 1998 5 1970 Việt Nam 2020

New Mazda6 2.0L 

Luxury
803,000,000

807 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0048/VAQ18-

01/20-00
17/04/2020 Ô tô con MAZDA 6 20G AT GB 1998 5 1970 Việt Nam 2020

New Mazda6 2.0L 

Premium (GTCCC)
909,000,000

808 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0048/VAQ18-

01/20-00
17/04/2020 Ô tô con MAZDA 6 20G AT GB 1998 5 1970 Việt Nam 2020

New Mazda6 2.0L 

Premium
874,000,000

809 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0144/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA 6 20G AT GL2 1998 5 1920 Việt Nam 2019 Mazda6 Luxury 779,000,000

810 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0144/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA 6 20G AT GL2 1998 5 1920 Việt Nam 2020 Mazda6 Luxury 779,000,000

811 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

046_VAQ18-

01_20-00
17/04/2020 Ô tô con MAZDA 6 25G AT GC 2488 5 2000 Việt Nam 2020

New Mazda6 2.5L 

Signature Premium 

(GTCCC)

1,053,000,000

812 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0204/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA 6 25G AT GL3 2488 5 1940 Việt Nam 2019 Mazda6 Premium 849,000,000

813 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0204/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA 6 25G AT GL3 2488 5 1940 Việt Nam 2020 Mazda6 Premium 849,000,000

814 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

PureExcellence 2021
5,199,000,000

815 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

PureExcellence 2020
5,199,000,000

816 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

Msport 2021
4,499,000,000

817 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730Li-LCI-M 

Sport(Nâng cấp da ghế 

Nappa) 2022

4,609,000,000

818 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

Msport 2022
4,609,000,000

819 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

Msport 2022
4,609,000,000

820 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

Msport 2021
4,499,000,000

821 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

PureExcellence 2021
5,199,000,000

822 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730Li-LCI-M 

Sport(Nâng cấp da ghế 

Nappa) 2022

4,609,000,000

823 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236220 Ô tô con BMW 730LI (7T01) 1998 5 2445 Đức 2019

BMW-730LI-LCI-

PureExcellence 2020
5,199,000,000
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824 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2019
5,491,000,000

825 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2019
5,491,000,000

826 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019 BMW-740LI-LCI 2019 4,499,000,000

827 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2021
6,499,000,000

828 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2021
6,499,000,000

829 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2020
5,999,000,000

830 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019 BMW-740LI-LCI 2019 4,499,000,000

831 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2020
5,999,000,000

832 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019 BMW-740LI-LCI 2019 4,499,000,000

833 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2020
5,999,000,000

834 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019 BMW-740LI-LCI 2019 4,499,000,000

835 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740Li (7T21) 2998 5 2500 GERMANY 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2019
5,491,000,000

836 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2020
5,999,000,000

837 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2019
5,491,000,000

838 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2021
6,499,000,000

839 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/236230 Ô tô con BMW 740LI (7T21) 2998 5 2500 Đức 2019

BMW-740LI-LCI-

PureExcellence 2021
6,499,000,000

840 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/214624 Ô tô con BMW 750Li (7F01) 4395 5 2555 GERMANY 2018 6,500,000,000

841 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/212658 Ô tô con BMW 840i (GV21) 2998 5 2435 GERMANY 2021

BMW-840i-Gran 

Coupe (Đỏ) 2021
6,699,000,000

842 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/212658 Ô tô con BMW 840i (GV21) 2998 5 2435 GERMANY 2021

BMW-840i-Gran 

Coupe (Đỏ) 2021
6,699,000,000

843 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/212658 Ô tô con BMW 840i (GV21) 2998 5 2435 GERMANY 2021

BMW-840i-Gran 

Coupe (Trắng/Đen) 

2021

6,599,000,000

844 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/212658 Ô tô con BMW 840i (GV21) 2998 5 2435 GERMANY 2021

BMW-840i-Gran 

Coupe (Đỏ) 2021
6,699,000,000

845 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/212658 Ô tô con BMW 840i (GV21) 2998 5 2435 GERMANY 2021

BMW-840i-Gran 

Coupe (Trắng/Đen) 

2021

6,599,000,000

846 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/212658 Ô tô con BMW 840i (GV21) 2998 5 2435 GERMANY 2021

BMW-840i-Gran 

Coupe (Trắng/Đen) 

2021

6,599,000,000

847 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1456/VAQ09-

01/20-00
27/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

AUMAN C160 

AC16A61R168-

CD1

3760 2 7900 Việt Nam 2020 989,000,000
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848 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1201/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

AUMAN C160 

AC16A61R168-

K11

3760 2 9050 Việt Nam 2020 860,500,000

849 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1201/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

AUMAN C160 

AC16A61R168-

K11

3760 2 9050 Việt Nam 2020 860,500,000

850 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1202/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020 Ô tô tải FOTON

AUMAN C160 

AC16A61R168-

L01

3760 2 9400 Việt Nam 2020 853,200,000

851 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1200/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020 Ô tô tải có mui FOTON

AUMAN C160 

AC16A61R168-

M71

3760 2 9100 Việt Nam 2020 880,300,000

852 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0143/VAQ09-

01/21-00
04/02/2021

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

AUMAN C240 

AC24A66N270-

CD1

6690 2 12700 Việt Nam 2021 1,375,000,000

853 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1280/VAQ09-

01/20-00
22/09/2020 Ô tô tải có mui FOTON

AUMAN C240 

AC24A66N270-

M91

6690 2 13950 Việt Nam 2020 1,277,600,000

854 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0279/VAQ09-

01/22-00
27/01/2022

Ô tô chở xe máy 

chuyên dùng
FOTON

AUMAN C240 

AC24A66N270-

ND1

6690 2 11500 Việt Nam 2022 1,408,500,000

855 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0148/VAQ09-

01/21-00
05/02/2021 Ô tô tải có mui FOTON

AUMAN C240L 

AC24B68N270-

M91

6690 2 13700 Việt Nam 2021 1,304,000,000

856 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1634/VAQ09-

01/20-00
09/12/2020 Ô tô tải có mui FOTON

AUMAN C240L 

AC24B68N270-

M92

6690 2 12800 Việt Nam 2020 1,352,400,000

857 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0780/VAQ09-

01/21-00
18/06/2021 Ô tô chở gia súc FOTON

AUMAN EST 

C300 

AC30A76S330-

GS1

10500 2 12000 Việt Nam 2021 2,189,300,000

858 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1038/VAQ09-

01/20-00
14/08/2020 Ô tô tải có mui FOTON

AUMAN EST 

C340 

AC34A76U330-

M91

10500 2 19990 Việt Nam 2020 1,709,300,000

859 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0128/VAQ18-

01/20-00
07/07/2020 Ô tô đầu kéo FOTON

AUMAN EST 

FV400 

AT24A40P400

11800 2 15000 Việt Nam 2020 1,319,000,000

860 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0021/VAQ18-

01/21-00
05/02/2021 Ô tô tải tự đổ FOTON

AUMAN ETX 

D240 

AD24A41P336

9726 2 11800 Việt Nam 2021 1,384,000,000

861 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0234/VAQ18-

01/20-00
23/12/2020 Ô tô tải tự đổ FOTON

AUMAN ETX 

D300 

AD30A58S336

9726 2 16200 Việt Nam 2020 1,525,000,000

862 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1428/VAQ09-

01/16-00
26/09/2016 Ô tô khách FUSO ROSA

BE639JLMSDD1

E
3908 29 0 Việt Nam 2016 1,125,000,000

863 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0543/VAQ09-

01/18-00
04/05/2018 Ô tô khách FUSO ROSA

BE639JLMSDD1

E/THACO
3908 29 0 Việt Nam 2016 1,125,000,000

864 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0402/VAQ09-

01/16-01
26/09/2016 Ô tô khách FUSO ROSA BE639JLMSDD2 3908 29 0 Việt Nam 2016 1,130,000,000

865 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0544/VAQ09-

01/18-00
04/05/2018 Ô tô khách FUSO ROSA

BE639JLMSDD2

/THACO
3908 29 0 Việt Nam 2018 1,130,000,000

866 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1429/VAQ09-

01/16-00
26/09/2016 Ô tô khách FUSO ROSA BE639JLMSDD5 3908 22 0 Việt Nam 2016 1,165,000,000
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867 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0545/VAQ09-

01/18-00
04/05/2018 Ô tô khách FUSO ROSA

BE639JLMSDD5

/THACO
3908 22 0 Việt Nam 2018 1,165,000,000

868 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/305329 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR56LAG)
1898 5 2590 THAILAND 2021

All  New Mazda  BT-

50 1.9L MT 4x2
616,000,000

869 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265237 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR56LAS)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L MT 4x2 E5
659,000,000

870 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265237 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR56LAS)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L MT 4x2 E5
659,000,000

871 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265237

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR56LAS)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L MT 4x2 E5
659,000,000

872 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265237

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR56LAS)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L MT 4x2 E5
659,000,000

873 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265232 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LA3)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L ATH Luxury 

4x2 E5

809,000,000

874 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265232

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR57LA3)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L ATH Luxury 

4x2 E5

809,000,000

875 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265232 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LA3)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L ATH Luxury 

4x2 E5

809,000,000

876 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265232

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR57LA3)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L ATH Luxury 

4x2 E5

809,000,000

877 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/301779

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR57LAC)
1898 5 2590 THAILAND 2021

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E4
663,000,000

878 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/301779 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LAC)
1898 5 2590 THAILAND 2021

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E4
663,000,000

879 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/301779

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR57LAC)
1898 5 2590 THAILAND 2021

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E4
663,000,000

880 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/301779 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LAC)
1898 5 2590 THAILAND 2021

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E4
663,000,000

881 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/301759 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LAH)
1898 5 2590 THAILAND 2021

All  New Mazda  BT-

50 1.9L ATH Luxury 

4x2

738,000,000

882 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265234

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR57LAY)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E5
709,000,000

883 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265234 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LAY)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E5
709,000,000

884 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265234

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR57LAY)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E5
709,000,000

885 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265234 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR57LAY)
1898 5 2650 THAILAND 2022

All  New Mazda  BT-

50 1.9L AT 4x2 E5
709,000,000

886 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/301732 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR59LAE)
1898 5 2680 THAILAND 2021

All  New Mazda BT-50 

1.9L ATH 4x4
794,000,000

887 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265229

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR59LAP)
1898 5 2730 THAILAND 2022

All  New Mazda BT-50 

1.9L ATH Premium 

4x4 E5

849,000,000

888 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265229

Ô tô tải pick up 

cabin kép
MAZDA

BT-50 

(ZR59LAP)
1898 5 2730 THAILAND 2022

All  New Mazda BT-50 

1.9L ATH Premium 

4x4 E5

849,000,000

889 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265229 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR59LAP)
1898 5 2730 THAILAND 2022

All  New Mazda BT-50 

1.9L ATH Premium 

4x4 E5

849,000,000
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890 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/265229 Ô tô con MAZDA

BT-50 

(ZR59LAP)
1898 5 2730 THAILAND 2022

All  New Mazda BT-50 

1.9L ATH Premium 

4x4 E5

849,000,000

891 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/375689

Xe mô tô hai 

bánh
BMW C400GT 350 2 415 Trung Quốc 2021 C 400 GT 2022 339,000,000

892 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/375689

Xe mô tô hai 

bánh
BMW C400GT 350 2 415 Trung Quốc 2021 C 400 GT 2022 339,000,000

893 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/326721

Xe mô tô hai 

bánh
BMW C400X 350 2 405 Trung Quốc 2018 C 400 X (Không sưởi) 254,000,000

894 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/326721

Xe mô tô hai 

bánh
BMW C400X 350 2 405 Trung Quốc 2018 C 400 X (Có sưởi) 274,000,000

895 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0936/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021

Ô tô tải đông 

lạnh

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

DL1

2998 3 1850 Việt Nam 2022 850,000,000

896 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0936/VAQ09-

01/21-01
10/09/2021

Ô tô tải đông 

lạnh

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

DL2

2998 3 1850 Việt Nam 2022 865,000,000

897 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0210/VAQ09-

01/21-00
02/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

K11

2998 3 1995 Việt Nam 2022 639,600,000

898 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0210/VAQ09-

01/21-00
02/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

K11

2998 3 1995 Việt Nam 2022 639,600,000

899 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0210/VAQ09-

01/21-00
02/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

K11

2998 3 1995 Việt Nam 2022 639,600,000

900 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0219/VAQ09-

01/21-00
04/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

K12

2998 3 1900 Việt Nam 2022 649,200,000

901 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0219/VAQ09-

01/21-00
04/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

K12

2998 3 1900 Việt Nam 2022 649,200,000

902 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0219/VAQ09-

01/21-00
04/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

K12

2998 3 1900 Việt Nam 2022 649,200,000

903 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0205/VAQ09-

01/21-00
01/03/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

L01

2998 3 2200 Việt Nam 2022 636,000,000

904 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0205/VAQ09-

01/21-00
01/03/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

L01

2998 3 2200 Việt Nam 2022 636,000,000

905 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0205/VAQ09-

01/21-00
01/03/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

L01

2998 3 2200 Việt Nam 2022 636,000,000

906 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0206/VAQ09-

01/21-00
01/03/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

M51

2998 3 1995 Việt Nam 2022 658,000,000

907 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0206/VAQ09-

01/21-00
01/03/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

M51

2998 3 1995 Việt Nam 2022 658,000,000

908 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0206/VAQ09-

01/21-00
01/03/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF4.9 

TF49A34R130-

M51

2998 3 1995 Việt Nam 2022 658,000,000
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909 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0515/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

K11

2998 3 3490 Việt Nam 2022 723,400,000

910 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0515/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

K11

2998 3 3490 Việt Nam 2022 723,400,000

911 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0515/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

K11

2998 3 3490 Việt Nam 2022 723,400,000

912 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1773/VAQ09-

01/22-00
07/10/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

K21

2998 3 3800 Việt Nam 2022 750,100,000

913 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0485/VAQ09-

01/21-00
28/04/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

L01

2998 3 3990 Việt Nam 2022 706,700,000

914 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0485/VAQ09-

01/21-00
28/04/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

L01

2998 3 3990 Việt Nam 2022 706,700,000

915 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0485/VAQ09-

01/21-00
28/04/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

L01

2998 3 3990 Việt Nam 2022 706,700,000

916 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0516/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

M51

2998 3 3490 Việt Nam 2022 728,300,000

917 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0516/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

M51

2998 3 3490 Việt Nam 2022 728,300,000

918 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0516/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF7.5 

TF75A39R149-

M51

2998 3 3490 Việt Nam 2022 728,300,000

919 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0943/VAQ09-

01/21-00
20/07/2021 Ô tô tải tự đổ

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5 

TF85A34R149-

BX1

2998 3 4700 Việt Nam 2021 743,000,000

920 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1443/VAQ09-

01/21-00
19/11/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

K01

2998 3 4700 Việt Nam 2021 744,700,000

921 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0420/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

K11

2998 3 4700 Việt Nam 2021 749,500,000

922 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0420/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

K11

2998 3 4700 Việt Nam 2021 749,500,000

923 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0420/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

K11

2998 3 4700 Việt Nam 2021 749,500,000

924 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0418/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

L01

2998 3 4850 Việt Nam 2021 732,500,000
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925 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0418/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

L01

2998 3 4850 Việt Nam 2021 732,500,000

926 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0418/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

L01

2998 3 4850 Việt Nam 2021 732,500,000

927 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0419/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

L01

2998 3 4600 Việt Nam 2021 762,400,000

928 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0419/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

L01

2998 3 4600 Việt Nam 2021 762.400.000

929 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0419/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

L01

2998 3 4600 Việt Nam 2021 762,400,000

930 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0419/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

M71

2998 3 4600 Việt Nam 2021 762,400,000

931 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0419/VAQ09-

01/21-00
15/04/2021 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

M71

2998 3 4600 Việt Nam 2021 762,400,000

932 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1120/VAQ09-

01/21-00
07/09/2021

Ô tô y tế lưu 

động

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

SX1

2998 3 0 Việt Nam 2022 2,143,000,000

933 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1120/VAQ09-

01/21-00
07/09/2021

Ô tô y tế lưu 

động

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

SX1

2998 3 0 Việt Nam 2022 2,143,000,000

934 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1120/VAQ09-

01/21-00
07/09/2021

Ô tô y tế lưu 

động

MITSUBISHI 

FUSO

CANTER TF8.5L 

TF85A48R149-

SX1

2998 3 0 Việt Nam 2022 2,143,000,000

935 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1543/VAQ09-

01/18-00
21/08/2018 Ô tô tải có mui FUSO

CANTER6.5-

MB1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 646,400,000

936 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1543/VAQ09-

01/18-00
21/08/2018 Ô tô tải có mui FUSO

CANTER6.5-

MB1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 646,400,000

937 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1543/VAQ09-

01/18-00
21/08/2018 Ô tô tải có mui FUSO

CANTER6.5-

MB1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 646,400,000

938 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1543/VAQ09-

01/18-00
21/08/2018 Ô tô tải có mui FUSO

CANTER6.5-

MB1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 646,400,000

939 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1749/VAQ09-

01/18-00
13/09/2018

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO

CANTER6.5-

TK1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 642,400,000

940 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1749/VAQ09-

01/18-00
13/09/2018

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO

CANTER6.5-

TK1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 642,400,000

941 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1749/VAQ09-

01/18-00
13/09/2018

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO

CANTER6.5-

TK1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 642,400,000
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942 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1749/VAQ09-

01/18-00
13/09/2018

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO

CANTER6.5-

TK1
2977 3 3400 Việt Nam 2020 642,400,000

943 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1748/VAQ09-

01/18-00
13/09/2018

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO

CANTER6.5-

TK2
2977 3 3400 Việt Nam 2020 643,800,000

944 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1630/VAQ09-

01/18-00
30/08/2018 Ô tô tải FUSO CANTER6.5-TL 2977 3 3490 Việt Nam 2020 626,000,000

945 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1630/VAQ09-

01/18-00
30/08/2018 Ô tô tải FUSO CANTER6.5-TL 2977 3 3490 Việt Nam 2020 626,000,000

946 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1630/VAQ09-

01/18-00
30/08/2018 Ô tô tải FUSO CANTER6.5-TL 2977 3 3490 Việt Nam 2020 626,000,000

947 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0095/VAQ18-

01/22-00
06/12/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.4G DCT FH6
1353 6 1880 Việt Nam 2022 849,000,000

948 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0095/VAQ18-

01/22-00
06/12/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.4G DCT FH6
1353 6 1880 Việt Nam 2022 849,000,000

949 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0087/VAQ18-

01/22-00
22/11/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.4G DCT FH7
1353 7 1980 Việt Nam 2022 849,000,000

950 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0093/VAQ18-

01/22-00
29/11/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5D AT FH6
1493 6 1910 Việt Nam 2022 859,000,000

951 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0086/VAQ18-

01/22-00
21/11/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5D AT FH7
1493 7 2020 Việt Nam 2022 859,000,000

952 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0090/VAQ18-

01/22-00
24/11/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5D AT FL7
1493 7 2000 Việt Nam 2022 829,000,000

953 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0092/VAQ18-

01/22-00
29/11/2022 Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5G CVT FL7
1497 7 1900 Việt Nam 2022 669,000,000

954 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5G CVT FL7-

01

1497 7 1900 Việt Nam 2022 699,000,000

955 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5G CVT FL7-

01

1497 7 1900 Việt Nam 2022 699,000,000

956 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0092/VAQ18-

01/22-01
01/12/2022           Ô tô con KIA

CARENS KY 

1.5G CVT FL7-

01

1497 7 1900 Việt Nam 2022 699,000,000

957 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/265383 Ô tô con KIA

CARNIVAL 

(B72HC5J)
2151 7 2780

KOREA 

(REPUBLIC)
2021 1,439,000,000

958 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/265394 Ô tô con KIA

CARNIVAL 

(B7J961J)
3470 7 2760

KOREA 

(REPUBLIC)
2021

Carnival 3.5G 

Signature CBU
1,839,000,000

959 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/265394 Ô tô con KIA

CARNIVAL 

(B7J961J)
3470 7 2760

KOREA 

(REPUBLIC)
2021

Carnival 3.5G 

Signature CBU
1,839,000,000

960 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/265380 Ô tô con KIA

CARNIVAL 

(B82HC5J)
2151 8 2820

KOREA 

(REPUBLIC)
2021

Carnival 2.2D Premium 

(8 ghế) (N/L)
1,319,000,000

961 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/265380 Ô tô con KIA

CARNIVAL 

(B82HC5J)
2151 8 2820

KOREA 

(REPUBLIC)
2021

Carnival 2.2D Premium 

(8 ghế) (N/L)
1,319,000,000

962 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0141/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FH7
2151 7 2780 Việt Nam 2021

Carnival 2.2D 

Signature (7 ghế) (N/L)
1,484,000,000

963 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0141/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FH7
2151 7 2780 Việt Nam 2021

Kia Carnival2.2D 

Signature (7 ghế)
1,484,000,000

964 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0156/VAQ09-

01/22-00
17/01/2022 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FH7-

HR/4R

2151 4 2750 Việt Nam 2022 Carnival Royal 4S 2,479,000,000
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965 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0202/VAQ09-

01/22-00
20/01/2022 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FH7-

HR/6R

2151 6 2750 Việt Nam 2022 Carnival Royal 6S 2,499,000,000

966 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0140/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FH8
2151 8 2800 Việt Nam 2021

Kia Carnival2.2D 

Premium (8 ghế)
1,334,000,000

967 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0140/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FH8
2151 8 2800 Việt Nam 2021

Carnival 2.2D Premium 

(8 ghế) (N/L)
1,334,000,000

968 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0143/VAQ18-

01/21-00
09/09/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FL7
2151 7 2740 Việt Nam 2021

Carnival 2.2D Premium 

(7 ghế) (N/L)
1,394,000,000

969 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0143/VAQ18-

01/21-00
09/09/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FL7
2151 7 2740 Việt Nam 2021

Kia Carnival2.2D 

Premium (7 ghế)
1,394,000,000

970 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0139/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FL8
2151 8 2790 Việt Nam 2021

Carnival 2.2D Luxury 

(8 ghế) (N/L)
1,234,000,000

971 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0139/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

2.2 AT FL8
2151 8 2790 Việt Nam 2021

Kia Carnival2.2D 

Luxury (8 ghế)
1,234,000,000

972 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0142/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

3.5 AT FH7
3470 7 2755 Việt Nam 2021

Carnival 3.5G 

Signature (7 ghế) (N/L)
1,864,000,000

973 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0142/VAQ18-

01/21-00
31/08/2021 Ô tô con KIA

CARNIVAL KA4 

3.5 AT FH7
3470 7 2755 Việt Nam 2021

Kia Carnival3.5G 

Signature (7 ghế)
1,864,000,000

974 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2501/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA CERATO 1.6 AT 1591 5 1270 Việt Nam 2018 Cerato 1.6 AT Luxury 594,000,000

975 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2501/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA CERATO 1.6 AT 1591 5 1270 Việt Nam 2018 Cerato 1.6 AT Luxury 594,000,000

976 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2474/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA CERATO 1.6 MT 1591 5 1210 Việt Nam 2018 Cerato 1.6 MT 509,000,000

977 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2474/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA CERATO 1.6 MT 1591 5 1210 Việt Nam 2018 Cerato 1.6 MT 509,000,000

978 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2475/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA

CERATO 1.6 

SAT
1591 5 1270 Việt Nam 2018 Cerato 1.6 AT Deluxe 539,000,000

979 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2475/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA

CERATO 1.6 

SAT
1591 5 1270 Việt Nam 2018 Cerato 1.6 AT Deluxe 539,000,000

980 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2524/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA CERATO 2.0 AT 1999 5 1320 Việt Nam 2018 Cerato 2.0 AT Premium 635,000,000

981 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2524/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020 Ô tô con KIA CERATO 2.0 AT 1999 5 1320 Việt Nam 2018 Cerato 2.0 AT Premium 635,000,000

982 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Chester) 

2022

2,649,000,000

983 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Standard) 

2021

2,529,000,000

984 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Standard) 

2022

2,629,000,000

Trang thứ:48/104



STT MST Tên Doanh nghiệp
Số giấy

chứng nhận
Ngày cấp

Tên Loại 

phương tiện
Nhãn hiệu Tên kiểu loại xe Thể tích

Số chỗ

ngồi
Trọng tải Nước SX Năm SX Tên phiên bản Giá bán lẻ

985 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN 

(Enigmatic) 2021

2,589,000,000

986 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Standard) 

2022

2,629,000,000

987 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN 

(Bricklane) 2021

2,619,000,000

988 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (High) 

2022

2,669,000,000

989 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Standard) 

2021

2,529,000,000

990 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Chester) 

2022

2,649,000,000

991 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN 

(Enigmatic) 2021

2,589,000,000

992 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Chester) 

2021

2,549,000,000

993 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (High) 

2022

2,669,000,000

994 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN 

(Bricklane) 2021

2,619,000,000

995 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/200960 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

COOPER S 

(LV71)

1998 5 1945
Vương quốc 

Anh
2019

COOPER S 

CLUBMAN (Chester) 

2021

2,549,000,000

996 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/287667 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

JOHN COOPER 

WORKS (LV91)

1998 5 2070
Vương quốc 

Anh
2018 JCW CLUBMAN 2021 2,939,000,000

997 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/287667 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

JOHN COOPER 

WORKS (LV91)

1998 5 2070
Vương quốc 

Anh
2018 JCW CLUBMAN 2021 2,939,000,000

998 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/287667 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

JOHN COOPER 

WORKS (LV91)

1998 5 2070
Vương quốc 

Anh
2018 JCW CLUBMAN 2018 2,459,000,000

999 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/287667 Ô tô con MINI

CLUBMAN 

JOHN COOPER 

WORKS (LV91)

1998 5 2070
Vương quốc 

Anh
2018 JCW CLUBMAN 2018 2,459,000,000
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1000 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(High) 2021

2,279,000,000

1001 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Chester) 2022

2,469,000,000

1002 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Enigmatic) 2021

2,269,000,000

1003 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Standard) 2021

2,199,000,000

1004 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Bricklane) 2021

2,469,000,000

1005 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Standard) 2021

2,199,000,000

1006 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Enigmatic) 2021

2,269,000,000

1007 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Bricklane) 2021

2,469,000,000

1008 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(High) 2021

2,279,000,000

1009 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/351587 Ô tô con MINI Cooper (21DL) 1499 4 1715

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

CONVERTIBLE 

(Chester) 2022

2,469,000,000

1010 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Resolute) 2022
2,419,000,000

1011 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Standard) 2022
2,319,000,000

1012 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Enigmatic) 2022
2,389,000,000

1013 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Chester) 2021
2,159,000,000

1014 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Enigmatic) 2021
2,089,000,000

1015 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Mulitone) 2022
2,169,000,000

1016 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(High) 2022
2,379,000,000

1017 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Chester) 2022
2,339,000,000

1018 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Standard) 2021
2,129,000,000

1019 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367368 Ô tô con MINI Cooper (31DH) 1499 4 1610

UNITED 

KINGDOM
2021

COOPER 3 DOOR 

(Bricklane) 2021
2,159,000,000

1020 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/361767 Ô tô con MINI Cooper S (51DH) 1998 4 1645

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 3 DOOR 

(Enigmatic)
2,389,000,000

1021 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/361767 Ô tô con MINI Cooper S (51DH) 1998 4 1645

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 3 DOOR 

(Chester)
2,339,000,000
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1022 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/361767 Ô tô con MINI Cooper S (51DH) 1998 4 1645

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 3 DOOR 

(Resolute)
2,419,000,000

1023 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/361767 Ô tô con MINI Cooper S (51DH) 1998 4 1645

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 3 DOOR 

(High)
2,379,000,000

1024 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/361767 Ô tô con MINI Cooper S (51DH) 1998 4 1645

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 3 DOOR 

(Standard)
2,319,000,000

1025 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/267192 Ô tô con MINI Cooper S (51DK) 1998 5 1775

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 5 DOOR 

(Enigmatic) Với gói 

trang bị JCW  2022

2,329,000,000

1026 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/267192 Ô tô con MINI Cooper S (51DK) 1998 5 1775

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 5 DOOR 

(Chester) Với gói trang 

bị JCW  2022

2,319,000,000

1027 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/267192 Ô tô con MINI Cooper S (51DK) 1998 5 1775

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 5 DOOR 

(Resolute Edition) 2022
2,299,000,000

1028 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/267192 Ô tô con MINI Cooper S (51DK) 1998 5 1775

UNITED 

KINGDOM
2022

COOPER S 5 DOOR 

(Standard) Với gói 

trang bị JCW 2022

2,249,000,000

1029 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/280242 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper (21BR)
1499 5 1990

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

COUNTRYMAN 2021
2,359,000,000

1030 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/280242 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper (21BR)
1499 5 1990

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

COUNTRYMAN 

(Enigmatic-Nóc bạc) 

2021

2,389,000,000

1031 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/280242 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper (21BR)
1499 5 1990

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

COUNTRYMAN 

(Enigmatic-Nóc bạc) 

2021

2,389,000,000

1032 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/280242 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper (21BR)
1499 5 1990

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

COUNTRYMAN (Nóc 

bạc) 2021

2,279,000,000

1033 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/280242 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper (21BR)
1499 5 1990

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

COUNTRYMAN (Nóc 

bạc) 2021

2,279,000,000

1034 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/280242 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper (21BR)
1499 5 1990

NETHERLAN

DS
2021

COOPER 

COUNTRYMAN 2021
2,359,000,000

1035 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN  

(Chester) 2022

2,639,000,000

1036 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(Enigmatic) 2022

2,699,000,000

1037 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(Untamed) 2022

2,709,000,000

1038 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(Standard) 2022

2,609,000,000

1039 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER  S 

COUNTRYMAN
2,569,000,000
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1040 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(Standard) 2022

2,609,000,000

1041 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(Untamed) 2022

2,709,000,000

1042 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(Enigmatic) 2022

2,699,000,000

1043 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(High) 2022

2,669,000,000

1044 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN 

(High) 2022

2,669,000,000

1045 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER S 

COUNTRYMAN  

(Chester) 2022

2,639,000,000

1046 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230187 Ô tô con MINI

Countryman 

Cooper S (51BR)
1998 5 2040

NETHERLAN

DS
2021

COOPER  S 

COUNTRYMAN
2,569,000,000

1047 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/325245 Ô tô con MINI

COUNTRYMAN 

JCW ALL4 

(YV91)

1998 5 2150 Hà Lan 2019
JCW CLUBMAN 

(Standard) 2022
3,109,000,000

1048 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/325245 Ô tô con MINI

COUNTRYMAN 

JCW ALL4 

(YV91)

1998 5 2150 Hà Lan 2019
JCW CLUBMAN 

(Enigmatic) 2022
3,169,000,000

1049 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/325245 Ô tô con MINI

COUNTRYMAN 

JCW ALL4 

(YV91)

1998 5 2150 Hà Lan 2019
JCW CLUBMAN 

(Chester) 2022
3,139,000,000

1050 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1066/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 20G AT 

2WD KW
1998 5 2000 Việt Nam 2019

New Mazda CX5 

Premium
889,000,000

1051 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1066/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 20G AT 

2WD KW
1998 5 2000 Việt Nam 2019

New Mazda CX5 

Premium
889,000,000

1052 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1066/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 20G AT 

2WD KW
1998 5 2000 Việt Nam 2019

New Mazda CX5 

Luxury
849,000,000

1053 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1066/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 20G AT 

2WD KW
1998 5 2000 Việt Nam 2019

New Mazda CX-5 

Deluxe
809,000,000

1054 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1066/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 20G AT 

2WD KW
1998 5 2000 Việt Nam 2019

New Mazda CX5 

Luxury
849,000,000

1055 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1066/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 20G AT 

2WD KW
1998 5 2000 Việt Nam 2019

New Mazda CX-5 

Deluxe
809,000,000

1056 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1058/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 25G AT 

AWD KW
2488 5 2080 Việt Nam 2020

New Mazda CX-5 

Signature Premium 

AWD

1,054,000,000

1057 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1058/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-5 25G AT 

AWD KW
2488 5 2080 Việt Nam 2019

New Mazda CX-5 

Signature Premium 

AWD

1,054,000,000

1058 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Deluxe
816,000,000

1059 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Deluxe
816,000,000

1060 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Deluxe
816,000,000

Trang thứ:52/104



STT MST Tên Doanh nghiệp
Số giấy

chứng nhận
Ngày cấp

Tên Loại 

phương tiện
Nhãn hiệu Tên kiểu loại xe Thể tích

Số chỗ

ngồi
Trọng tải Nước SX Năm SX Tên phiên bản Giá bán lẻ

1061 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Premium
895,000,000

1062 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Luxury
856,000,000

1063 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Premium
895,000,000

1064 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Luxury
856,000,000

1065 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Luxury
856,000,000

1066 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Luxury
856,000,000

1067 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Luxury
856,000,000

1068 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Deluxe
816,000,000

1069 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW2W7A 1998 5 2000 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 2.0 

Premium
895,000,000

1070 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-01
14/01/2022 Ô tô con MAZDA

CX-5 KW2W7A-

01
1998 5 2000 Việt Nam 2022

New Mazda CX5 

Premium
889,000,000

1071 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-01
14/01/2022 Ô tô con MAZDA

CX-5 KW2W7A-

01
1998 5 2000 Việt Nam 2022

New Mazda CX5 

Premium
889,000,000

1072 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-02
19/07/2022 Ô tô con MAZDA

CX-5 KW2W7A-

02
1998 5 2000 Việt Nam 2022

New Mazda CX5 

Luxury
849,000,000

1073 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-02
19/07/2022 Ô tô con MAZDA

CX-5 KW2W7A-

02
1998 5 2000 Việt Nam 2022

New Mazda CX-5 

Deluxe
809,000,000

1074 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-02
19/07/2022 Ô tô con MAZDA

CX-5 KW2W7A-

02
1998 5 2000 Việt Nam 2022

New Mazda CX-5 

Deluxe
809,000,000

1075 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0323/VAQ18-

01/21-02
19/07/2022 Ô tô con MAZDA

CX-5 KW2W7A-

02
1998 5 2000 Việt Nam 2022

New Mazda CX5 

Luxury
849,000,000

1076 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0343/VAQ18-

01/21-00
30/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW4WLA 2488 5 2080 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 

Signature Premium 

AWD

1,029,000,000

1077 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0343/VAQ18-

01/21-00
30/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-5 KW4WLA 2488 5 2080 Việt Nam 2021

New Mazda CX-5 

Signature Premium 

AWD

1,029,000,000

1078 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0753/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

2WD
2488 7 2365 Việt Nam 2019 Mazda CX-8 Luxury 1,002,000,000

1079 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0753/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

2WD
2488 7 2365 Việt Nam 2019 Mazda CX-8 Deluxe 922,000,000

1080 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0753/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

2WD
2488 7 2365 Việt Nam 2020 Mazda CX-8 Luxury 1,002,000,000

1081 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0753/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

2WD
2488 7 2365 Việt Nam 2020 Mazda CX-8 Deluxe 922,000,000

1082 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0754/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

2WD-H
2488 7 2365 Việt Nam 2019 Mazda CX-8 Premium 1,107,000,000

1083 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0754/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

2WD-H
2488 7 2365 Việt Nam 2020 Mazda CX-8 Premium 1,107,000,000

1084 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0755/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

AWD
2488 7 2445 Việt Nam 2020

Mazda CX-8 Premium 

AWD
1,191,000,000

1085 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0755/VAQ09-

01/19-00
02/01/2020 Ô tô con MAZDA

CX-8 25G AT 

AWD
2488 7 2445 Việt Nam 2019

Mazda CX-8 Premium 

AWD
1,191,000,000

1086 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-00
Ô tô con MAZDA CX-8 K12WLA 2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Luxury
1,079,000,000
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1087 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-00
Ô tô con MAZDA CX-8 K12WLA 2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Luxury
1,079,000,000

1088 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0324/VAQ18-

01/21-01
14/01/2022 Ô tô con MAZDA

CX-8 K12WLA-

01
2488 7 2365 Việt Nam 2022

Mazda CX-8 2.5 

Luxury
1,024,000,000

1089 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0324/VAQ18-

01/21-01
14/01/2022 Ô tô con MAZDA

CX-8 K12WLA-

01
2488 7 2365 Việt Nam 2022

Mazda CX-8 2.5 

Luxury
1,024,000,000

1090 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0324/VAQ18-

01/21-03
14/01/2022 Ô tô con MAZDA

CX-8 K12WLA-

03
2488 7 2365 Việt Nam 2022

Mazda CX-8 2.5 

Deluxe
914,000,000

1091 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0324/VAQ18-

01/21-03
14/01/2022 Ô tô con MAZDA

CX-8 K12WLA-

03
2488 7 2365 Việt Nam 2022

Mazda CX-8 2.5 

Deluxe
914,000,000

1092 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0321/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-8 K24WLA 2488 7 2445 Việt Nam 2021

Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD
1,229,000,000

1093 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0321/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-8 K24WLA 2488 7 2445 Việt Nam 2021

Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD
1,229,000,000

1094 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0321/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô con MAZDA CX-8 K24WLA 2488 7 2445 Việt Nam 2021

Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD
1,229,000,000

1095 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-00
29/04/2022 Ô tô con MAZDA CX-8 KA2WLA 2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Luxury
1,074,000,000

1096 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-00
29/04/2022 Ô tô con MAZDA CX-8 KA2WLA 2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Luxury
1,074,000,000

1097 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-01
06/05/2022 Ô tô con MAZDA

CX-8 KA2WLA-

01
2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Premium
1,164,000,000

1098 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-01
06/05/2022 Ô tô con MAZDA

CX-8 KA2WLA-

01
2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Premium
1,164,000,000

1099 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0009/VAQ18-

01/22-00
20/05/2022 Ô tô con MAZDA CX-8 KB4WLA 2488 7 2445 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD
1,254,000,000

1100 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0009/VAQ18-

01/22-00
20/05/2022 Ô tô con MAZDA CX-8 KB4WLA 2488 7 2445 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD
1,254,000,000

1101 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0008/VAQ18-

01/22-00
20/05/2022 Ô tô con MAZDA CX-8 KC4WLA 2488 6 2420 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD 6S
1,264,000,000

1102 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0008/VAQ18-

01/22-00
20/05/2022 Ô tô con MAZDA CX-8 KC4WLA 2488 6 2420 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 2.5 

Premium AWD 6S
1,264,000,000

1103 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0112/VAQ18-

01/20-01
26/06/2020 Ô tô khách IVECO

DAILY M2-

33NE5
2998 16 0 Việt Nam 2020 1,099,000,000

1104 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1004/VAQ09-

01/21-00
30/07/2021 Ô tô khách IVECO

DAILY M2-

33NE5/A
2998 9 0 Việt Nam 2021 1,230,000,000

1105 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0111/VAQ18-

01/20-01
27/12/2021 Ô tô khách IVECO

DAILY M2-

39NE5
2998 19 0 Việt Nam 2021 1,099,000,000

1106 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1625/VAQ09-

01/20-00
07/12/2020 Ô tô khách IVECO

DAILY M2-

39NE5/10P
2998 10 0 Việt Nam 2020 1,548,000,000

1107 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1594/VAQ09-

01/20-00
02/12/2020 Ô tô khách IVECO

DAILY M2-

39NE5/12P
2998 12 0 Việt Nam 2020 1,528,000,000

1108 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0194/VAQ18-

01/20-01
09/10/2020 Ô tô khách IVECO

DAILY M2-

39NE5-1
2998 16 0 Việt Nam 2020 1,099,000,000

1109 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243178 Ô tô con MAZDA DEMNLAE 1496 5 1524 Thái Lan 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Luxury E5
539,000,000

1110 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243178 Ô tô con MAZDA DEMNLAE 1496 5 1524 Thái Lan 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Luxury E5
539,000,000

1111 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243204 Ô tô con MAZDA DEMNLAF 1496 5 1524 Thái Lan 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Premium  E5
581,000,000

1112 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243204 Ô tô con MAZDA DEMNLAF 1496 5 1524 Thái Lan 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Premium  E5
581,000,000

1113 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243161 Ô tô con MAZDA DENLLAC 1496 5 1538 Thái Lan 2022

New Mazda2 1.5 

Luxury E5
523,000,000
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1114 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243161 Ô tô con MAZDA DENLLAC 1496 5 1538 Thái Lan 2022

New Mazda2 1.5 

Luxury E5
523,000,000

1115 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0151/VAQ06-

01/20-00
21/09/2020

Xe gắn máy hai 

bánh
PEUGEOT

DJANGO 

M2AAKB
1246 2 288 Việt Nam 2020 61,000,000

1116 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/300335

Xe mô tô hai 

bánh
BMW F 850 GS 853 2 445 GERMANY 2018 F 850 GS 2018 559,000,000

1117 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/300335

Xe mô tô hai 

bánh
BMW F 850 GS 853 2 445 GERMANY 2018 F 850 GS 2018 559,000,000

1118 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/300335

Xe mô tô hai 

bánh
BMW F 850 GS 853 2 445 GERMANY 2018 F 850 GS 2018 559,000,000

1119 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0812/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 669,700,000

1120 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0812/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 669,700,000

1121 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0810/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 6000 Việt Nam 2020 652,000,000

1122 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0810/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 6000 Việt Nam 2020 652,000,000

1123 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0812/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 669,700,000

1124 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0812/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 669,700,000

1125 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0812/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FA 1014R-MB1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 669,700,000

1126 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0811/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FA 1014R-TK1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 671,500,000

1127 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0811/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FA 1014R-TK1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 671,500,000

1128 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0811/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FA 1014R-TK1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 671,500,000

1129 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0811/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FA 1014R-TK1 3907 3 5750 Việt Nam 2020 671,500,000

1130 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0810/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải FUSO FA 1014R-TL 3907 3 6000 Việt Nam 2020 652,000,000

1131 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0810/VAQ09-

01/19-00
11/06/2019 Ô tô tải FUSO FA 1014R-TL 3907 3 6000 Việt Nam 2020 652,000,000

1132 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0633/VAQ09-

01/20-00
08/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K11

3907 3 6350 Việt Nam 2020 .. 800,200,000

1133 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1294/VAQ09-

01/20-00
24/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K11

3907 3 6600 Việt Nam 2020 . 788,700,000

1134 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0633/VAQ09-

01/20-00
08/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K11

3907 3 6350 Việt Nam 2020 .. 800,200,000

1135 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1294/VAQ09-

01/20-00
24/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K11

3907 3 6600 Việt Nam 2020 . 788,700,000

1136 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1294/VAQ09-

01/20-00
24/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K11

3907 3 6600 Việt Nam 2020 788,700,000

1137 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1294/VAQ09-

01/20-00
24/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K11

3907 3 6600 Việt Nam 2020 788,700,000

Trang thứ:55/104



STT MST Tên Doanh nghiệp
Số giấy

chứng nhận
Ngày cấp

Tên Loại 

phương tiện
Nhãn hiệu Tên kiểu loại xe Thể tích

Số chỗ

ngồi
Trọng tải Nước SX Năm SX Tên phiên bản Giá bán lẻ

1138 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0633/VAQ09-

01/20-00
08/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K12

3907 3 6350 Việt Nam 2020 800,200,000

1139 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0633/VAQ09-

01/20-00
08/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

K12

3907 3 6350 Việt Nam 2020 800,200,000

1140 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0643/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

L01

3907 3 6900 Việt Nam 2020 767,600,000

1141 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0643/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

L01

3907 3 6900 Việt Nam 2020 767.600.000

1142 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0643/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

L01

3907 3 6900 Việt Nam 2020 767,600,000

1143 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-00
28/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

L01

3907 3 6700 Việt Nam 2020 795,600,000

1144 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-00
28/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

L01

3907 3 6700 Việt Nam 2020 795,600,000

1145 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0643/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

L01

3907 3 6900 Việt Nam 2020 767,600,000

1146 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-00
28/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M51

3907 3 6700 Việt Nam 2020 795,600,000

1147 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797.500.000

1148 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797,500,000

1149 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0838/VAQ09-

01/22-00
21/04/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M52

3907 3 6600 Việt Nam 2020 788,700,000

1150 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0838/VAQ09-

01/22-00
21/04/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M52

3907 3 6600 Việt Nam 2020 788,700,000

1151 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797,500,000

1152 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0574/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11A38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797,500,000

1153 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0838/VAQ09-

01/22-00
21/04/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

K11

3907 3 6600 Việt Nam 2020 788,700,000

1154 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0896/VAQ09-

01/22-00
28/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

M51

3907 3 6700 Việt Nam 2020 795,600,000

1155 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0896/VAQ09-

01/22-00
28/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

M51

3907 3 6700 Việt Nam 2020 795,600,000
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1156 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0896/VAQ09-

01/22-00
28/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

M51

3907 3 6700 Việt Nam 2020 795,600,000

1157 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0895/VAQ09-

01/22-00
28/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797,500,000

1158 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0895/VAQ09-

01/22-00
28/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797,500,000

1159 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0895/VAQ09-

01/22-00
28/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140 

FA11B38R140-

M52

3907 3 6700 Việt Nam 2020 797,500,000

1160 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1267/VAQ09-

01/20-00
21/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

K11

3907 3 6400 Việt Nam 2020 826,900,000

1161 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1267/VAQ09-

01/20-00
21/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

K11

3907 3 6400 Việt Nam 2020 826,900,000

1162 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1267/VAQ09-

01/20-00
21/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

K11

3907 3 6400 Việt Nam 2020 826,900,000

1163 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0590/VAQ09-

01/20-00
29/05/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

K12

3907 3 6200 Việt Nam 2020 839,900,000

1164 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0746/VAQ09-

01/20-00
24/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

L01

3907 3 6750 Việt Nam 2020 801,800,000

1165 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0746/VAQ09-

01/20-00
24/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

L01

3907 3 6750 Việt Nam 2020 801,800,000

1166 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0746/VAQ09-

01/20-00
24/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

L01

3907 3 6750 Việt Nam 2020 801,800,000

1167 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/20-00
28/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

M71

3907 3 6450 Việt Nam 2020 840,200,000

1168 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

M72

3907 3 6450 Việt Nam 2020 842,200,000

1169 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

M72

3907 3 6450 Việt Nam 2020 842,200,000

1170 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11A43R140-

M72

3907 3 6450 Việt Nam 2020 842,200,000

1171 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1120/VAQ09-

01/22-00
06/06/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11B43R140-

M71

3907 3 6450 Việt Nam 2020 840,200,000

1172 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1120/VAQ09-

01/22-00
06/06/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11B43R140-

M71

3907 3 6450 Việt Nam 2020 840,200,000

1173 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1120/VAQ09-

01/22-00
06/06/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11B43R140-

M71

3907 3 6450 Việt Nam 2020 840,200,000
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1174 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1348/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11B43R140-

M72

3907 3 6450 Việt Nam 2020 842,200,000

1175 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1348/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11B43R140-

M72

3907 3 6450 Việt Nam 2020 842,200,000

1176 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1348/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FA 140L 

FA11B43R140-

M72

3907 3 6450 Việt Nam 2020 842,200,000

1177 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0702/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019 Ô tô tải có mui FUSO FI 1317RL-MB1 3907 3 7300 Việt Nam 2020 895,800,000

1178 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0702/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019 Ô tô tải có mui FUSO FI 1317RL-MB1 3907 3 7300 Việt Nam 2020 895,800,000

1179 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0702/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019 Ô tô tải có mui FUSO FI 1317RL-MB1 3907 3 7300 Việt Nam 2020 895,800,000

1180 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0698/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FI 1317RL-TK1 3907 3 7500 Việt Nam 2020 909,500,000

1181 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0698/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FI 1317RL-TK1 3907 3 7500 Việt Nam 2020 909,500,000

1182 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0698/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019

Ô tô tải thùng 

kín
FUSO FI 1317RL-TK1 3907 3 7500 Việt Nam 2020 909,500,000

1183 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0704/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019 Ô tô tải FUSO FI 1317RL-TL 3907 3 7850 Việt Nam 2020 865,800,000

1184 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0704/VAQ09-

01/19-00
20/05/2019 Ô tô tải FUSO FI 1317RL-TL 3907 3 7850 Việt Nam 2020 865,800,000

1185 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0863/VAQ09-

01/19-00
14/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FI 1317R-MB1 3907 3 7500 Việt Nam 2020 902,400,000

1186 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0863/VAQ09-

01/19-00
14/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FI 1317R-MB1 3907 3 7500 Việt Nam 2020 902,400,000

1187 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0863/VAQ09-

01/19-00
14/06/2019 Ô tô tải có mui FUSO FI 1317R-MB1 3907 3 7500 Việt Nam 2020 902,400,000

1188 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1332/VAQ09-

01/20-00
02/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

K11

3907 3 8250 Việt Nam 2020 929,900,000

1189 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1332/VAQ09-

01/20-00
02/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

K11

3907 3 8250 Việt Nam 2020 929,900,000

1190 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0645/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

K12

3907 3 8050 Việt Nam 2020 942,900,000

1191 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0645/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

K12

3907 3 8050 Việt Nam 2020 942,900,000

1192 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0683/VAQ09-

01/20-00
15/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

L01

3907 3 8600 Việt Nam 2020 904,800,000

1193 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0683/VAQ09-

01/20-00
15/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

L01

3907 3 8600 Việt Nam 2020 904,800,000

1194 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0591/VAQ09-

01/20-00
29/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

M71

3907 3 8300 Việt Nam 2020 943,200,000
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1195 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0591/VAQ09-

01/20-00
29/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

M71

3907 3 8300 Việt Nam 2020 943,200,000

1196 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0591/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

M72

3907 3 8300 Việt Nam 2020 945,200,000

1197 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0591/VAQ09-

01/20-01
19/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14A43R170-

M72

3907 3 8300 Việt Nam 2020 945,200,000

1198 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1358/VAQ09-

01/22-00
28/07/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

K11

3907 3 8350 Việt Nam 2020 929,900,000

1199 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1358/VAQ09-

01/22-00
28/07/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

K11

3907 3 8350 Việt Nam 2020 929,900,000

1200 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1347/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

K12

3907 3 8100 Việt Nam 2020 942,900,000

1201 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1347/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

K12

3907 3 8100 Việt Nam 2020 942,900,000

1202 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1349/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

L01

3907 3 8600 Việt Nam 2020 904,800,000

1203 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1349/VAQ09-

01/22-00
26/07/2022 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

L01

3907 3 8600 Việt Nam 2020 904,800,000

1204 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0746/VAQ09-

01/22-00
12/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

M71

3907 3 8300 Việt Nam 2020 943,200,000

1205 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0746/VAQ09-

01/22-00
12/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

M71

3907 3 8300 Việt Nam 2020 943,200,000

1206 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0625/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

M72

3907 3 8300 Việt Nam 2020 945,200,000

1207 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0625/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170 

FI14B43R170-

M72

3907 3 8300 Việt Nam 2020 945,200,000

1208 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1295/VAQ09-

01/20-00
24/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

K11

3907 3 8250 Việt Nam 2021 967,200,000

1209 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1295/VAQ09-

01/20-00
24/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

K11

3907 3 8250 Việt Nam 2021 967,200,000

1210 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0634/VAQ09-

01/20-00
08/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

K12

3907 3 7950 Việt Nam 2021 981,300,000

1211 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0634/VAQ09-

01/20-00
08/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

K12

3907 3 7950 Việt Nam 2021 981,300,000

1212 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0646/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

L01

3907 3 8550 Việt Nam 2021 940,600,000
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1213 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0646/VAQ09-

01/20-00
09/06/2020 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

L01

3907 3 8550 Việt Nam 2021 940,600,000

1214 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0553/VAQ09-

01/20-00
25/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

M71

3907 3 8200 Việt Nam 2021 981,400,000

1215 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0553/VAQ09-

01/20-00
25/05/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

M71

3907 3 8200 Việt Nam 2021 981,400,000

1216 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0553/VAQ09-

01/20-01
27/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

M72

3907 3 8200 Việt Nam 2021 984,500,000

1217 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0553/VAQ09-

01/20-01
27/10/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14A48R170-

M72

3907 3 8200 Việt Nam 2021 984,500,000

1218 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1398/VAQ09-

01/22-00
05/08/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

K12

3907 3 7950 Việt Nam 2021 981,300,000

1219 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1398/VAQ09-

01/22-00
05/08/2022

Ô tô tải thùng 

kín

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

K12

3907 3 7950 Việt Nam 2021 981,300,000

1220 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1380/VAQ09-

01/22-00
02/08/2022 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

L01

3907 3 8550 Việt Nam 2021 940,600,000

1221 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1380/VAQ09-

01/22-00
02/08/2022 Ô tô tải

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

L01

3907 3 8550 Việt Nam 2021 940,600,000

1222 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0732/VAQ09-

01/22-00
07/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

M71

3907 3 8200 Việt Nam 2021 981,400,000

1223 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0732/VAQ09-

01/22-00
07/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

M71

3907 3 8200 Việt Nam 2021 981,400,000

1224 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0733/VAQ09-

01/22-00
07/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

M72

3907 3 8200 Việt Nam 2021 984,500,000

1225 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0733/VAQ09-

01/22-00
07/04/2022 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FI 170L 

FI14B48R170-

M72

3907 3 8200 Việt Nam 2021 984,500,000

1226 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0914/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FJ 285 

FJ24A64N285-

M91

6372 3 14200 Việt Nam 2020 1,582,500,000

1227 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0914/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui

MITSUBISHI 

FUSO

FJ 285 

FJ24A64N285-

M91

6372 3 14200 Việt Nam 2020 1,582,500,000

1228 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1181/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K01

2497 3 990 Việt Nam 2022 407,200,000

1229 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1181/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K01

2497 3 990 Việt Nam 2022 407,200,000
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1230 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1181/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K01

2497 3 990 Việt Nam 2022 407,200,000

1231 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1181/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K01

2497 3 990 Việt Nam 2022 407,200,000

1232 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1180/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K02

2497 3 900 Việt Nam 2022 416,500,000

1233 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1180/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K02

2497 3 900 Việt Nam 2022 416,500,000

1234 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1180/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K02

2497 3 990 Việt Nam 2022 416,500,000

1235 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1180/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K02

2497 3 990 Việt Nam 2022 416,500,000

1236 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1178/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 415,900,000

1237 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1178/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 415,900,000

1238 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1178/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 415,900,000

1239 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1178/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 415,900,000

1240 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1177/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K12

2497 3 990 Việt Nam 2022 418,000,000

1241 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1177/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K12

2497 3 900 Việt Nam 2022 418,000,000

1242 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1177/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K12

2497 3 990 Việt Nam 2022 418,000,000
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1243 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1177/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

K12

2497 3 900 Việt Nam 2022 418,000,000

1244 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1542/VAQ09-

01/20-00
19/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 409,700,000

1245 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1542/VAQ09-

01/20-00
19/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 409,700,000

1246 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1542/VAQ09-

01/20-00
19/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 409,700,000

1247 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1542/VAQ09-

01/20-00
19/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 409,700,000

1248 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1448/VAQ09-

01/20-00
27/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M51

2497 3 990 Việt Nam 2022 430,200,000

1249 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1448/VAQ09-

01/20-00
27/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M51

2497 3 990 Việt Nam 2022 430,200,000

1250 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1448/VAQ09-

01/20-00
27/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M51

2497 3 990 Việt Nam 2022 430,200,000

1251 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1448/VAQ09-

01/20-00
27/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M51

2497 3 990 Việt Nam 2022 430,200,000

1252 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1531/VAQ09-

01/20-00
17/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M52

2497 3 990 Việt Nam 2022 416,300,000

1253 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1531/VAQ09-

01/20-00
17/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M52

2497 3 990 Việt Nam 2022 416,300,000

1254 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1531/VAQ09-

01/20-00
17/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M52

2497 3 990 Việt Nam 2022 416,300,000

1255 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1531/VAQ09-

01/20-00
17/11/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31A27R131-

M52

2497 3 990 Việt Nam 2022 416,300,000
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1256 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0916/VAQ09-

01/22-00
04/05/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31B27R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 409,700,000

1257 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0916/VAQ09-

01/22-00
04/05/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100 

KF31B27R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 409,700,000

1258 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0524/VAQ09-

01/22-00
09/03/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

DL1

2497 3 900 Việt Nam 2022 547,000,000

1259 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0524/VAQ09-

01/22-00
09/03/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

DL1

2497 3 990 Việt Nam 2022 547,000,000

1260 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0524/VAQ09-

01/22-00
09/03/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

DL1

2497 3 990 Việt Nam 2022 547,000,000

1261 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0524/VAQ09-

01/22-00
09/03/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

DL1

2497 3 900 Việt Nam 2022 547,000,000

1262 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0833/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 380,700,000

1263 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0833/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 380,700,000

1264 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0833/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 380,700,000

1265 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0833/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

K11

2497 3 990 Việt Nam 2022 380,700,000

1266 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0832/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

L02

2497 3 1250 Việt Nam 2022 360,900,000

1267 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0832/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

L02

2497 3 1250 Việt Nam 2022 360,900,000

1268 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0832/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

L02

2497 3 1250 Việt Nam 2022 360,900,000

Trang thứ:63/104



STT MST Tên Doanh nghiệp
Số giấy

chứng nhận
Ngày cấp

Tên Loại 

phương tiện
Nhãn hiệu Tên kiểu loại xe Thể tích

Số chỗ

ngồi
Trọng tải Nước SX Năm SX Tên phiên bản Giá bán lẻ

1269 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0830/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

M02

2497 3 990 Việt Nam 2022 374,500,000

1270 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0830/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

M02

2497 3 990 Việt Nam 2022 374,500,000

1271 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0830/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

M02

2497 3 990 Việt Nam 2022 374,500,000

1272 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0831/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 376,600,000

1273 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0831/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 376,600,000

1274 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0831/VAQ09-

01/21-00
28/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

M31

2497 3 990 Việt Nam 2022 376,600,000

1275 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0705/VAQ09-

01/21-00
08/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

MN1

2497 3 910 Việt Nam 2022 426,000,000

1276 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0705/VAQ09-

01/21-00
08/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K100S 

KF32B25R131-

MN1

2497 3 910 Việt Nam 2022 426,000,000

1277 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1401/VAQ09-

01/21-00
12/11/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100SD-4WD 

KF34B25F131-

K02

2497 6 900 Việt Nam 2022 493,500,000

1278 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1401/VAQ09-

01/21-00
12/11/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100SD-4WD 

KF34B25F131-

K02

2497 6 900 Việt Nam 2022 493,500,000

1279 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1401/VAQ09-

01/21-00
12/11/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K100SD-4WD 

KF34B25F131-

K02

2497 6 900 Việt Nam 2022 493,500,000

1280 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0466/VAQ09-

01/22-00
28/02/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K100SD-4WD 

KF34B25F131-

L02

2497 6 990 Việt Nam 2022 466,000,000

1281 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0466/VAQ09-

01/22-00
28/02/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K100SD-4WD 

KF34B25F131-

L02

2497 6 990 Việt Nam 2022 466,000,000
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1282 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0466/VAQ09-

01/22-00
28/02/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K100SD-4WD 

KF34B25F131-

L02

2497 6 990 Việt Nam 2022 466,000,000

1283 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1313/VAQ09-

01/20-00
29/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

DL1

2497 3 990 Việt Nam 2022 593,000,000

1284 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1313/VAQ09-

01/20-00
29/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

DL1

2497 3 990 Việt Nam 2022 593,000,000

1285 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1313/VAQ09-

01/20-00
29/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

DL1

2497 3 990 Việt Nam 2022 593,000,000

1286 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0622/VAQ09-

01/21-00
01/06/2021

Ô tô chở gia 

cầm
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

GC1

2497 3 1200 Việt Nam 2021 519,500,000

1287 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0622/VAQ09-

01/21-00
01/06/2021

Ô tô chở gia 

cầm
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

GC1

2497 3 1200 Việt Nam 2021 519,500,000

1288 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0622/VAQ09-

01/21-00
01/06/2021

Ô tô chở gia 

cầm
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

GC1

2497 3 1200 Việt Nam 2021 519,500,000

1289 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0807/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 415,900,000

1290 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0807/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 415,900,000

1291 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0807/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 415,900,000

1292 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1175/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

L02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 392,700,000

1293 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1175/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

L02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 392,700,000

1294 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1175/VAQ09-

01/20-00
07/09/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

L02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 392,700,000
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1295 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0755/VAQ09-

01/20-00
25/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 409,700,000

1296 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0755/VAQ09-

01/20-00
25/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 409,700,000

1297 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0755/VAQ09-

01/20-00
25/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 409,700,000

1298 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1208/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

M52

2497 3 1490 Việt Nam 2022 416,300,000

1299 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1208/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

M52

2497 3 1490 Việt Nam 2022 416,300,000

1300 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1208/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36A27R131-

M52

2497 3 1490 Việt Nam 2022 416,300,000

1301 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1736/VAQ09-

01/22-00
30/09/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K149 

KF36B27R131-

DL1

2497 3 990 Việt Nam 2022 593,000,000

1302 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0917/VAQ09-

01/22-00
04/05/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36B27R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 409,700,000

1303 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0917/VAQ09-

01/22-00
04/05/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36B27R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 409,700,000

1304 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0917/VAQ09-

01/22-00
04/05/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36B27R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 409,700,000

1305 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1704/VAQ09-

01/22-00
26/09/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K149 

KF36B27R131-

M52

2497 3 1490 Việt Nam 2022 416,300,000

1306 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1413/VAQ09-

01/20-00
19/10/2020 Ô tô chở kính KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

GA1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 453,500,000

1307 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1413/VAQ09-

01/20-00
19/10/2020 Ô tô chở kính KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

GA1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 453,500,000
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1308 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1413/VAQ09-

01/20-00
19/10/2020 Ô tô chở kính KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

GA1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 453,500,000

1309 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0796/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 468,400,000

1310 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0796/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 468,400,000

1311 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0796/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 468,400,000

1312 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0800/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

K12

2497 3 1490 Việt Nam 2022 470,600,000

1313 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0800/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

K12

2497 3 1450 Việt Nam 2022 470,600,000

1314 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0800/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

K12

2497 3 1490 Việt Nam 2022 470,600,000

1315 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0935/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

L03

2497 3 1490 Việt Nam 2022 451,800,000

1316 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0935/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

L03

2497 3 1490 Việt Nam 2022 451,800,000

1317 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0935/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

L03

2497 3 1490 Việt Nam 2022 451,800,000

1318 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0801/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 462,800,000

1319 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0801/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 462,800,000

1320 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0801/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 462,800,000
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1321 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0801/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 462,800,000

1322 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0801/VAQ09-

01/20-00
01/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K150 

KF39A29R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 462,800,000

1323 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1761/VAQ09-

01/22-00
06/10/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K150 

KF39B29R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 468,400,000

1324 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1762/VAQ09-

01/22-00
06/10/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K150 

KF39B29R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 462,800,000

1325 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1097/VAQ09-

01/20-00
24/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 447,900,000

1326 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1097/VAQ09-

01/20-00
24/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 447,900,000

1327 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1097/VAQ09-

01/20-00
24/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 447,900,000

1328 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1097/VAQ09-

01/20-00
24/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 447,900,000

1329 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1097/VAQ09-

01/20-00
24/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 447,900,000

1330 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1209/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô bán hàng 

lưu động
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH2

2497 3 0 Việt Nam 2020 489,500,000

1331 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1209/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô bán hàng 

lưu động
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH2

2497 3 0 Việt Nam 2020 489,500,000

1332 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1209/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô bán hàng 

lưu động
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

BH2

2497 3 0 Việt Nam 2020 489,500,000

1333 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1306/VAQ09-

01/20-00
28/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

DL1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 591,000,000
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1334 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1306/VAQ09-

01/20-00
28/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

DL1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 591,000,000

1335 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1306/VAQ09-

01/20-00
28/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

DL1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 591,000,000

1336 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1306/VAQ09-

01/20-00
28/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

DL1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 591,000,000

1337 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1306/VAQ09-

01/20-00
28/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

DL1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 591,000,000

1338 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1397/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K01

2497 3 1900 Việt Nam 2022 414,400,000

1339 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1397/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K01

2497 3 1900 Việt Nam 2022 414,400,000

1340 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1397/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K01

2497 3 1900 Việt Nam 2022 414,400,000

1341 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1397/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K01

2497 3 1900 Việt Nam 2022 414,400,000

1342 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1397/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K01

2497 3 1900 Việt Nam 2022 414,400,000

1343 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0742/VAQ09-

01/20-00
23/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1344 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0742/VAQ09-

01/20-00
23/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1345 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0742/VAQ09-

01/20-00
23/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1346 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0742/VAQ09-

01/20-00
23/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000
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1347 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0742/VAQ09-

01/20-00
23/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1348 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0719/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K12

2497 3 1800 Việt Nam 2022 423,200,000

1349 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0719/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K12

2497 3 1800 Việt Nam 2022 423,200,000

1350 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0719/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K12

2497 3 1800 Việt Nam 2022 423,200,000

1351 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0719/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K12

2497 3 1800 Việt Nam 2022 423,200,000

1352 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0719/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

K12

2497 3 1800 Việt Nam 2022 423,200,000

1353 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1674/VAQ09-

01/20-00
14/12/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

KN1

2497 3 1300 Việt Nam 2022 461,800,000

1354 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1674/VAQ09-

01/20-00
14/12/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

KN1

2497 3 1300 Việt Nam 2022 461,800,000

1355 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1674/VAQ09-

01/20-00
14/12/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

KN1

2497 3 1300 Việt Nam 2022 461,800,000

1356 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1674/VAQ09-

01/20-00
14/12/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

KN1

2497 3 1300 Việt Nam 2022 461,800,000

1357 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1674/VAQ09-

01/20-00
14/12/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

KN1

2497 3 1300 Việt Nam 2022 461,800,000

1358 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0729/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1359 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0729/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000
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1360 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0729/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1361 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0729/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1362 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0729/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1363 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1279/VAQ09-

01/20-00
22/09/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

LN1

2497 3 1490 Việt Nam 2020 445,800,000

1364 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1279/VAQ09-

01/20-00
22/09/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

LN1

2497 3 1490 Việt Nam 2020 445,800,000

1365 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1279/VAQ09-

01/20-00
22/09/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

LN1

2497 3 1490 Việt Nam 2020 445,800,000

1366 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1396/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M01

2497 3 1950 Việt Nam 2022 407,300,000

1367 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1396/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M01

2497 3 1950 Việt Nam 2022 407,300,000

1368 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1396/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M01

2497 3 1950 Việt Nam 2022 407,300,000

1369 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1396/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M01

2497 3 1950 Việt Nam 2022 407,300,000

1370 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1396/VAQ09-

01/20-00
16/10/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M01

2497 3 1950 Việt Nam 2022 407,300,000

1371 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0722/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M31

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

1372 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0722/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M31

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

Trang thứ:71/104



STT MST Tên Doanh nghiệp
Số giấy

chứng nhận
Ngày cấp

Tên Loại 

phương tiện
Nhãn hiệu Tên kiểu loại xe Thể tích

Số chỗ

ngồi
Trọng tải Nước SX Năm SX Tên phiên bản Giá bán lẻ

1373 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0722/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M31

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

1374 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0731/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M51

2497 3 1900 Việt Nam 2022 430,200,000

1375 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0731/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M51

2497 3 1900 Việt Nam 2022 430,200,000

1376 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0731/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M51

2497 3 1900 Việt Nam 2022 430,200,000

1377 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0731/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M51

2497 3 1900 Việt Nam 2022 430,200,000

1378 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0731/VAQ09-

01/20-00
18/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M51

2497 3 1900 Việt Nam 2022 430,200,000

1379 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0915/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1380 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0915/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1381 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0915/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1382 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0915/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1383 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0915/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1384 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/21-00
13/07/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

MN1

2497 3 1450 Việt Nam 2022 453,600,000

1385 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/21-00
13/07/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

MN1

2497 3 1450 Việt Nam 2022 453,600,000
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1386 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/21-00
13/07/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

MN1

2497 3 1450 Việt Nam 2022 453,600,000

1387 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/21-00
13/07/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

MN1

2497 3 1450 Việt Nam 2022 453,600,000

1388 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/21-00
13/07/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

MN1

2497 3 1450 Việt Nam 2022 453,600,000

1389 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1205/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải đào tạo 

lái xe
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

TL1

2497 3 1900 Việt Nam 2022 406,000,000

1390 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1205/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải đào tạo 

lái xe
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

TL1

2497 3 1900 Việt Nam 2022 406,000,000

1391 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1205/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải đào tạo 

lái xe
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

TL1

2497 3 1900 Việt Nam 2022 406,000,000

1392 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1205/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải đào tạo 

lái xe
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

TL1

2497 3 1900 Việt Nam 2022 406,000,000

1393 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1205/VAQ09-

01/20-00
10/09/2020

Ô tô tải đào tạo 

lái xe
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39A27R131-

TL1

2497 3 1900 Việt Nam 2022 406,000,000

1394 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1742/VAQ09-

01/22-00
03/10/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

DL1

2497 3 1490 Việt Nam 2022 591,000,000

1395 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1826/VAQ09-

01/22-00
19/10/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

K01

2497 3 1900 Việt Nam 2022 412,400,000

1396 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0626/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1397 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0626/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1398 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0626/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000
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1399 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0626/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1400 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0626/VAQ09-

01/22-00
23/03/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

K11

2497 3 1900 Việt Nam 2022 415,900,000

1401 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0680/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1402 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0680/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1403 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0681/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

1404 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0680/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1405 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0680/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1406 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0680/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1990 Việt Nam 2022 392,700,000

1407 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0681/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

L02

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

1408 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1827/VAQ09-

01/22-00
19/10/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M01

2497 3 1950 Việt Nam 2022 408,800,000

1409 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0681/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M31

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

1410 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0681/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M31

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000

1411 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0681/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M31

2497 3 1950 Việt Nam 2022 409,700,000
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1412 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0679/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1413 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0679/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1414 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0679/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1415 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0679/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1416 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0679/VAQ09-

01/22-00
31/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200 

KF39B27R131-

M52

2497 3 1900 Việt Nam 2022 416,300,000

1417 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0307/VAQ09-

01/21-00
25/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 380,700,000

1418 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0307/VAQ09-

01/21-00
25/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 380,700,000

1419 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0307/VAQ09-

01/21-00
25/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 380,700,000

1420 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0307/VAQ09-

01/21-00
25/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 380,700,000

1421 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0307/VAQ09-

01/21-00
25/03/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 380,700,000

1422 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0517/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 360,900,000

1423 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0517/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 360,900,000

1424 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0517/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 360,900,000
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1425 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0517/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 360,900,000

1426 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0517/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 360,900,000

1427 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0675/VAQ09-

01/21-00
03/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

M02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 374,500,000

1428 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0675/VAQ09-

01/21-00
03/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

M02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 374,500,000

1429 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0675/VAQ09-

01/21-00
03/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

M02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 374,500,000

1430 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0532/VAQ09-

01/21-00
07/05/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 376,600,000

1431 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0532/VAQ09-

01/21-00
07/05/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 376,600,000

1432 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0532/VAQ09-

01/21-00
07/05/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S 

KF36A25R131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 376,600,000

1433 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0461/VAQ09-

01/21-00
23/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 458,700,000

1434 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0461/VAQ09-

01/21-00
23/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 458,700,000

1435 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0461/VAQ09-

01/21-00
23/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

K11

2497 3 1490 Việt Nam 2022 458,700,000

1436 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/21-00
17/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 438,900,000

1437 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/21-00
17/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 438,900,000
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1438 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0573/VAQ09-

01/21-00
17/05/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

L02

2497 3 1700 Việt Nam 2022 438,900,000

1439 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ09-

01/21-00
30/03/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

M02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 452,500,000

1440 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ09-

01/21-00
30/03/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

M02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 452,500,000

1441 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0328/VAQ09-

01/21-00
30/03/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

M02

2497 3 1490 Việt Nam 2022 452,500,000

1442 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0518/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 454,600,000

1443 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0518/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 454,600,000

1444 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0518/VAQ09-

01/21-00
06/05/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200S-4WD 

KF37A25F131-

M31

2497 3 1490 Việt Nam 2022 454,600,000

1445 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1632/VAQ09-

01/22-00
15/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

K01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 422,700,000

1446 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1632/VAQ09-

01/22-00
15/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

K01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 422,700,000

1447 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1632/VAQ09-

01/22-00
15/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

K01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 422,700,000

1448 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1632/VAQ09-

01/22-00
15/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

K01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 422,700,000

1449 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1632/VAQ09-

01/22-00
15/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

K01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 422,700,000

1450 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1632/VAQ09-

01/22-00
15/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

K01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 422,700,000
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1451 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1236/VAQ09-

01/21-00
06/10/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

L02

2497 6 1650 Việt Nam 2022 408,000,000

1452 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1236/VAQ09-

01/21-00
06/10/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

L02

2497 6 1650 Việt Nam 2022 408,000,000

1453 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1236/VAQ09-

01/21-00
06/10/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

L02

2497 6 1650 Việt Nam 2022 408,000,000

1454 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1677/VAQ09-

01/22-00
21/09/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200SD 

KF39B25R131-

M01

2497 6 1490 Việt Nam 2022 418,800,000

1455 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0359/VAQ09-

01/21-00
05/04/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200SD-4WD 

KF39B25F131-

L02

2497 6 1490 Việt Nam 2022 466,000,000

1456 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0359/VAQ09-

01/21-00
05/04/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200SD-4WD 

KF39B25F131-

L02

2497 6 1490 Việt Nam 2022 466,000,000

1457 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0359/VAQ09-

01/21-00
05/04/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K200SD-4WD 

KF39B25F131-

L02

2497 6 1490 Việt Nam 2022 466,000,000

1458 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0851/VAQ09-

01/21-00
29/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200SD-4WD 

KF39B25F131-

M03

2497 6 1350 Việt Nam 2022 482,700,000

1459 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0851/VAQ09-

01/21-00
29/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200SD-4WD 

KF39B25F131-

M03

2497 6 1350 Việt Nam 2022 482,700,000

1460 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0851/VAQ09-

01/21-00
29/06/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K200SD-4WD 

KF39B25F131-

M03

2497 6 1350 Việt Nam 2022 482,700,000

1461 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1243/VAQ09-

01/20-00
15/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

BH1

2497 3 2250 Việt Nam 2022 502,900,000

1462 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1243/VAQ09-

01/20-00
15/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

BH1

2497 3 2250 Việt Nam 2022 502,900,000

1463 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1243/VAQ09-

01/20-00
15/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

BH1

2497 3 2250 Việt Nam 2022 502,900,000
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1464 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0937/VAQ09-

01/21-00
19/07/2021 Ô tô tải bảo ôn KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

BO1

2497 3 2350 Việt Nam 2022 557,800,000

1465 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1256/VAQ09-

01/20-00
18/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

DL1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 654,000,000

1466 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1256/VAQ09-

01/20-00
18/09/2020

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

DL1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 654,000,000

1467 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô chở kính KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

GA1

2497 3 2490 Việt Nam 2022 453,500,000

1468 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0913/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô chở kính KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

GA1

2497 3 2490 Việt Nam 2022 453,500,000

1469 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1242/VAQ09-

01/20-00
15/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

K01

2497 3 2490 Việt Nam 2022 464,900,000

1470 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1242/VAQ09-

01/20-00
15/09/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

K01

2497 3 2490 Việt Nam 2022 464,900,000

1471 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0715/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

K11

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,400,000

1472 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0715/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

K11

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,400,000

1473 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0714/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

K12

2497 3 2450 Việt Nam 2022 470,600,000

1474 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0714/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

K12

2497 3 2450 Việt Nam 2022 470,600,000

1475 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0773/VAQ09-

01/20-00
29/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

L02

2497 3 2490 Việt Nam 2022 445,600,000

1476 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0773/VAQ09-

01/20-00
29/06/2020 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

L02

2497 3 2490 Việt Nam 2022 445,600,000
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1477 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0720/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M01

2497 3 2490 Việt Nam 2022 461,400,000

1478 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0720/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M01

2497 3 2490 Việt Nam 2022 461,400,000

1479 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0815/VAQ09-

01/20-00
03/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M02

2497 3 2300 Việt Nam 2020 513,400,000

1480 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0815/VAQ09-

01/20-00
03/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M02

2497 3 2300 Việt Nam 2020 513,400,000

1481 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0815/VAQ09-

01/20-00
03/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M02

2497 3 2300 Việt Nam 2020 513,400,000

1482 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0721/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M31

2497 3 2490 Việt Nam 2022 462,800,000

1483 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0721/VAQ09-

01/20-00
19/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M31

2497 3 2490 Việt Nam 2022 462,800,000

1484 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0745/VAQ09-

01/20-00
24/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M51

2497 3 2490 Việt Nam 2022 483,100,000

1485 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0745/VAQ09-

01/20-00
24/06/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M51

2497 3 2490 Việt Nam 2022 483,100,000

1486 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0916/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M52

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,700,000

1487 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0916/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49A29R131-

M52

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,700,000

1488 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1703/VAQ09-

01/22-00
26/09/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

K11

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,400,000

1489 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1824/VAQ09-

01/22-00
19/10/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

K12

2497 3 2450 Việt Nam 2022 470,600,000
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1490 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1263/VAQ09-

01/22-00
07/07/2022

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

KN1

2497 3 1950 Việt Nam 2022 531,700,000

1491 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1748/VAQ09-

01/22-00
05/10/2022 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

L02

2497 3 2490 Việt Nam 2022 445,600,000

1492 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1705/VAQ09-

01/22-00
26/09/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

M31

2497 3 2490 Việt Nam 2022 462,800,000

1493 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0599/VAQ09-

01/22-00
21/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

M52

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,700,000

1494 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0599/VAQ09-

01/22-00
21/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

M52

2497 3 2490 Việt Nam 2022 468,700,000

1495 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0598/VAQ09-

01/22-00
21/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

MN1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 514,700,000

1496 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0598/VAQ09-

01/22-00
21/03/2022 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250 

KF49C29R131-

MN1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 514,700,000

1497 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0747/VAQ09-

01/20-00
23/12/2020 Ô tô tải tự đổ KIA

FRONTIER 

K250B 

KF49B29R131-

BC1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 497,000,000

1498 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0747/VAQ09-

01/20-00
23/12/2020 Ô tô tải tự đổ KIA

FRONTIER 

K250B 

KF49B29R131-

BC1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 497,000,000

1499 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0604/VAQ09-

01/20-00
03/06/2020 Ô tô chở rác KIA

FRONTIER 

K250B 

KF49B29R131-

ER1

2497 3 1600 Việt Nam 2022 702,000,000

1500 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0604/VAQ09-

01/20-00
03/06/2020 Ô tô chở rác KIA

FRONTIER 

K250B 

KF49B29R131-

ER1

2497 3 1600 Việt Nam 2022 702,000,000

1501 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0494/VAQ09-

01/21-00
29/04/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49A34R131-

K11

2497 3 2350 Việt Nam 2022 509,100,000

1502 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0486/VAQ09-

01/21-00
28/04/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49A34R131-

L02

2497 3 2490 Việt Nam 2022 485,200,000
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1503 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0493/VAQ09-

01/21-00
29/04/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49A34R131-

M52

2497 3 2350 Việt Nam 2022 508,100,000

1504 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0523/VAQ09-

01/22-00
09/03/2022

Ô tô tải đông 

lạnh
KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49B34R131-

DL1

2497 3 1990 Việt Nam 2022 736,000,000

1505 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1359/VAQ09-

01/21-00
04/11/2021

Ô tô tải thùng 

kín
KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49B34R131-

K11

2497 3 2350 Việt Nam 2022 509,100,000

1506 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1356/VAQ09-

01/21-00
03/11/2021 Ô tô tải KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49B34R131-

L02

2497 3 2490 Việt Nam 2022 485,200,000

1507 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1357/VAQ09-

01/21-00
03/11/2021 Ô tô tải có mui KIA

FRONTIER 

K250L 

KF49B34R131-

M52

2497 3 2350 Việt Nam 2022 508,100,000

1508 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0536/VAQ09-

01/22-00
10/03/2022 Ô tô tải có mui THACO

FRONTIER 

TF2800 

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

M31

1910 2 1990 Việt Nam 2022 308,780,000

1509 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0536/VAQ09-

01/22-00
10/03/2022 Ô tô tải có mui THACO

FRONTIER 

TF2800 

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

M31

1910 2 1990 Việt Nam 2022 308,780,000

1510 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1217/VAQ09-

01/22-00
29/06/2022

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

K11

1910 2 1990 Việt Nam 2022 343,900,000

1511 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1432/VAQ09-

01/22-00
10/08/2022 Ô tô tải THACO

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

L02

1910 2 2200 Việt Nam 2022 321,200,000

1512 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0536/VAQ09-

01/22-00
10/03/2022 Ô tô tải có mui THACO

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

M31

1910 2 1990 Việt Nam 2022 338,800,000

1513 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1825/VAQ09-

01/22-00
19/10/2022 Ô tô tải có mui THACO

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

M52

1910 2 1990 Việt Nam 2022 356,900,000

1514 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1549/VAQ09-

01/22-00
31/08/2022

Ô tô tải đào tạo 

lái xe
THACO

FRONTIER 

TF2800 

TH43A29R116-

TL1

1910 2 1990 Việt Nam 2022 350,300,000
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1515 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0296/VAQ18-

01/21-00
27/12/2021 Ô tô tải tự đổ CNHTC

HOWO TX D600 

HD24A41P380
9726 2 8770 Việt Nam 2021 1,540,000,000

1516 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0306/VAQ18-

01/21-00
28/12/2021 Ô tô tải tự đổ CNHTC

HOWO TX D800 

HD30A59S380
9726 2 12720 Việt Nam 2021 1,670,000,000

1517 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/350973 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (61DL)
1998 4 1795

NETHERLAN

DS
2021

JCW CONVERTIBLE 

(Standard) 2021
2,829,000,000

1518 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/350973 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (61DL)
1998 4 1795

NETHERLAN

DS
2021

JCW CONVERTIBLE 

(Standard) 2021
2,829,000,000

1519 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Standard) 2022
2,709,000,000

1520 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Chester) 2021
2,499,000,000

1521 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Chester) 2022
2,669,000,000

1522 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Standard) 2021
2,539,000,000

1523 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Enigmatic) 2022
2,769,000,000

1524 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Standard) 2022
2,709,000,000

1525 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Standard) 2021
2,539,000,000

1526 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Chester) 2022
2,669,000,000

1527 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Enigmatic) 2022
2,769,000,000

1528 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/328113 Ô tô con MINI

John Cooper 

Works (71DH)
1998 4 1710

UNITED 

KINGDOM
2021

JCW 3 DOOR 

(Chester) 2021
2,499,000,000

1529 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
18KXM/335781

Xe mô tô hai 

bánh
BMW K 1600 B 1649 2 560 Đức 2018

K 1600 B - Grand 

America  2020
1,089,000,000

1530 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
18KXM/335781

Xe mô tô hai 

bánh
BMW K 1600 B 1649 2 560 Đức 2018

K 1600 B - Grand 

America  2020
1,089,000,000

1531 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-00
24/09/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5
1591 5 1750 Việt Nam 2021 K3 1.6 Premium 669,000,000

1532 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-00
24/09/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5
1591 5 1750 Việt Nam 2021 K3 1.6 Premium 669,000,000

1533 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-02
22/10/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5-01
1591 5 1750 Việt Nam 2021

K3 1.6 Premium ( động 

cơ Mexico)
669,000,000

1534 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-02
22/10/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5-01
1591 5 1750 Việt Nam 2021

K3 1.6 Premium ( động 

cơ Mexico)
669,000,000

1535 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-01
04/10/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5-02
1591 5 1750 Việt Nam 2021 K3 1.6 Luxury 634,000,000

1536 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-01
04/10/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5-02
1591 5 1750 Việt Nam 2021 K3 1.6 Luxury 634,000,000

1537 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-03
29/11/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5-03
1591 5 1750 Việt Nam 2021

K3 1.6 Luxury ( động 

cơ Mexico)
634,000,000

1538 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0154/VAQ18-

01/21-03
29/11/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 AT 

FH5-03
1591 5 1750 Việt Nam 2021

K3 1.6 Luxury ( động 

cơ Mexico)
634,000,000

1539 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0304/VAQ18-

01/21-00
28/12/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 DCT 

FH5
1591 5 1760 Việt Nam 2021 K3 1.6 Turbo 774,000,000
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1540 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0304/VAQ18-

01/21-01
20/05/2022 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 DCT 

FH5-01
1591 5 1760 Việt Nam 2022

K3 1.6 Turbo (động cơ 

Mexico)
774,000,000

1541 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0184/VAQ18-

01/21-00
29/10/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 MT 

FS5
1591 5 1700 Việt Nam 2021 K3 1.6 MT 581,000,000

1542 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0184/VAQ18-

01/21-00
29/10/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 MT 

FS5
1591 5 1700 Việt Nam 2021 K3 1.6 MT 581,000,000

1543 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0184/VAQ18-

01/21-01
02/11/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 MT 

FS5-01
1591 5 1700 Việt Nam 2021

K3 1.6 MT ( động cơ 

Mexico)
581,000,000

1544 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0184/VAQ18-

01/21-01
02/11/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 1.6 MT 

FS5-01
1591 5 1700 Việt Nam 2021

K3 1.6 MT ( động cơ 

Mexico)
581,000,000

1545 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0283/VAQ18-

01/21-00
24/12/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 2.0 AT 

FH5
1999 5 1770 Việt Nam 2021 K3 2.0 Premium 699,000,000

1546 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0283/VAQ18-

01/21-00
24/12/2021 Ô tô con KIA

K3 BD 2.0 AT 

FH5
1999 5 1770 Việt Nam 2021 K3 2.0 Premium 699,000,000

1547 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0224/VAQ18-

01/21-00
29/11/2021 Ô tô con KIA

K5 DL3 2.0 AT 

FH5
1999 5 1900 Việt Nam 2021 K5 2.0 Premium 914,000,000

1548 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0224/VAQ18-

01/21-00
29/11/2021 Ô tô con KIA

K5 DL3 2.0 AT 

FH5
1999 5 1900 Việt Nam 2021 K5 2.0 Premium 914,000,000

1549 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0226/VAQ18-

01/21-00
03/12/2021 Ô tô con KIA

K5 DL3 2.0 AT 

FS5
1999 5 1900 Việt Nam 2021 K5 2.0 Luxury 864,000,000

1550 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0226/VAQ18-

01/21-00
03/12/2021 Ô tô con KIA

K5 DL3 2.0 AT 

FS5
1999 5 1900 Việt Nam 2021 K5 2.0 Luxury 864,000,000

1551 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0223/VAQ18-

01/21-00
29/11/2021 Ô tô con KIA

K5 DL3 2.5 AT 

FH5
2497 5 1960 Việt Nam 2021 K5 2.5 GT line 994,000,000

1552 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0223/VAQ18-

01/21-00
29/11/2021 Ô tô con KIA

K5 DL3 2.5 AT 

FH5
2497 5 1960 Việt Nam 2021 K5 2.5 GT line 994,000,000

1553 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-01
Ô tô con MAZDA KA2WLA-01 2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Premium
1,169,000,000

1554 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0003/VAQ18-

01/22-01
Ô tô con MAZDA KA2WLA-01 2488 7 2365 Việt Nam 2022

New Mazda CX-8 

Premium
1,169,000,000

1555 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con KIA KY 1.5D AT FH6 1493 6 1910 Việt Nam 2022 859,000,000

1556 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con KIA KY 1.5D AT FH6 1493 6 1910 Việt Nam 2022 859,000,000

1557 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con KIA

KY 1.5G CVT 

FL7
1497 7 1900 Việt Nam 2022 669,000,000

1558 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con KIA

KY 1.5G CVT 

FL7
1497 7 1900 Việt Nam 2022 669,000,000

1559 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/212014

Xe mô tô hai 

bánh
BMW M 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2021 M 1000 RR 2021 1,599,000,000

1560 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/212014

Xe mô tô hai 

bánh
BMW M 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2021 M 1000 RR 2021 1,599,000,000

1561 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243178 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DEMNLAE)
1496 5 1524 THAILAND 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Luxury E5
524,000,000

1562 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243178 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DEMNLAE)
1496 5 1524 THAILAND 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Luxury E5
524,000,000

1563 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243178 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DEMNLAE)
1496 5 1524 THAILAND 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Luxury E5
524,000,000

1564 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243204 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DEMNLAF)
1496 5 1524 THAILAND 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Premium  E5
577,000,000

1565 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243204 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DEMNLAF)
1496 5 1524 THAILAND 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Premium  E5
577,000,000

1566 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243204 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DEMNLAF)
1496 5 1524 THAILAND 2022

New Mazda2 Sport 1.5 

Premium  E5
577,000,000
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1567 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243161 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENLLAC)
1496 5 1538 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Luxury E5
525,000,000

1568 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243161 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENLLAC)
1496 5 1538 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Luxury E5
525,000,000

1569 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/243161 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENLLAC)
1496 5 1538 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Luxury E5
525,000,000

1570 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/274871 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENLLAD)
1496 5 1538 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Premium E5
567,000,000

1571 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/274871 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENLLAD)
1496 5 1538 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Premium E5
567,000,000

1572 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/274871 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENLLAD)
1496 5 1538 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Premium E5
567,000,000

1573 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/236817 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENRLAU)
1496 5 1528 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Standard  E5
449,000,000

1574 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/236817 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENRLAU)
1496 5 1528 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Standard  E5
449,000,000

1575 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/236817 Ô tô con MAZDA

Mazda 2 

(DENRLAU)
1496 5 1528 THAILAND 2022

New Mazda2 1.5 

Standard  E5
449,000,000

1576 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/208374 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHN7LAE)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 Sport 1.5 

Deluxe
487,000,000

1577 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/209552 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHN7LAF)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 Sport 1.5 

Luxury
544,000,000

1578 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/208376 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHN7LAG)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 Sport 1.5 

Premium
586,000,000

1579 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/209782 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHR6LAC)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 1.5 

Deluxe
482,000,000

1580 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/208375 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHR6LAD)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 1.5 

Luxury
525,000,000

1581 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/209930 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHR6LAE)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 1.5 

Premium
565,000,000

1582 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/209783 Ô tô con MAZDA

MAZDA 2 

(DHS1LAQ)
1496 5 1538 Thái Lan 2020

New Mazda2 1.5 

Standard
454,000,000

1583 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/246742 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAL)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Luxury 656,000,000

1584 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/242812 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAM)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Premium 694,000,000

1585 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/242798 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAN)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Deluxe 618,000,000

1586 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364321 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAR)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Deluxe E5 639,000,000

1587 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364321 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAR)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Deluxe E5 639,000,000

1588 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364321 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAR)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Deluxe E5 639,000,000

1589 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364298 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAS)
1496 5 1695 THAILAND 2021

Mazda CX3 Premium 

E5
713,000,000

1590 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364298 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAS)
1496 5 1695 THAILAND 2021

Mazda CX3 Premium 

E5
713,000,000

1591 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364298 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAS)
1496 5 1695 THAILAND 2021

Mazda CX3 Premium 

E5
713,000,000

1592 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364391 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAT)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Luxury E5 675,000,000

1593 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364391 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAT)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Luxury E5 675,000,000
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1594 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/364391 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DGDDLAT)
1496 5 1695 THAILAND 2021 Mazda CX3 Luxury E5 675,000,000

1595 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DLPJLAJ)
1496 5 1695 Thái Lan 2022

New Mazda CX-3 1.5 

Deluxe
619,000,000

1596 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DLPJLAL)
1496 5 1695 Thái Lan 2022

New Mazda CX-3 1.5 

Luxury
659,000,000

1597 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-3 

(DLPJLAX)
1496 5 1695 Thái Lan 2022

New Mazda CX-3 1.5 

Premium
709,000,000

1598 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/245673 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDALAH)
1998 5 1936 THAILAND 2021

Mazda CX30 Luxury 

E4
773,000,000

1599 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/245673 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDALAH)
1998 5 1936 THAILAND 2021

Mazda CX30 Luxury 

E4
773,000,000

1600 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/245673 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDALAH)
1998 5 1936 THAILAND 2021

Mazda CX30 Luxury 

E4
773,000,000

1601 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/223413 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDALAJ)
1998 5 1936 THAILAND 2022

Mazda CX30 Luxury 

E5
778,000,000

1602 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/223413 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDALAJ)
1998 5 1936 THAILAND 2022

Mazda CX30 Luxury 

E5
778,000,000

1603 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/223413 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDALAJ)
1998 5 1936 THAILAND 2022

Mazda CX30 Luxury 

E5
778,000,000

1604 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/245640 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDBLAC)
1998 5 1936 THAILAND 2021

Mazda CX30 Premium 

E4
864,000,000

1605 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/245640 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDBLAC)
1998 5 1936 THAILAND 2021

Mazda CX30 Premium 

E4
864,000,000

1606 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/245640 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDBLAC)
1998 5 1936 THAILAND 2021

Mazda CX30 Premium 

E4
864,000,000

1607 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/213336 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDBLAD)
1998 5 1936 THAILAND 2022

Mazda CX30 Premium 

E5
877,000,000

1608 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/213336 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDBLAD)
1998 5 1936 THAILAND 2022

Mazda CX30 Premium 

E5
877,000,000

1609 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/213336 Ô tô con MAZDA

MAZDA CX-30 

(DGDBLAD)
1998 5 1936 THAILAND 2022

Mazda CX30 Premium 

E5
877,000,000

1610 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1566/VAQ09-

01/22-00
06/09/2022

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO

MOBIHOME 

120SL TB120SL-

36L/34R

11596 34 0 Việt Nam 2022 3,990,000,000

1611 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-00
18/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT
1248 5 1410 Việt Nam 2020

New Morning AT 

(N/L)
386,000,000

1612 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-00
18/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT
1248 5 1410 Việt Nam 2020 New Morning AT 389,000,000

1613 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-01
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-01
1248 5 1410 Việt Nam 2020 New Morning Premium 409,000,000

1614 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-01
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-01
1248 5 1410 Việt Nam 2020

New Morning Premium 

(N/L)
421,000,000

1615 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-02
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-02
1248 5 1410 Việt Nam 2020

New Morning X-Line 

(N/L)
441,000,000

1616 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-02
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-02
1248 5 1410 Việt Nam 2020 New Morning X-Line 429,000,000

1617 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-02
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-02
1248 5 1410 Việt Nam 2020 New Morning X-Line 429,000,000

1618 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-03
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-03
1248 5 1410 Việt Nam 2020

New Morning GT-Line 

(N/L)
441,000,000

1619 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-03
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-03
1248 5 1410 Việt Nam 2020 New Morning GT-Line 429,000,000

Trang thứ:86/104



STT MST Tên Doanh nghiệp
Số giấy

chứng nhận
Ngày cấp

Tên Loại 

phương tiện
Nhãn hiệu Tên kiểu loại xe Thể tích

Số chỗ

ngồi
Trọng tải Nước SX Năm SX Tên phiên bản Giá bán lẻ

1620 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0220/VAQ18-

01/20-03
19/11/2020 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 AT-03
1248 5 1410 Việt Nam 2020 New Morning GT-Line 429,000,000

1621 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0305/VAQ18-

01/21-00
28/12/2021 Ô tô con KIA

MORNING JAPE 

1.2 MT
1248 5 1410 Việt Nam 2021

New Morning MT 

(N/L)
356,000,000

1622 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/20-00
10/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 AT
1248 5 960 Việt Nam 2020 Morning AT Luxury 383,000,000

1623 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/20-00
10/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 AT
1248 5 960 Việt Nam 2020 Morning AT Luxury 383,000,000

1624 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/20-01
14/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 AT-01
1248 5 1370 Việt Nam 2020 Morning AT Deluxe 349,000,000

1625 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/20-01
14/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 AT-01
1248 5 1370 Việt Nam 2020 Morning AT Deluxe 349,000,000

1626 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/20-02
14/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 AT-02
1248 5 960 Việt Nam 2020 Morning AT 329,000,000

1627 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/20-02
14/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 AT-02
1248 5 960 Việt Nam 2020 Morning AT 329,000,000

1628 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0006/VAQ18-

01/20-00
10/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 MT
1248 5 1340 Việt Nam 2020 Morning MT 304,000,000

1629 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0006/VAQ18-

01/20-00
10/01/2020 Ô tô con KIA

MORNING TA 

1.2 MT
1248 5 1340 Việt Nam 2020 Morning MT 304,000,000

1630 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

207/VAQ09-

01/14-04
06/12/2017 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 AT-2
1248 5 960 Việt Nam 2017 Morning AT Luxury 383,000,000

1631 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

207/VAQ09-

01/14-04
06/12/2017 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 AT-2
1248 5 960 Việt Nam 2017 Morning AT Luxury 383,000,000

1632 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

207/VAQ09-

01/14-06
21/12/2018 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 AT-3
1248 5 960 Việt Nam 2018 Morning AT 329,000,000

1633 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

207/VAQ09-

01/14-06
21/12/2018 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 AT-3
1248 5 960 Việt Nam 2018 Morning AT 329,000,000

1634 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

207/VAQ09-

01/14-07
24/06/2019 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 AT-4
1248 5 1370 Việt Nam 2018 Morning AT Deluxe 349,000,000

1635 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

207/VAQ09-

01/14-07
24/06/2019 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 AT-4
1248 5 1370 Việt Nam 2018 Morning AT Deluxe 349,000,000

1636 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

265/VAQ09-

01/12-09
15/12/2017 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 MT-1
1248 5 1340 Việt Nam 2017 Morning MT 304,000,000

1637 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

265/VAQ09-

01/12-09
15/12/2017 Ô tô con KIA

MORNING TA 

12G E2 MT-1
1248 5 1340 Việt Nam 2017 Morning MT 304,000,000

1638 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0435/VAQ09-

01/22-00
23/02/2022

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

OLLIN S490 

MS49A34R110-

K11

2771 3 1990 Việt Nam 2022 454,900,000

1639 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0970/VAQ09-

01/22-00
16/05/2022 Ô tô tải FOTON

OLLIN S490 

MS49A34R110-

L01

2771 3 2300 Việt Nam 2022 432,000,000

1640 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1517/VAQ09-

01/21-00
07/12/2021 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN S490 

MS49A34R110-

M51

2771 3 1990 Việt Nam 2021 454,600,000

1641 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0434/VAQ09-

01/22-00
23/02/2022

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

OLLIN S700 

MS65A34R110-

K11

2771 3 3490 Việt Nam 2022 458,900,000

1642 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0871/VAQ09-

01/22-00
26/04/2022 Ô tô tải FOTON

OLLIN S700 

MS65A34R110-

L01

2771 3 3490 Việt Nam 2022 436,000,000

1643 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1516/VAQ09-

01/21-00
07/12/2021 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN S700 

MS65A34R110-

M51

2771 3 3490 Việt Nam 2021 458,600,000
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1644 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0653/VAQ09-

01/22-00
29/03/2022

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

OLLIN S720 

MS12A45R140-

K11

4214 3 6800 Việt Nam 2022 634,700,000

1645 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0652/VAQ09-

01/22-00
29/03/2022 Ô tô tải FOTON

OLLIN S720 

MS12A45R140-

L01

4214 3 7200 Việt Nam 2022 600,700,000

1646 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0656/VAQ09-

01/22-00
29/03/2022 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN S720 

MS12A45R140-

M71

4214 3 6800 Việt Nam 2022 630,900,000

1647 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1059/VAQ09-

01/20-00
17/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

OLLIN120 

M312A45R130-

K11

4087 3 7100 Việt Nam 2020 608,700,000

1648 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0912/VAQ09-

01/21-00
13/07/2021

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

OLLIN120 

M312A45R130-

KN1

4087 3 6350 Việt Nam 2021 653,700,000

1649 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1061/VAQ09-

01/20-00
17/08/2020 Ô tô tải FOTON

OLLIN120 

M312A45R130-

L01

4087 3 7550 Việt Nam 2020 574,700,000

1650 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1060/VAQ09-

01/20-00
17/08/2020 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN120 

M312A45R130-

M71

4087 3 7100 Việt Nam 2020 610,600,000

1651 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0273/VAQ09-

01/21-00
16/03/2021 Ô tô cần cẩu FOTON

OLLIN120 

M312A45R130-

TC2

4087 3 6000 Việt Nam 2021 1,138,900,000

1652 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0273/VAQ09-

01/21-00
16/03/2021 Ô tô cần cẩu FOTON

OLLIN120 

M312A45R130-

TC2

4087 3 6000 Việt Nam 2021 1,138,900,000

1653 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1286/VAQ09-

01/21-00
21/10/2021

Ô tô tải thùng 

kín
FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

K11

3660 3 4900 Việt Nam 2021 500,600,000

1654 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1288/VAQ09-

01/21-00
22/10/2021 Ô tô tải FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

L01

3660 3 4995 Việt Nam 2021 477,800,000

1655 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1288/VAQ09-

01/21-00
22/10/2021 Ô tô tải FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

L01

3660 3 4995 Việt Nam 2021 477,800,000

1656 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1288/VAQ09-

01/21-00
22/10/2021 Ô tô tải FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

L01

3660 3 4995 Việt Nam 2021 477,800,000

1657 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1280/VAQ09-

01/21-00
22/10/2021 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

M51

3660 3 4900 Việt Nam 2021 496,100,000

1658 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1280/VAQ09-

01/21-00
22/10/2021 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

M51

3660 3 4900 Việt Nam 2021 496,100,000

1659 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1280/VAQ09-

01/21-00
22/10/2021 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN500 

M385A34R113-

M51

3660 3 4900 Việt Nam 2021 496,100,000

1660 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1049/VAQ09-

01/20-00
17/08/2020 Ô tô tải có mui FOTON

OLLIN700 

M370A34R110-

M51

2771 3 3490 Việt Nam 2020 436,600,000

1661 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367378 Ô tô con MINI One (21DK) 1499 5 1735

UNITED 

KINGDOM
2021 ONE 5 DOOR 2021 1,929,000,000
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1662 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/367378 Ô tô con MINI One (21DK) 1499 5 1735

UNITED 

KINGDOM
2021 ONE 5 DOOR 2021 1,929,000,000

1663 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0337/VAQ09-

01/19-00
07/01/2020 Ô tô con KIA

OPTIMA FL 2.0 

AT
1999 5 1450 Việt Nam 2019

Optima 2.0 GAT 

Luxury
759,000,000

1664 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0337/VAQ09-

01/19-00
07/01/2020 Ô tô con KIA

OPTIMA FL 2.0 

AT
1999 5 1450 Việt Nam 2019

Optima 2.0 GAT 

Luxury
759,000,000

1665 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0389/VAQ09-

01/19-00
20/03/2019 Ô tô con KIA

OPTIMA FL 2.4 

AT
2359 5 1540 Việt Nam 2019

Optima 2.4 GAT 

Premium
919,000,000

1666 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0389/VAQ09-

01/19-00
20/03/2019 Ô tô con KIA

OPTIMA FL 2.4 

AT
2359 5 1540 Việt Nam 2019

Optima 2.4 GAT 

Premium
919,000,000

1667 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
16KOT/231653 Ô tô con KIA

QUORIS 

(DHS4J661J)
3778 5 2430 Hàn Quốc 2016 KIA QUORIS 2,169,000,000

1668 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
16KOT/231653 Ô tô con KIA

QUORIS 

(DHS4J661J)
3778 5 2430 Hàn Quốc 2016 KIA QUORIS 2,169,000,000

1669 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386190

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 1250 GS 1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GS (Triple 

Black) 2022
714,000,000

1670 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386190

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 1250 GS 1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GS (Rallye) 

2022
754,000,000

1671 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386190

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 1250 GS 1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GS (Rallye) 

2022
754,000,000

1672 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386190

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 1250 GS 1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GS (Triple 

Black) 2022
714,000,000

1673 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386209

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

R 1250 GS 

Adventure
1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GSA (Rallye) 

2021
769,000,000

1674 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386209

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

R 1250 GS 

Adventure
1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GSA (Triple 

Black) 2021
709,000,000

1675 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386209

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

R 1250 GS 

Adventure
1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GSA (Rallye) 

2021
769,000,000

1676 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/386209

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

R 1250 GS 

Adventure
1254 2 465 THAILAND 2021

R 1250 GSA (Triple 

Black) 2021
709,000,000

1677 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/351525

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 1250 RT 1254 2 505 GERMANY 2022 R 1250 RT (0L01) 1,099,000,000

1678 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/351308

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 18 B 1802 2 630 GERMANY 2022 R 18 B (FE) (0L31) 1,379,000,000

1679 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/351308

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 18 B 1802 2 630 GERMANY 2022

R 18 B (Option 719) 

(0L31)
1,379,000,000

1680 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/351308

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R 18 B 1802 2 630 GERMANY 2022 R 18 B (Base) (0L31) 1,299,000,000

1681 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/346142

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

R 18 

Transcontinental
1802 2 630 GERMANY 2022

R 18 Transcontinental 

2022 (0L41)
1,539,000,000

1682 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/346142

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

R 18 

Transcontinental
1802 2 630 GERMANY 2022

R 18 Transcontinental 

2021 (0L41)
1,509,000,000

1683 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/353956

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R nine T 1170 2 430 GERMANY 2022

R Nine T (Bình xăng 

bạc) (0L51)
709,000,000

1684 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KXM/353956

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R nine T 1170 2 430 GERMANY 2022

R Nine T (Bình xăng 

đen) (0L51)
689,000,000

1685 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KXM/420266

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R18 1802 2 560 GERMANY 2020

R 18 (First Edition) 

2021
1,039,000,000

1686 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KXM/420266

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R18 1802 2 560 GERMANY 2020

R 18 (First Edition) 

2021
1,039,000,000

1687 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/282187

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R18 Classic 1802 2 560 GERMANY 2020

R 18 Classic (First 

Edition) 2021
1,199,000,000

1688 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/282187

Xe mô tô hai 

bánh
BMW R18 Classic 1802 2 560 GERMANY 2020

R 18 Classic (First 

Edition) 2021
1,199,000,000
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1689 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1888/VAQ09-

01/16-01
14/01/2020 Ô tô con KIA RONDO 20G MT 1999 7 1490 Việt Nam 2017 Rondo 2.0 GMT 530,000,000

1690 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1888/VAQ09-

01/16-01
14/01/2020 Ô tô con KIA RONDO 20G MT 1999 7 1490 Việt Nam 2017 Rondo 2.0 GMT 530,000,000

1691 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

765/VAQ09-

01/14-04
17/01/2020 Ô tô con KIA

RONDO RP 20G 

E2 AT-1
1999 7 1510 Việt Nam 2017 Rondo 2.0 GAT Deluxe 621,000,000

1692 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

765/VAQ09-

01/14-04
17/01/2020 Ô tô con KIA

RONDO RP 20G 

E2 AT-1
1999 7 1510 Việt Nam 2017 Rondo 2.0 GAT Deluxe 621,000,000

1693 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

765/VAQ09-

01/14-04
29/12/2016 Ô tô con KIA

RONDO RP 20G 

E2 AT-2
1999 7 1510 Việt Nam 2017 Rondo 2.0 GAT Deluxe 655,000,000

1694 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0903/VAQ09-

01/22-00
29/04/2022 Ô tô con THACO

ROYAL 

CARNIVAL/4S
2151 4 2750 Việt Nam 2022 2,368,000,000

1695 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0902/VAQ09-

01/22-00
29/04/2022 Ô tô con THACO

ROYAL 

CARNIVAL/6S
2151 6 2750 Việt Nam 2022 2,387,000,000

1696 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2022
689,000,000

1697 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2021 (0E51)
649,000,000

1698 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021 S 1000 R (M) 2022 789,000,000

1699 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021 S 1000 R (M) 2022 789,000,000

1700 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021 S 1000 R (M) 2021 759,000,000

1701 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021 S 1000 R (M) 2021 759,000,000

1702 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2022
739,000,000

1703 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2022
739,000,000

1704 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2022 (0E51)
689,000,000

1705 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2021
679,000,000

1706 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (M) 2022 

(0E51)
789,000,000

1707 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2022
689,000,000

1708 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2021
679,000,000

1709 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2022
689,000,000

1710 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 Đức 2021

S 1000 R (M) 2021 

(0E51)
759,000,000

1711 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2022
739,000,000

1712 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2021
649,000,000

1713 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2021 

(0E51)

679,000,000

1714 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2021
649,000,000
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1715 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2021
679,000,000

1716 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021 S 1000 R (M) 2021 759,000,000

1717 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021 S 1000 R (M) 2022 789,000,000

1718 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R (Racing Red) 

2021
649,000,000

1719 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KXM/364529

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 R 999 2 407 GERMANY 2021

S 1000 R 

(Hockenheim) 2022 

(0E51)

739,000,000

1720 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Base 2021 919,000,000

1721 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR M 2021 1,069,000,000

1722 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019

S 1000 RR M Package 

2022
1,139,000,000

1723 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Base 2021 919,000,000

1724 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Race 2022 999,000,000

1725 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Race 2022 999,000,000

1726 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Race 2022 999,000,000

1727 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019

S 1000 RR M Package 

2022
1,139,000,000

1728 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Base 2021 919,000,000

1729 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Race 2021 934,000,000

1730 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Race 2021 934,000,000

1731 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019

S 1000 RR M Package 

2022
1,139,000,000

1732 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR M 2021 1,069,000,000

1733 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR Race 2021 934,000,000

1734 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KXM/451842

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 RR 999 2 407 GERMANY 2019 S 1000 RR M 2021 1,069,000,000

1735 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
18KXM/320086

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 XR 999 2 444 THAILAND 2018 S1000XR 524,000,000

1736 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
18KXM/320086

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 XR 999 2 444 THAILAND 2018 S1000XR 524,000,000

1737 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KXM/327778

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 XR 999 2 450 GERMANY 2020 S 1000 XR 2020 779,000,000

1738 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KXM/327778

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 XR 999 2 450 GERMANY 2020 S 1000 XR 2020 779,000,000

1739 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KXM/327778

Xe mô tô hai 

bánh
BMW S 1000 XR 999 2 450 GERMANY 2020 S 1000 XR 2020 779,000,000

1740 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KXM/327778

Xe mô tô hai 

bánh
BMW

S 1000 XR 

(0E41)
999 2 450 Đức 2020 779,000,000
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1741 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1882/VAQ09-

01/18-00
08/01/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 2.2 FL 

DAT
2199 7 2078 Việt Nam 2018

Sedona 2.2 DAT 

Deluxe
1,019,000,000

1742 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1882/VAQ09-

01/18-00
08/01/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 2.2 FL 

DAT
2199 7 2078 Việt Nam 2018

Sedona 2.2 DAT 

Deluxe
1,019,000,000

1743 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1883/VAQ09-

01/18-00
07/01/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 2.2 FL 

DATH
2199 7 2078 Việt Nam 2018

Sedona 2.2 DAT 

Luxury
1,149,000,000

1744 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1883/VAQ09-

01/18-00
07/01/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 2.2 FL 

DATH
2199 7 2078 Việt Nam 2018

Sedona 2.2 DAT 

Luxury
1,149,000,000

1745 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1570/VAQ09-

01/20-00
26/11/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 2.2 FL 

DATH/7R
2199 7 2708 Việt Nam 2020

Sedona 2.2 DAT 

Signature
1,289,000,000

1746 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1884/VAQ09-

01/18-00
07/01/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 3.3 FL 

GATH
3342 7 2030 Việt Nam 2018

Sedona 3.3 GAT 

Premium
1,359,000,000

1747 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1884/VAQ09-

01/18-00
07/01/2020 Ô tô con KIA

SEDONA 3.3 FL 

GATH
3342 7 2030 Việt Nam 2018

Sedona 3.3 GAT 

Premium
1,359,000,000

1748 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0355/VAQ09-

01/21-00
05/04/2021 Ô tô con KIA

SEDONA 3.3 FL 

GATH/7S
3342 7 2660 Việt Nam 2021

Sedona 3.3 GAT 

Signature
1,519,000,000

1749 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0355/VAQ09-

01/21-00
05/04/2021 Ô tô con KIA

SEDONA 3.3 FL 

GATH/7S
3342 7 2660 Việt Nam 2021

Sedona 3.3 GAT 

Signature
1,519,000,000

1750 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0168/VAQ18-

01/20-00
26/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.4 

DCT
1353 5 1250 Việt Nam 2020 Seltos 1.4 Deluxe (N/L) 637,000,000

1751 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0168/VAQ18-

01/20-00
26/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.4 

DCT
1353 5 1250 Việt Nam 2020 Seltos 1.4 Deluxe (N/L) 637,000,000

1752 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0168/VAQ18-

01/20-01
26/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.4 

DCT-01
1353 5 1250 Việt Nam 2020 Seltos 1.4 Luxury (N/L) 702,000,000

1753 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0168/VAQ18-

01/20-01
26/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.4 

DCT-01
1353 5 1250 Việt Nam 2020 Seltos 1.4 Luxury (N/L) 702,000,000

1754 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0167/VAQ18-

01/20-00
26/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.4 

DCTH
1353 5 1290 Việt Nam 2020

Seltos 1.4 Premium 

(N/L)
757,000,000

1755 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0167/VAQ18-

01/20-00
26/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.4 

DCTH
1353 5 1290 Việt Nam 2020

Seltos 1.4 Premium 

(N/L)
757,000,000

1756 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0163/VAQ18-

01/20-00
21/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.6 

ATH
1591 5 1260 Việt Nam 2020

Seltos 1.6 Premium 

(N/L)
727,000,000

1757 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0163/VAQ18-

01/20-00
21/08/2020 Ô tô con KIA

SELTOS SP2i 1.6 

ATH
1591 5 1260 Việt Nam 2020

Seltos 1.6 Premium 

(N/L)
727,000,000

1758 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0098/VAQ18 - 

01/22-00
15/12/2022

Ô tô khách 

thành phố hai 

tầng

THACO
SIGHTSEEING 

120SS
7470 60 0 Việt Nam 2022 5,750,000,000

1759 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA SOLUTO 1.4 AT 1368 5 1040 Việt Nam 2019 SOLUTO AT Luxury 455,000,000

1760 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA SOLUTO 1.4 AT 1368 5 1040 Việt Nam 2019 SOLUTO AT Deluxe 415,000,000

1761 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA SOLUTO 1.4 AT 1368 5 1040 Việt Nam 2019 SOLUTO AT Deluxe 415,000,000

1762 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0007/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA SOLUTO 1.4 AT 1368 5 1040 Việt Nam 2019 SOLUTO AT Luxury 455,000,000

1763 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0009/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA SOLUTO 1.4 MT 1368 5 1030 Việt Nam 2019 Soluto MT Deluxe 404,000,000

1764 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0009/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA SOLUTO 1.4 MT 1368 5 1030 Việt Nam 2019 Soluto MT Deluxe 404,000,000

1765 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0008/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA

SOLUTO 1.4 

SMT
1368 5 1030 Việt Nam 2019 Soluto MT 369,000,000

1766 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0008/VAQ18-

01/19-00
11/09/2019 Ô tô con KIA

SOLUTO 1.4 

SMT
1368 5 1030 Việt Nam 2019 Soluto MT 369,000,000
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1767 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0246/VAQ18-

01/21-00
14/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

AT FH5
1368 5 1490 Việt Nam 2021

Soluto AT Deluxe 

(N/L)
447,000,000

1768 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0246/VAQ18-

01/21-00
14/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

AT FH5
1368 5 1490 Việt Nam 2021

Soluto AT Luxury 

(N/L)
487,000,000

1769 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0246/VAQ18-

01/21-00
14/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

AT FH5
1368 5 1490 Việt Nam 2021

Soluto AT Luxury 

(N/L)
487,000,000

1770 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0246/VAQ18-

01/21-00
14/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

AT FH5
1368 5 1490 Việt Nam 2021

Soluto AT Deluxe 

(N/L)
447,000,000

1771 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0245/VAQ18-

01/21-00
14/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

MT FH5
1368 5 1480 Việt Nam 2021

Soluto MT Deluxe 

(N/L)
421,000,000

1772 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0245/VAQ18-

01/21-00
14/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

MT FH5
1368 5 1480 Việt Nam 2021

Soluto MT Deluxe 

(N/L)
421,000,000

1773 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0290/VAQ18-

01/21-00
27/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

MT FS5
1368 5 1480 Việt Nam 2021 Soluto MT (N/L) 387,000,000

1774 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0290/VAQ18-

01/21-00
27/12/2021 Ô tô con KIA

SOLUTO AB 1.4 

MT FS5
1368 5 1480 Việt Nam 2021 Soluto MT (N/L) 387,000,000

1775 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
21KOT/358807 Ô tô con KIA

SONET 

(SXW5D661V)
1497 5 1580 INDIA 2021 Sonet 1.5 Luxury 594,000,000

1776 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0189/VAQ18-

01/21-00
03/11/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

CVT FH5
1497 5 1550 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Premium 622,000,000

1777 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0189/VAQ18-

01/21-00
03/11/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

CVT FH5
1497 5 1550 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Premium 622,000,000

1778 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0185/VAQ18-

01/21-00
30/10/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

CVT FS5
1497 5 1550 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Deluxe 552,000,000

1779 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0185/VAQ18-

01/21-00
30/10/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

CVT FS5
1497 5 1550 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Deluxe 552,000,000

1780 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0185/VAQ18-

01/21-01
03/11/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

CVT FS5-01
1497 5 1550 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Luxury 592,000,000

1781 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0185/VAQ18-

01/21-01
03/11/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

CVT FS5-01
1497 5 1550 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Luxury 592,000,000

1782 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0243/VAQ18-

01/21-00
13/12/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

MT FS5
1497 5 1520 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Deluxe MT 497,000,000

1783 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0243/VAQ18-

01/21-00
13/12/2021 Ô tô con KIA

SONET QY 1.5 

MT FS5
1497 5 1520 Việt Nam 2021 Sonet 1.5 Deluxe MT 497,000,000

1784 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1900/VAQ09-

01/16-02
14/01/2020 Ô tô con KIA

SORENTO 22D 

ATH
2199 7 1845 Việt Nam 2018

Sorento 2.2 DAT 

Premium
889,000,000

1785 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1900/VAQ09-

01/16-02
14/01/2020 Ô tô con KIA

SORENTO 22D 

ATH
2199 7 1845 Việt Nam 2018

Sorento 2.2 DAT 

Premium
889,000,000

1786 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0206/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT AH6
2151 6 1890 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Signature AWD 6S 

(N/L)

1,284,000,000

1787 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0206/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT AH6
2151 6 1890 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Signature AWD 6S 

(N/L)

1,284,000,000

1788 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0211/VAQ18-

01/20-00 
27/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT AH7
2151 7 1860 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Premium AWD (N/L)
1,244,000,000

1789 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0211/VAQ18-

01/20-00 
27/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT AH7
2151 7 1860 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Premium AWD (N/L)
1,244,000,000

1790 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0211/VAQ18-

01/20-00 
27/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT AH7
2151 7 1860 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Signature AWD 7S 

(N/L)

1,279,000,000
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1791 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0211/VAQ18-

01/20-00 
27/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT AH7
2151 7 1860 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Signature AWD 7S 

(N/L)

1,279,000,000

1792 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0208/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT FL7
2151 7 1760 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Deluxe 2WD
999,000,000

1793 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0208/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT FL7
2151 7 1760 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Deluxe 2WD
999,000,000

1794 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0208/VAQ18-

01/20-01
24/05/2022 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT FL7-01
2151 7 2390 Việt Nam 2022

Sorento (All New) 2.2D 

Luxury 2WD (N/L)
1,104,000,000

1795 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0209/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT FS7
2151 7 1810 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Luxury 2WD (N/L)
1,104,000,000

1796 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0209/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.2 DCT FS7
2151 7 1810 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.2D 

Luxury 2WD (N/L)
1,104,000,000

1797 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0207/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT AH6
2497 6 1790 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Signature AWD 6S 

(N/L)

1,214,000,000

1798 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0207/VAQ18-

01/20-00 
22/10/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT AH6
2497 6 1790 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Signature AWD 6S 

(N/L)

1,214,000,000

1799 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0218/VAQ18-

01/20-00 
09/11/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT AH7
2497 7 2450 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Signature AWD 7S 

(N/L)

1,192,000,000

1800 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0218/VAQ18-

01/20-00 
09/11/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT AH7
2497 7 2450 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Signature AWD 7S 

(N/L)

1,192,000,000

1801 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0217/VAQ18-

01/20-00 
05/11/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT FS7
2497 7 2360 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Luxury 2WD
999,000,000

1802 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0217/VAQ18-

01/20-00 
05/11/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT FS7
2497 7 2360 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Luxury 2WD
999,000,000

1803 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0217/VAQ18-

01/20-01 
12/11/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT FS7-01
2497 7 2360 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Premium 2WD (N/L)
1,124,000,000

1804 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0217/VAQ18-

01/20-01 
12/11/2020 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

2.5 AT FS7-01
2497 7 2360 Việt Nam 2020

Sorento (All New) 2.5G 

Premium 2WD (N/L)
1,124,000,000

1805 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0041/VAQ18-

01/22-00
16/08/2022 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

HEV 1.6 AT AH7
1598 7 2580 Việt Nam 2022

1.6 L Hybird Signature 

( Nội thất nâu)
1,599,000,000

1806 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0041/VAQ18-

01/22-00
16/08/2022 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

HEV 1.6 AT AH7
1598 7 2580 Việt Nam 2022

1.6 L Hybird Signature 

( Nội thất đen)
1,539,000,000

1807 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0040/VAQ18-

01/22-00
16/08/2022 Ô tô con KIA

SORENTO MQ4 

HEV 1.6 AT FL7
1598 7 2500 Việt Nam 2022 1,399,000,000

1808 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

304/VAQ09-

01/11-04
04/02/2020 Ô tô con KIA

SORENTO XM 

24G E2 AT-2WD
2359 7 1720 Việt Nam 2018

Sorento 2.4 GAT 

Premium
859,000,000
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1809 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

304/VAQ09-

01/11-04
04/02/2020 Ô tô con KIA

SORENTO XM 

24G E2 AT-2WD
2359 7 1720 Việt Nam 2018

Sorento 2.4 GAT 

Premium
859,000,000

1810 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0862/VAQ09-

01/15-03
04/02/2020 Ô tô con KIA

SORENTO XM 

24G E2 AT-2WD-

1

2359 7 1720 Việt Nam 2018
Sorento 2.4 GAT 

Deluxe
769,000,000

1811 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0862/VAQ09-

01/15-03
04/02/2020 Ô tô con KIA

SORENTO XM 

24G E2 AT-2WD-

1

2359 7 1720 Việt Nam 2018
Sorento 2.4 GAT 

Deluxe
769,000,000

1812 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0013/VAQ18-

01/22-00
30/05/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 1.6G DCT 

AH5

1598 5 2110 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 1.6T-

GDI Signature
1,096,000,000

1813 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0013/VAQ18-

01/22-01
02/06/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 1.6G DCT 

AH5-01

1598 5 2110 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 1.6T-

GDI Signature X-Line
1,081,000,000

1814 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0010/VAQ18-

01/22-00
26/05/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 2.0D AT 

FH5

1998 5 2100 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 2.0D 

Signature
1,094,000,000

1815 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0010/VAQ18-

01/22-01
30/05/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 2.0D AT 

FH5-01

1998 5 2100 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 2.0D 

Signature X-Line
1,079,000,000

1816 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0015/VAQ18-

01/22-00
08/06/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 2.0G AT 

FH5

1999 5 2020 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 2.0G 

Signature
1,004,000,000

1817 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0015/VAQ18-

01/22-01
10/06/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 2.0G AT 

FH5-01

1999 5 2020 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 2.0G 

Signature X-Line
994,000,000

1818 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0016/VAQ18-

01/22-00
08/06/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 2.0G AT 

FS5

1999 5 1970 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 2.0G 

Luxury
894,000,000

1819 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0016/VAQ18-

01/22-01
10/06/2022 Ô tô con KIA

SPORTAGE 

NQ5 2.0G AT 

FS5-01

1999 5 1970 Việt Nam 2022
Sportage NQ5 2.0G 

Premium
934,000,000

1820 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0022/VAQ18-

01/21-01
13/12/2021 Ô tô khách THACO TB120S-47D 8800 47 0 Việt Nam 2021 2,535,000,000

1821 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0023/VAQ18-

01/21-00
08/02/2021 Ô tô khách THACO TB120S-47D-I 8800 47 0 Việt Nam 2021 2,725,000,000

1822 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0050/VAQ18-

01/21-00
02/04/2021

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-24P 11596 24 0 Việt Nam 2021 3,685,000,000

1823 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0051/VAQ18-

01/21-00
02/04/2021

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-24P-I 11596 24 0 Việt Nam 2021 3,985,000,000

1824 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0050/VAQ18-

01/21-01
19/05/2021

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-24P-II 11596 24 0 Việt Nam 2021 3,735,000,000

1825 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0051/VAQ18-

01/21-01
19/05/2021

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-24P-III 11596 24 0 Việt Nam 2021 4,035,000,000

1826 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0001/VAQ18-

01/21-00
04/01/2021

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-26P 11596 26 0 Việt Nam 2021 4,065,000,000

1827 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0452/VAQ09-

01/18-00
03/01/2020

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-36D 11596 36 0 Việt Nam 2020 3,295,000,000

1828 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0012/VAQ18-

01/21-00
25/01/2021

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO TB120SL-38D 11596 38 0 Việt Nam 2021 3,355,000,000

1829 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0051/VAQ09-

01/19-00
03/01/2020

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO

TB120SL-

W375IIIE4
11596 36 0 Việt Nam 2020 3,635,000,000
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1830 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0489/VAQ09-

01/19-00
06/01/2020

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO

TB120SL-

W375IVE4
11596 34 0 Việt Nam 2020 3,685,000,000

1831 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0008/VAQ18-

01/20-00
15/01/2020

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO

TB120SL-

W375VE4
11596 24 0 Việt Nam 2020 4,025,000,000

1832 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0009/VAQ18-

01/20-00
15/01/2020

Ô tô khách có 

giường nằm
THACO

TB120SL-

W375VIE4
11596 24 0 Việt Nam 2020 4,085,000,000

1833 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0584/VAQ09-

01/17-00
13/06/2017

Ô tô khách 

thành phố hai 

tầng

THACO TB120SS-H300 7684 60 0 Việt Nam 2017 3,200,000,000

1834 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0510/VAQ09-

01/18-00
02/01/2020 Ô tô khách THACO TB120S-W375E4 11596 47 0 Việt Nam 2020 2,985,000,000

1835 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0112/VAQ18-

01/21-00
09/07/2021 Ô tô khách THACO TB79S-29D 4088 29 0 Việt Nam 2021 1,675,000,000

1836 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0024/VAQ18-

01/21-00
17/02/2021 Ô tô khách THACO TB85S-29D 4980 29 0 Việt Nam 2021 2,040,000,000

1837 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0075/VAQ18-

01/21-00
17/05/2021 Ô tô khách THACO TB85S-34D 4980 34 0 Việt Nam 2021 2,050,000,000

1838 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1891/VAQ09-

01/18-00
01/10/2018

Ô tô khách 

thành phố
THACO

TB89CT-

W220E4
4580 60 0 Việt Nam 2018 2,225,000,000

1839 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/241704 Ô tô con KIA TELLURIDE 3778 7 2644

American 

Samoa
2021 2,698,000,000

1840 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/241704 Ô tô con KIA

TELLURIDE 

(S9W8J6A1K)
3778 7 2644

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021 TELLURIDE 2,698,000,000

1841 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/241704 Ô tô con KIA

TELLURIDE 

(S9W8J6A1K)
3778 7 2644

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021 TELLURIDE 2,698,000,000

1842 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0807/VAQ09-

01/18-00
07/06/2018 Ô tô tải tự đổ FOTON

THACO 

AUMAN GTL 

D240.E4

9726 2 10250 Việt Nam 2018 1,385,000,000

1843 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0277/VAQ18-

01/21-00
23/12/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD120-

4WD 

FD12B33F130

3760 3 6400 Việt Nam 2021 645,000,000

1844 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0258/VAQ18-

01/21-00
20/12/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD120A 

FD12C28R130
3760 2 6490 Việt Nam 2021 553,000,000

1845 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0160/VAQ18-

01/20-00
17/08/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD140-

4WD 

FD14A36F140

4214 2 7585 Việt Nam 2020 798,000,000

1846 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0160/VAQ18-

01/20-00
17/08/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD140-

4WD 

FD14A36F140

4214 2 7585 Việt Nam 2020 798,000,000

1847 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0215/VAQ18-

01/21-00
22/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD150-

4WD 

FD16A36F150

4214 3 8250 Việt Nam 2021 805,000,000

1848 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0284/VAQ09-

01/17-00
19/04/2017 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD1600B
6750 3 7020 Việt Nam 2017 644,000,000

1849 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2212/VAQ09-

01/18-00
09/11/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD345.E4
2156 2 3490 Việt Nam 394,000,000

1850 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2212/VAQ09-

01/18-00
09/11/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD345.E4
2156 2 3490 Việt Nam 394,000,000

1851 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2202/VAQ09-

01/18-00
08/11/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD350.E4
2156 2 3490 Việt Nam 410,000,000
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1852 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

2202/VAQ09-

01/18-00
08/11/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD350.E4
2156 2 3490 Việt Nam 410,000,000

1853 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0191/VAQ18-

01/21-00
03/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD490 

FD49B23R068
1809 2 2340 Việt Nam 2021 340,000,000

1854 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1166/VAQ09-

01/18-00
17/07/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD500.E4
2540 2 4990 Việt Nam 471,000,000

1855 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1166/VAQ09-

01/18-00
17/07/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD500.E4
2540 2 4990 Việt Nam 471,000,000

1856 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0190/VAQ18-

01/21-00
03/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD600 

FD59B23R068
1809 2 3490 Việt Nam 2021 344,000,000

1857 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1101/VAQ09-

01/18-00
11/07/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD650.E4
3760 3 6500 Việt Nam 539,000,000

1858 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0140/VAQ18-

01/20-00
17/07/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND THACO FD700 2160 2 3490 Việt Nam 415,000,000

1859 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0140/VAQ18-

01/20-00
17/07/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND THACO FD700 2160 2 3490 Việt Nam 415,000,000

1860 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0140/VAQ18-

01/20-00
17/07/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD700 

FD70A26R073
2160 2 3490 Việt Nam 408,000,000

1861 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0061/VAQ18-

01/21-00
19/04/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND THACO FD700B 2540 2 3490 Việt Nam 445,000,000

1862 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0061/VAQ18-

01/21-00
19/04/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND THACO FD700B 2540 2 3490 Việt Nam 445,000,000

1863 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0061/VAQ18-

01/21-00
19/04/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD700B 

FD70C26R095
2540 2 3490 Việt Nam 440,000,000

1864 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0216/VAQ18-

01/21-00
22/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD850 

FD85A26R095
2540 2 4700 Việt Nam 2021 441,000,000

1865 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0259/VAQ09-

01/18-00
14/03/2018 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO 

FD900.E4
4214 3 7900 Việt Nam 619,000,000

1866 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0123/VAQ18-

01/20-00
02/07/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND THACO FD990 2540 2 4990 Việt Nam 489,000,000

1867 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0123/VAQ18-

01/20-00
02/07/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND THACO FD990 2540 2 4990 Việt Nam 489,000,000

1868 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0123/VAQ18-

01/20-00
02/07/2020 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990 

FD99A29R095
2540 2 4990 Việt Nam 482,000,000

1869 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0214/VAQ18-

01/21-00
22/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990-

4WD
2540 2 4990 Việt Nam 550,000,000

1870 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0214/VAQ18-

01/21-00
22/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990-

4WD
2540 2 4990 Việt Nam 550,000,000

1871 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0214/VAQ18-

01/21-00
22/11/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990-

4WD 

FD99C29F095

2540 2 4990 Việt Nam 545,000,000

1872 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0281/VAQ18-

01/21-00
24/12/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990A-

4WD
2540 2 3490 Việt Nam 550,000,000

1873 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0281/VAQ18-

01/21-00
24/12/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990A-

4WD
2540 2 3490 Việt Nam 550,000,000

1874 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0281/VAQ18-

01/21-00
24/12/2021 Ô tô tải tự đổ FORLAND

THACO FD990A-

4WD 

FD99D29F095

2540 2 3490 Việt Nam 545,000,000

1875 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0143/VAQ18-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải VAN THACO

TOWNER VAN-

2S 

TV21A28R095

1372 2 945 Việt Nam 2020 277,000,000
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1876 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0329/VAQ18-

01/21-00
29/12/2021 Ô tô tải VAN THACO

TOWNER VAN-

2S 

TV21B28R095

1372 2 945 Việt Nam 2021 267,000,000

1877 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0144/VAQ18-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải VAN THACO

TOWNER VAN-

5S 

TV22A28R095

1372 5 750 Việt Nam 2020 309,000,000

1878 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0348/VAQ18-

01/21-00
30/12/2021 Ô tô tải VAN THACO

TOWNER VAN-

5S 

TV22B28R095

1372 5 750 Việt Nam 2021 319,000,000

1879 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1095/VAQ09-

01/20-00
24/08/2020

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER800 

TN18A21R050-

BH1

970 2 770 Việt Nam 2020 216,000,000

1880 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0911/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER800 

TN18A21R050-

K01

970 2 850 Việt Nam 2020 202,400,000

1881 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0938/VAQ09-

01/20-00
30/07/2020 Ô tô tải THACO

TOWNER800 

TN18A21R050-

L01

970 2 990 Việt Nam 2020 184,000,000

1882 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0912/VAQ09-

01/20-00
24/07/2020 Ô tô tải có mui THACO

TOWNER800 

TN18A21R050-

M01

970 2 900 Việt Nam 2020 197,400,000

1883 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0717/VAQ09-

01/21-00
09/06/2021 Ô tô tải tự đổ THACO

TOWNER800A 

TN18B21R061-

BC1

1051 2 750 Việt Nam 2021 216,000,000

1884 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0715/VAQ09-

01/21-00
09/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER800A 

TN18B21R061-

BH1

1051 2 770 Việt Nam 2021 211,000,000

1885 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0716/VAQ09-

01/21-00
09/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER800A 

TN18B21R061-

K01

1051 2 850 Việt Nam 2021 197,400,000

1886 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0714/VAQ09-

01/21-00
09/06/2021 Ô tô tải THACO

TOWNER800A 

TN18B21R061-

L01

1051 2 990 Việt Nam 2021 179,000,000

1887 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0694/VAQ09-

01/21-00
07/06/2021 Ô tô tải có mui THACO

TOWNER800A 

TN18B21R061-

M01

1051 2 900 Việt Nam 2021 192,400,000

1888 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1207/VAQ09-

01/20-01
10/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER990 

TN22A28R095-

BH1

1372 2 700 Việt Nam 2021 287,800,000

1889 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1074/VAQ09-

01/20-01
10/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER990 

TN22A28R095-

K01

1372 2 800 Việt Nam 2021 254,300,000

1890 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1092/VAQ09-

01/20-01
10/06/2021

Ô tô tải thùng 

kín
THACO

TOWNER990 

TN22A28R095-

K11

1372 2 800 Việt Nam 2021 254,300,000

1891 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1073/VAQ09-

01/20-01
10/06/2021 Ô tô tải THACO

TOWNER990 

TN22A28R095-

L01

1372 2 990 Việt Nam 2021 235,000,000

1892 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1091/VAQ09-

01/20-01
10/06/2021 Ô tô tải có mui THACO

TOWNER990 

TN22A28R095-

M01

1372 2 900 Việt Nam 2021 249,200,000

1893 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1239/VAQ09-

01/20-01
10/06/2021 Ô tô tải có mui THACO

TOWNER990 

TN22A28R095-

M02

1372 2 850 Việt Nam 2021 253,900,000
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1894 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0517/VAQ09-

01/19-00
12/02/2020 Ô tô con PEUGEOT

TRAVELLER L3 

20D AT
1997 7 2680 Việt Nam 2019 1,381,000,000

1895 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0157/VAQ18-

01/20-00
13/08/2020 Ô tô con PEUGEOT

TRAVELLER 

VEAHXX-01
1997 7 2730 Việt Nam 2020 1,431,000,000

1896 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

1623/VAQ09-

01/20-00
07/12/2020 Ô tô con PEUGEOT

TRAVELLER 

VEAHXX-01/7R
1997 7 2730 Việt Nam 2021 1,575,000,000

1897 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0224/VAQ18-

01/20-00
30/11/2020 Ô tô khách THACO TW110SE-47D 8800 47 0 Việt Nam 2020 2,565,000,000

1898 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237064 Ô tô con BMW

X1 SDRIVE18I 

(31AA)
1499 5 2025 Đức 2019

BMW-X1-SDRIVE18I-

LCI 2019
1,649,000,000

1899 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237064 Ô tô con BMW

X1 SDRIVE18I 

(31AA)
1499 5 2025 Đức 2021

BMW-X1-SDRIVE18I-

LCI 2021
1,859,000,000

1900 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237064 Ô tô con BMW

X1 SDRIVE18I 

(31AA)
1499 5 2025 Đức 2021

BMW-X1-SDRIVE18I-

LCI 2021
1,859,000,000

1901 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237064 Ô tô con BMW

X1 SDRIVE18I 

(31AA)
1499 5 2025 Đức 2021

BMW-X1-SDRIVE18I-

LCI ( cửa sổ trời) 2021
1,899,000,000

1902 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237064 Ô tô con BMW

X1 SDRIVE18I 

(31AA)
1499 5 2025 Đức 2021

BMW-X1-SDRIVE18I-

LCI ( cửa sổ trời) 2021
1,899,000,000

1903 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237064 Ô tô con BMW

X1 SDRIVE18I 

(31AA)
1499 5 2025 Đức 2019

BMW-X1-SDRIVE18I-

LCI 2019
1,649,000,000

1904 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0088/VAQ18-

01/22-00
23/11/2022 Ô tô con BMW

X3 SDRIVE20I 

15DS
1998 5 2190 Việt Nam 2022 BMW-X3-20i 1,799,000,000

1905 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0088/VAQ18-

01/22-01
25/11/2022 Ô tô con BMW

X3 SDRIVE20I 

15DS-01
1998 5 2190 Việt Nam 2022 BMW-X3-20i-Msport 2,139,000,000

1906 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/276851 Ô tô con BMW

X3 xDrive20i 

(TY11)
1998 5 1799

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2020 BMW-X3-20i 2,069,000,000

1907 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/276851 Ô tô con BMW

X3 xDrive20i 

(TY11)
1998 5 1799

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2020 BMW-X3-20i 2,069,000,000

1908 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0089/VAQ18-

01/22-00
23/11/2022 Ô tô con BMW

X3 XDRIVE30I 

55DS
1998 5 2300 Việt Nam 2022 BMW-X3-30i-Msport 2,419,000,000

1909 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230339 Ô tô con BMW

X4 xDrive20i 

(11DT)
1998 5 2420

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI (không có 

chức năng đá cốp, 

không cảm ứng nút 

xoay) 2022

3,499,000,000

1910 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230339 Ô tô con BMW

X4 xDrive20i 

(11DT)
1998 5 2420

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI (không có 

chức năng đá cốp, 

không cảm ứng nút 

xoay) 2022

3,499,000,000

1911 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230339 Ô tô con BMW

X4 xDrive20i 

(11DT)
1998 5 2420

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021
BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI 2021
3,279,000,000
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1912 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230339 Ô tô con BMW

X4 xDrive20i 

(11DT)
1998 5 2420

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021
BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI 2021
3,279,000,000

1913 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230339 Ô tô con BMW

X4 xDrive20i 

(11DT)
1998 5 2420

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021
BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI 2021
3,279,000,000

1914 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
22KOT/230339 Ô tô con BMW

X4 xDrive20i 

(11DT)
1998 5 2420

UNITED 

STATES OF 

AMERICA

2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI (không có 

chức năng đá cốp, 

không cảm ứng nút 

xoay) 2022

3,499,000,000

1915 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI 2021
3,279,000,000

1916 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2019

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport (loa hifi và cửa 

sổ trời)

3,079,000,000

1917 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2019

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport
3,019,000,000

1918 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport (loa hifi và cửa 

sổ trời) 2021

3,079,000,000

1919 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2019

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport
3,019,000,000

1920 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport 2021
3,019,000,000

1921 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport 2021
3,019,000,000

1922 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport LCI 2021
3,279,000,000

1923 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2019

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport (loa hifi và cửa 

sổ trời)

3,079,000,000

1924 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/213182 Ô tô con BMW

X4 XDRIVE20I 

(UJ71)
1998 5 2400 Mỹ 2021

BMW-X4-XDRIVE20I-

Msport (loa hifi và cửa 

sổ trời) 2021

3,079,000,000

1925 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline Plus (Loa Hifi)
4,849,000,000

1926 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline 2019
3,857,000,000

1927 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline 2021
4,359,000,000
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1928 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline 2020
4,099,000,000

1929 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/299661 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 2800 Mỹ 2020

BMW-X5-XDRIVE40I-

Msport 2020 5 chỗ
4,379,000,000

1930 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline Plus (HUD)
4,869,000,000

1931 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline Plus (Loa Hifi)
4,849,000,000

1932 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline Plus (Loa B&W)
4,999,000,000

1933 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/299661 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 2800 Mỹ 2020

BMW-X5-XDRIVE40I-

Msport 2020 5 chỗ
4,379,000,000

1934 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/299661 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 2800 Mỹ 2020

BMW-X5-XDRIVE40I-

Msport 2021
4,579,000,000

1935 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline 2021
4,359,000,000

1936 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline 2020
4,099,000,000

1937 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline 2019
3,857,000,000

1938 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/299661 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 2800 Mỹ 2020

BMW-X5-XDRIVE40I-

Msport 2021
4,579,000,000

1939 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline Plus (HUD)
4,869,000,000

1940 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
19KOT/294941 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

(CR61)
2998 7 3010 Mỹ 2019

BMW-X5-XDRIVE40I-

Xline Plus (Loa B&W)
4,999,000,000

1941 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0091/VAQ18-

01/22-00
28/11/2022 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

TA85.A7
2998 5 2580 Việt Nam 2022

BMW-X5-xDrive40i-

Msport
4,019,000,000

1942 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO

0094/VAQ18-

01/22-00
30/11/2022 Ô tô con BMW

X5 XDRIVE40I 

TA85.B7
2998 7 2580 Việt Nam 2022

BMW-X5-xDrive40i-

xLine
4,169,000,000

1943 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

Msport 2021
5,179,000,000

1944 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa B&W, da 

Merino 2022

5,819,000,000

1945 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport (Loa Hifi) 

2021

5,179,000,000
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1946 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

Msport 2021
5,179,000,000

1947 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

Msport (Loa B&W) 

2021

5,599,000,000

1948 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa H&K, 

không có chức năng đá 

cốp) 2022

5,391,000,000

1949 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport  (Loa B&W) 

2022

5,699,000,000

1950 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa B&W, 

không có chức năng đá 

cốp) 2022

5,691,000,000

1951 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa Hifi) 2022
5,279,000,000

1952 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa B&W, 

không có chức năng đá 

cốp) 2022

5,691,000,000

1953 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa H&K, 

không có chức năng đá 

cốp) 2022

5,391,000,000

1954 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport (Loa Hifi) 

2021

5,179,000,000

1955 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport  (Loa B&W) 

2022

5,699,000,000

1956 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

Msport (Loa B&W) 

2021

5,599,000,000

1957 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa Hifi) 2022
5,279,000,000

1958 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/237038 Ô tô con BMW

X6 XDRIVE40I 

(CY61)
2998 5 2800 Mỹ 2019

BMW-X6-XDRIVE40I-

M Sport(Loa B&W, da 

Merino 2022

5,819,000,000

1959 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

Msport 2022
6,099,000,000
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1960 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I- 

PureExcellence (Loa 

B&W)  2022

7,299,000,000

1961 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

PureExcellence 2021
6,889,000,000

1962 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I- 

PureExcellence (Loa 

Harman Kardon)  2022

7,099,000,000

1963 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I- 

PureExcellence (Loa 

Harman Kardon)  2022

7,099,000,000

1964 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

PureExcellence 2021
6,889,000,000

1965 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

PureExcellence 2020
6,889,000,000

1966 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

Msport 2022
6,099,000,000

1967 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I- 

PureExcellence (Loa 

B&W)  2022

7,299,000,000

1968 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

PureExcellence 2020
6,889,000,000

1969 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

Msport 2021
5,869,000,000

1970 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/240539 Ô tô con BMW

X7 XDRIVE40I 

(CW21)
2998 7 3155 Mỹ 2019

BMW-X7-XDRIVE40I-

Msport 2021
5,869,000,000

1971 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/298853 Ô tô con BMW

Z4 sDrive30i 

(HF31)
1998 2 1740 AUSTRIA 2020 BMW-Z4-30i 2021 3,409,000,000

1972 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/298853 Ô tô con BMW

Z4 sDrive30i 

(HF31)
1998 2 1740 AUSTRIA 2020 BMW-Z4-30i 2021 3,409,000,000

1973 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/298853 Ô tô con BMW

Z4 sDrive30i 

(HF31)
1998 2 1740 AUSTRIA 2020 BMW-Z4-30i 2022 3,484,000,000

1974 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/298853 Ô tô con BMW

Z4 sDrive30i 

(HF31)
1998 2 1740 AUSTRIA 2020 BMW-Z4-30i 2021 3,409,000,000

1975 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/298853 Ô tô con BMW

Z4 sDrive30i 

(HF31)
1998 2 1740 AUSTRIA 2020 BMW-Z4-30i 2022 3,484,000,000

1976 4000779880
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 

THACO AUTO
20KOT/298853 Ô tô con BMW

Z4 sDrive30i 

(HF31)
1998 2 1740 AUSTRIA 2020 BMW-Z4-30i 2022 3,484,000,000

1977 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/225871 Ô tô con NISSAN

ALMERA EL 

(BDYALEZN18

UWA----C)

999 5 1485 THAILAND 2022 510,000,000
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1978 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/225885 Ô tô con NISSAN

ALMERA VL 

(BDYALGZN18

UWA----C)

999 5 1485 THAILAND 2022 566,700,000

1979 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/265705 Ô tô con NISSAN

Kicks e-POWER 

E 

(FDWALR9P15J

WAA----)

1198 5 1760 Thái Lan 2022 751,400,000

1980 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/265708 Ô tô con NISSAN

Kicks e-POWER 

V 

(FDWALS9P15J

WAA----)

1198 5 1760 Thái Lan 2022 817,100,000

1981 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/238106
Ô tô tải pick up 

cabin kép
NISSAN

NAVARA 

(CTSNLYLD23I

YP8----)

2298 5 3100 THAILAND 2022 924,000,000

1982 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/335478
Ô tô tải pick up 

cabin kép
NISSAN

NAVARA EL 

(CTSALQLD23I

YP----2)

2298 5 3020 THAILAND 2022 672,000,000

1983 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/238105
Ô tô tải pick up 

cabin kép
NISSAN

NAVARA VL 

(CTSNLWLD23I

YP8----)

2298 5 3100 THAILAND 2022 900,000,000

1984 5702056771

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT 

NAM

22KOT/282318 Ô tô con NISSAN

TERRA VE 

(JDBALSLD23F

W7----D)

2488 7 2510 THAILAND 2022 1,000,000,000
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